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CH¯¡NG I 

THÔNG TIN CHUNG VÀ DĀ ÁN ĐÄU T¯ 

1.1. Tên chă dā án đÅu t° 

- Tên dự án đầu t°: Công ty TNHH Thiên Nam 

- Địa chỉ văn phòng: Lô B24 (sá cũ lô A18B), Khu công nghiệp Phú Tài, thành phá 

Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định. 

- Ng°ßi đ¿i diện theo pháp luật: (Ông) Tr°¡ng Đăng Hiếu 

- Chức vÿ: Giám đác. 

- Điện tho¿i: 033 47 17 575   

- GiÃy chứng nhận đăng ký kinh doanh sá 4100288452 đăng ký lần đầu ngày 

02/7/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28/03/2019 do Phòng đăng ký kinh doanh 
thuộc Sá Kế ho¿ch và Đầu t° tỉnh Bình Định cÃp. 

1.2. Tên dā án đÅu t° 

- Tên dự án đầu t°: 

<Nhà máy sÁn xuÃt, ch¿ bi¿n lâm sÁn Thiên Nam= 

(CÁi t¿o và nâng công suÃt từ 500 m3 gỗ tinh chế/năm lên 1.200 m3 gỗ tinh chế/năm  ) 

(Sau đây gọi tắt là Dự án hoặc Nhà máy) 

- Vị trí và ranh giới khu đÃt quy ho¿ch: Lô B24, KCN Phú Tài, thành phá Quy Nh¡n, 
tỉnh Bình Định, có các giới cận nh° sau: 

+ Phía Đông giáp: Đ°ßng Trung Tâm KCN lộ giới 15m; 

+ Phía Tây giáp: Công ty TNHH Hoàng Trang; 

+ Phía Nam giáp: Công ty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam 

+ Phía Bắc giáp: Công ty CP năng l°ợng sinh học Phú Tài. 

- Quy mô diện tích nhà máy là: 20.838 m2. 

- Tọa độ địa lý t¿i các cột mác ranh giới cāa nhà máy: 

BÁng 1.  1. Tãa đá vá trí đáa lý nhà máy 

Sá hiáu 

Tãa đá 

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 108o15’ , múi chiếu 3o) 

X (m) Y (m) 

R1 1524144.32 596422.45 

R2 1524291.54 596408.10 

R3 1524280.94 596564.22 
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Sá hiáu 

Tãa đá 

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 108o15’ , múi chiếu 3o) 

X (m) Y (m) 

R4 1524153.23 596572.32 

Nguồn: Quy ho¿ch 1/500 

 

Hình 1. 1. S¢ đã vá trí căa nhà máy 

- GiÃy chứng nhận quyền sử dÿng đÃt, quyền sá hữu nhà á và tài sÁn gắn liền với đÃt 
sá BP 962756, sá vào sổ cÃp GCN sá CT02061do Sá Tài nguyên và Môi tr°ßng tỉnh Bình 
Định cÃp ngày 07/11/2013 

- GiÃy chứng nhận quyền sử dÿng đÃt, quyền sá hữu nhà á và tài sÁn gắn liền với đÃt 
sá BP 962759, sá vào sổ cÃp GCN sá CT02061 do Sá Tài nguyên và Môi tr°ßng tỉnh Bình 
Định cÃp ngày 07/11/2013. 

- Phiếu xác nhận BÁn đăng ký Đ¿t tiêu chuẩn môi tr°ßng sá 460/KHCNMT ngày 

18/7/2002 cāa Dự án: Nhà máy chế biến lâm sÁn xuÃt khẩu và tiêu thÿ nội địa do Sá Khoa 

học, Công nghệ và môi tr°ßng Bình Định cÃp. 
- C¡ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cÃp các lo¿i giÃy phép liên quan đến môi tr°ßng 

cāa dự án đầu t°: Ban QuÁn lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định là c¡ quan phê duyệt thiết kế 
xây dựng và các lo¿i thā tÿc liên quan đến c¡ sá nh° sau: 
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 + GiÃy chứng nhận đăng ký đầu t° sá 0478455002, chứng nhận lần đầu ngày 
25/12/1998, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 03 ngày 31/10/2024 do Ban quÁn lý khu kinh 
tế tỉnh Bình Định cÃp. 

 + Chứng chỉ quy ho¿ch sá 66/BQL ngày 25/08/2005.  

 + Quyết định về việc phê duyệt quy ho¿ch điều chỉnh mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 cāa 
dự án sá 1457/QĐ-BQL ngày 25/9/2012.  

 + GiÃy phép xây dựng sá 48/GPXD ngày 10/10/2019 cho Cÿm lò sÃy h¡i n°ớc thuộc 
dự án.  

- Quy mô dự án đầu t° cāa dự án:  

 + Căn cứ vào khoÁn 3, Điều 10 Luật Đầu t° công sá 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019, 
Dự án <Nhà máy sÁn xuÃt, chế biến lâm sÁn Thiên Nam= cāa Công ty TNHH Thiên Nam 
có tổng ván đầu t° là 22.000.000.000 đồng (hai mươi hai tỷ đồng) thuộc Dự án nhóm C. 

 + Quy mô đầu t° xây dựng các h¿ng mÿc công trình cāa dự án: 

BÁng 1.  2. Các h¿ng māc công trình t¿i nhà máy 

STT H¿ng māc 
Sá 

l°ÿng 

Dián tích 
(m2) 

Tỷ lá Ghi chú 

I Các h¿ng māc công trình xây dāng 12.376,5 60,51%  

1 Nhà làm việc 01 340  

Tiếp tÿc sử dÿng 

2 X°áng sÁn xuÃt sá 1 01 3.808  

3 X°áng sÁn xuÃt sá 2 01 1.680  

4 X°áng sÁn xuÃt sá 3 01 504  

5 Phòng trực quÁn lý x°áng  01 24  

6 X°áng phun s¡n 01 252  

7 Nhà hút bÿi 01 120  

8 Nhà vệ sinh sá 1 01 20  

9 Bể n°ớc cứu hßa (60m3) 01 20  

10 Cÿm lò sÃy nhiệt 01 489,5  

11 X°áng c°a CD 01 288  

12 Tr¿m cân xây mới 01 56  

13 Nhà vệ sinh sá 2 01 30  

14 Kho thành phẩm 01 2.000  

15 Kho thành phẩm (má rộng) 01 2.000  

16 Nhà ăn ca 01 253  Không sử dÿng 
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STT H¿ng māc 
Sá 

l°ÿng 

Dián tích 
(m2) 

Tỷ lá Ghi chú 

17 Nhà để xe mô tô 01 120  

Tiếp tÿc sử dÿng 
18 Nhà bÁo vệ 01 31,2  

19 Tr¿m điện 01 16  

20 X°áng c¡ khí 01 324,8  

II Sân bãi  1.250 6,1%  

III Đ°ång giao thông  3.721,2 18,19%  

IV Cây xanh  3.104,8 15,2%  

 Tổng cáng  20.452,5 100,0%  

Nguồn: Công ty TNHH Thiên Nam 

1.3. Công suÃt, công nghá, sÁn phẩm căa dā án đÅu t° 

1.3.1 Công suÃt căa dā án đÅu t° 

+ Dự án <Nhà máy sÁn xuÃt, chế biến lâm sÁn Thiên Nam=, cÁi t¿o và nâng công suÃt 

từ 500m3 gỗ tinh chế/năm lên 1.200m3 gỗ tinh chế/năm.  
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1.3.2. Công nghá, quy trình sÁn xuÃt  

 Công nghệ sÁn xuÃt cāa dự án <Nhà máy sÁn xuÃt, chế biến lâm sÁn Thiên Nam= 
không thay đổi so với công nghệ sÁn xuÃt cāa Nhà máy đang ho¿t động. Cÿ thể quy trình 

công nghệ sÁn xuÃt nh° sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Công nghá, quy trình sÁn xuÃt căa nhà máy 

 

 

Gỗ tròn 

C°a xẻ 

Ph¡i, sÃy 

Nhập kho 

Cắt chi tiết 

Cắt định hình, t¿o 
dáng, đÿc mộng 

Bào, chà nhám, đánh 
bóng 

Lắp ráp, kiểm tra 

Đánh vecni, s¡n 
nhúng dầu 

Bao bì 

Nhập kho 

Ghép Phay, tiện 

Tiếng ồn, CTR 

N°ớc thÁi, khí thÁi 

Tiếng ồn, CTR 

Bÿi, tiếng ồn, CTR 

Khí thÁi, n°ớc thÁi 

Tiếng ồn 

CTR 
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Thuy¿t minh quy trình: 

- Nguyên liệu đầu vào phÿc vÿ cho quá trình sÁn xuÃt cāa Công ty TNHH Thiên Nam 

là các lo¿i gỗ thô đ°ợc nhập khẩu từ nhiều n°ớc nh°: Malaysia, Indonesia, Nam Phi, Nam 
Mỹ,… và mua l¿i cāa các Công ty có chức năng khai thác trong n°ớc.  

- Nguyên liệu sau khi nhập về sẽ đ°ợc tập kết t¿i bãi ph¡i nguyên liệu, tùy theo sá 

l°ợng và lo¿i sÁn phẩm cần sÁn xuÃt thì một l°ợng nguyên liệu gỗ thô sẽ đ°ợc chuẩn bị. 
Ban đầu nguyên liệu gỗ đ°ợc c°a xẻ theo quy cách, sau đó chuyển đến khu vực sÃy với 

mÿc đích t¿o cho gỗ có độ ẩm 12-16% để thuận tiện cho công việc gia công chế tác. Khi 

đ¿t đến độ ẩm quy định thì gỗ đ°ợc chuyển đến khu vực gia công chế tác (khu mộc máy, 

mộc tay) để t¿o các bộ phận chi tiết cho từng lo¿i sÁn phẩm. Tiếp đến các chi tiết gỗ sẽ 

đ°ợc định hình sÁn phẩm t¿i khu lắp ráp, làm nguội hoàn chỉnh, sau đó sÁn phẩm đ°ợc đ°a 
qua khu vực phun s¡n và  nhúng dầu bóng t¿o sự sắc xÁo cho sÁn phẩm và đóng gói thành 
phẩm. SÁn phẩm hoàn thành sẽ đ°ợc bộ phận KCS kiểm tra chÃt l°ợng sÁn phẩm và sá 

l°ợng rồi mới nhập kho hoặc xuÃt thành phẩm theo đ¡n đặt hàng cāa khách hàng. 

1.3.3. SÁn phẩm căa dā án đÅu t° 

- SÁn phẩm sÁn xuÃt: sÁn xuÃt, chế biến đồ nội, ngo¿i thÃt. 

1.4. Nguyên liáu, nhiên liáu, ph¿ liáu, đián n�ng, hóa chÃt să dāng, nguãn cÃp đián, 

cÃp n°ãc căa dā án đÅu t° 

1.4.1. Trong giai đo¿n thi công, lÃp đặt thi¿t bá bổ sung: 

 Ho¿t động thi công, lắp đặt thiết bị bổ sung không phát sinh ho¿t động xây dựng, 

chỉ lắp đặt thêm thiết bị.  

a. Nhu cÅu nhiên liáu: 

BÁng 1.  3. Danh māc máy móc, thi¿t bá să dāng và nhu cÅu nhiên liáu giai đo¿n thi 

công lÃp đặt thi¿t bá 

STT Thi¿t bá ĐVT 
Sá 

l°ÿng 

Đánh 

mÿc 

(lít/ca) 

Tổng nhiên 

liáu să dāng 

(lít/ca) 

Nhiên 

liáu să 

dāng 

1 Cần cẩu bánh xích 40T Chiếc 2 51 102 Dầu DO 

2 Xe nâng hàng - sức nâng 2t Chiếc 2 16 32 Dầu DO 

3 
Ô tô vận tÁi thùng - trọng 

tÁi: 10 t 2. 
Chiếc 1 38 38 Dầu DO 

Tổng 172  

Nguồn: Công ty TNHH Thiên Nam 
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 Ghi chú: 

+ Định mức nhiên liệu được lấy theo Văn bản số 5018/UBND-KT ngày 03/07/2024 về 

việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2024. 
+ Nguồn cung cấp: Nhiên liệu được nhà thầu thi công thu mua tại các cơ sở bán xăng 

dầu trên địa bàn tỉnh. 

b. Nhu cÅu dùng n°ãc trong quá trình thi công 

 - Nguồn cung cÃp n°ớc: chā đầu t° sẽ sử dÿng nguồn n°ớc cÃp hiện có cāa nhà máy. 

Hiện t¿i, nhà máy đang sử dÿng nguồn n°ớc cÃp hiện hữu t¿i Khu công nghiệp do Công ty 

Cổ phần cÃp thoát n°ớc Bình Định đầu t° và cung cÃp để phÿc vÿ nhu cầu sử dÿng n°ớc 

cāa Dự án. 

 Nhu cÅu cÃp n°ãc cho ho¿t đáng thi công, lÃp đặt thi¿t bá 

 Nhu cầu sử dÿng n°ớc: chā yếu n°ớc sử dÿng cho ho¿t động sinh ho¿t cāa công nhân. 

Căn cứ theo tiêu chuẩn TCXDVN 13606:2023 - CÃp n°ớc, m¿ng l°ới đ°ßng áng và công 

trình, tiêu chuẩn thiết kế cāa Bộ xây dựng thì tiêu chuẩn cÃp n°ớc phÿc vÿ cho mÿc đích 
sinh ho¿t là 45lít/ng°ßi.ca. Dự kiến trong giai đo¿n thi công lắp đặt bổ sung một sá thiết bị 
máy móc cāa Dự án sẽ có khoÁng 10 công nhân th°ßng xuyên có mặt, do đó l°ợng n°ớc 

cÃp cho sinh ho¿t cāa công nhân là:  Q1= 10 ng°ßi x 45 lít/ng°ßi.ngày = 0,45 (m3/ngày). 

 Nhu cÅu cÃp n°ãc cho Nhà máy đang ho¿t đáng: 

 Nhu cầu sử dÿng n°ớc: l°ợng n°ớc sử dÿng cho nhu cầu cāa Nhà máy đ°ợc sử dÿng 

cho sinh ho¿t, sÁn xuÃt và t°ới cây xanh trung bình khoÁng 35,3 m3/tháng (Theo hóa đ¡n 
tiền n°ớc từ tháng 05/2023 đến tháng 05/2024). 

 Nh° vậy, nhu cầu cÃp n°ớc cho Nhà máy trong giai đo¿n xây dựng đ°ợc thể hiện 

trong bÁng sau: 

TT Māc đích să dāng N°ãc cÃp (m3/ngày) 

I Ho¿t đáng xây dāng 0,45 

1 N°ớc cÃp cho sinh ho¿t cāa công nhân 0,45 

II Ho¿t đáng căa Nhà máy hián hÿu 35,3 

1 N°ớc cÃp sinh ho¿t   

2 N°ớc cÃp t°ới cây, rửa đ°ßng  

3 N°ớc cÃp hệ tháng phun s¡n màng n°ớc  

4 N°ớc cÃp cho bể dập bÿi hệ tháng xử lý khói thÁi lò h¡i 1,6 

Tổng cáng 35,75 
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TT Māc đích să dāng N°ãc cÃp (m3/ngày) 

Làm tròn 36 

c. Nhu cÅu cÃp đián trong giai đo¿n thi công 

 Nguồn cÃp: Nguồn điện cung cÃp cho ho¿t động cāa dự án đ°ợc lÃy từ hệ tháng cÃp 

điện 22KV cāa KCN thông qua Tr¿m biến áp nằm phía Đông Nam nhà máy. 

 Nhu cÅu cÃp đián trong quá trình thi công 

BÁng 1.  4. Nhu cÅu să dāng đián 

STT Thi¿t bá tiêu thā 
Sá 

l°ÿng 

Công suÃt 

(KW) 

Sá giå să dāng 

trong ngày (h) 

L°ÿng đián tiêu 

thā trong ngày 

(KWh/ngày) 

1 Máy cắt sắt 2 2,2 5 11,0 

2 Máy hàn 3 9,4 4 37,6 

L°ÿng đián tiêu thā trong ngày 158,8 

Nguồn: Công ty TNHH Thiên Nam 

 Nhu cÅu cÃp đián căa nhà máy hián tr¿ng 

 Tổng nhu cầu sử dÿng điện trung bình °ớc tính khoÁng 44.494,7 KWh/tháng (Theo 

hóa đơn điện từ tháng 05/2023 đến tháng 05/2024). 

1.4.2. Trong giai đo¿n đi vào ho¿t đáng sÁn xuÃt: 

a. Nhu cÅu nguyên, nhiên, vÁt liáu cho quá trình sÁn xuÃt 

 Nguyên liáu gß sÁn xuÃt: 

- Nguyên liệu đầu vào để phÿc vÿ cho quá trình sÁn xuÃt chā yếu là các lo¿i gỗ thô đ°ợc 
nhập khẩu từ nhiều n°ớc nh°: Maylaysia, Indonesia, Nam Phi, Nam Mỹ,… và mua l¿i cāa 
các công ty có chức năng khai thác trong n°ớc.  

 Nguyên phā liáu cho sÁn xuÃt gß 

BÁng 1.  5. Nhu cÅu să dāng nguyên vÁt liáu dā ki¿n t¿i nhà máy 

TT 
Nhu cÅu să 

dāng 
Đ¢n vá 

Khái l°ÿng 

Giai đo¿n hián 

tr¿ng 

Giai đo¿n sau khi nâng 

công suÃt 

1 GiÃy nhám TÃn/năm 1,3  3,1 

2 àc vít TÃn/năm 6 14,4 

3 Bao bì TÃn/năm 50 120,0 

Nguồn: Công ty TNHH Thiên Nam 
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Nguồn cung cÃp: nhập từ các x°áng sÁn xuÃt trong n°ớc á khu vực Quy Nh¡n, Đà 
Nẵng, thành phá Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. 

 Nhiên liáu să dāng cho lò h¢i: 

 Công ty đầu t°, lắp đặt 01 lò h¡i 2,5 tÃn/h để sÃy gỗ, sử dÿng nguồn bÿi từ nhà chứa 
bÿi và cāi gỗ phế thÁi từ quá trình chế biến cāa nhà máy để làm nguồn nhiên liệu đát cho 
hệ tháng lò sÃy. Với định mức tiêu hao nhiên liệu khoÁng 50kg cāi/1 tÃn (với độ ẩm <35%) 
thì l°ợng cāi tiêu hao dùng để đát lò h¡i khoÁng 1,0 tÃn/ngày (với thßi gian đát cāi là 8 
giß/ngày). Lò h¡i này tiếp tÿc đ°ợc sử dÿng trong giai đo¿n nâng công suÃt. 

b. Nhu cÅu să dāng đián: 

- Mÿc đích sử dÿng: Chiếu sáng, ch¿y máy b¡m n°ớc, vận hành máy móc thiết bị sÁn 

xuÃt và ho¿t động cāa văn phòng. 

- Tổng nhu cầu sử dÿng điện trung bình giai đo¿n nâng công suÃt °ớc tính khoÁng 

80.000kWh/tháng. 

-  Nguồn cung cÃp: Nguồn điện cung cÃp cho ho¿t động cāa dự án đ°ợc lÃy từ hệ tháng 

cÃp điện 22KV cāa KCN thông qua Tr¿m biến áp nằm phía Đông Nam nhà máy. 

c. Nhu cÅu să dāng n°ãc: 

- Nguồn cấp nước: Nhu cầu sử dÿng n°ớc cāa dự án chā yếu là cho mÿc đích sinh 
ho¿t cāa công nhân, n°ớc t°ới cây xanh, cÃp n°ớc cho PCCC. Hiện t¿i, nhà máy đang sử 

dÿng nguồn n°ớc cÃp hiện hữu t¿i Khu công nghiệp do Công ty Cổ phần cÃp thoát n°ớc 

Bình Định đầu t° và cung cÃp để phÿc vÿ nhu cầu sử dÿng n°ớc cāa Dự án. Và sẽ tiếp tÿc 

sử dÿng nguồn n°ớc này để cÃp trong giai đo¿n nâng công suÃt. 

- Nhu cầu sử dụng nước: 

 + Nhu cÅu dùng n°ãc cho ho¿t đáng sinh ho¿t: công nhân không thực hiện tắm 
giặt t¿i nhà máy nên n°ớc cÃp cho sinh ho¿t chā yếu là n°ớc cÃp cho nhà vệ sinh. Với tổng 
sá l°ợng công nhân nhà máy là 150 công nhân. Căn cứ theo TCVN 13606:2023 – CÃp 
n°ớc, m¿ng l°ới đ°ßng áng và công trình, tiêu chuẩn thiết kế cÃp n°ớc cho mÿc đích sinh 
ho¿t là 45 lít/ng°ßi/ca. L°ợng n°ớc cÃp cho sinh ho¿t đ°ợc tính nh° sau: 

QcÃp = 150 ng°ßi x 45 lít/ng°ßi/ca ÷ 1.000 = 6,75  m3/ngày. 

 + N°ãc cÃp cho t°ãi cây: 

- Căn cứ theo TCVN 13606:2023 – CÃp n°ớc, m¿ng l°ới đ°ßng áng và công trình thì 
l°ợng n°ớc cho mÿc đích t°ới cây, rửa đ°ßng đ°ợc tính là (áp dụng cho 1 lần tưới/ngày). 
Tổng diện tích đÃt cây xanh là 3.104,8m2, °ớc tính l°ợng n°ớc cÃp cho t°ới cây là: 

Qt°ới = 3.104 m2 x 3 lít/m2 = 9.314,4 lít = 9,3 m3/ngày. 
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- Tuy nhiên, nhân viên chăm sóc cây trồng không thực hiện t°ới toàn bộ diện tích cây 
xanh mà chỉ t°ới từng gác cây. Vì vậy, l°ợng n°ớc t°ới thực tế không cao nh° tính toán, 
°ớc tính công tác t°ới tiêu hằng ngày chỉ sử dÿng khoÁng 4,0m3/ngày n°ớc cÃp.  

 + N°ãc cÃp cho ho¿t đáng sÁn xuÃt: 

 -  Hệ tháng xử lý bÿi s¡n màng n°ớc: 

 + Nhà máy sử dÿng 02 hệ tháng xử lý bÿi s¡n màng n°ớc có kích th°ớc bể chứa n°ớc 

4m x 1,1m x 0,4m.  Do đó, l°ợng n°ớc cần cung cÃp cho 2 bể này là: (4m x 1,1m x 0,4m) 

x 2 bể = 3,52m3. 

 + Tuy nhiên, trong quá trình ho¿t động để đÁm bÁo tránh xÁy ra tình tr¿ng chÁy tràn 

n°ớc gây lãng phí và gây mÃt vệ sinh khu vực, do vậy l°ợng n°ớc l°u chứa t¿i các khoang 

chứa n°ớc chỉ chiếm khoÁng ¾ dung tích khoang. Thực tế l°ợng n°ớc cÃp ban đầu cho 

công đo¿n này là: 3,52m3 x ¾ = 2,64m3.  

- Đồng thßi, nhà máy chỉ ho¿t động phun s¡n theo đ¡n hàng cāa khách nên ho¿t động 
t¿i công đo¿n phun s¡n diễn ra không th°ßng xuyên. Vì vậy, tùy theo đ¡n đặt hàng và tình 
hình sÁn xuÃt thực tế cāa nhà máy mà sẽ tiến hành thu hồi cặn s¡n và vệ sinh khoang chứa 
n°ớc khi n°ớc có dÃu hiệu bị ô nhiễm. Qua tham khÁo các nhà máy ho¿t động cùng lo¿i 
mặt hàng và có công suÃt t°¡ng tự thì thßi gian thay n°ớc từ 06 – 12 tháng. 

 + N°ãc bổ sung cho bể dÁp bāi căa há tháng xă lý khói thÁi lò h¢i: 

 N°ớc cÃp cho Bể dập bÿi: °ớc tính khoÁng 5,0 m3/ lần (bể dập bÿi có kích th°ớc: 2m 

x 1,6m x 1,5m). Định kỳ, khoÁng 6 – 12 tháng, nhà máy sẽ tiến hành vệ sinh vớt cặn và 

thay n°ớc tùy theo nhu cầu ho¿t động cāa cāa nhà máy.  

 + N°ãc bổ sung do hao hāt: Ngoài ra, trong quá trình ho¿t động sẽ có một l°ợng 
n°ớc hao hÿt do bác h¡i, nên để đÁm bÁo đā n°ớc ho¿t động nhà máy cần cung cÃp l°ợng 
n°ớc hao hÿt khoÁng 0,5 m3/ngày.  

 N°ớc dự phòng cho PCCC đ°ợc chứa t¿i bể chứa, l°ợng chứa 60m3 (l°ợng n°ớc này 
chỉ sử dÿng trong tr°ßng hợp nhà máy cháy) vị trí cāa bể chứa n°ớc PCCC nằm á phía 
Tây cāa nhà máy. 

 Vậy tổng l°ợng n°ớc cÃp cần thiết cho ho¿t động cāa nhà máy khi nâng công suÃt 
(không tính n°ớc cÃp cho PCCC) là: 

BÁng 1.  6. Tổng hÿp nhu cÅu dùng n°ãc 

STT Nhu cÅu cÃp n°ãc L°u l°ÿng 

1 N°ớc cÃp sinh ho¿t 6,75m3/ngày 

2 N°ớc cÃp cho quá trình sÁn xuÃt 2,64m3/ 06-12 tháng 
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STT Nhu cÅu cÃp n°ãc L°u l°ÿng 

3 N°ớc dùng để xử lý khói thÁi lò đát 5m3/ 06-12 tháng 

4 N°ớc bổ sung do hao hÿt 0,5m3 

5 N°ớc t°ới cây, rửa đ°ßng 4m3/ngày 

Nguồn: Công ty TNHH Thiên Nam 

d. Nhu cÅu hóa chÃt 

BÁng 1.  7. Nhu cÅu hóa chÃt să dāng 

STT Nguyên liáu 
Đ¢n 

vá/n�m 

Sá l°ÿng 

Giai đo¿n hián hÿu Giai đo¿n nâng công suÃt 

1 Dầu màu Lit 500 1.200 

2 Dầu DO Lít 500 1.200 

3 Keo đóng chát TÃn 01 02 

4 Dầu màu kg 8.000 19.200 

Nguồn: Công ty TNHH Thiên Nam 

1.5. Các thông tin khác liên quan đ¿n dā án 

1.5.1. Hián tr¿ng h¿ tÅng KCN 

 - Thoát n°ớc m°a, n°ớc thÁi: t¿i khu vực Dự án, chā đầu t° KCN Phú Tài đã đầu 

t° hoàn thiện hệ tháng thu gom và thoát n°ớc m°a, n°ớc thÁi dọc theo tuyến đ°ßng trÿc 

và các tuyến đ°ßng nội bộ cāa KCN, để phÿc vÿ cho việc l°u thoát n°ớc m°a, n°ớc thÁi 

cāa các dự án, n°ớc thÁi đ°ợc thu gom đÃu nái đ°a về hệ tháng xử lý n°ớc thÁi 2.000 

m3/ngày đêm đã đ°ợc chā đầu t° KCN Phú Tài đầu t° xây dựng để xử lý n°ớc thÁi phát 

sinh cāa các dự án trong KCN Phú Tài, Long Mỹ theo đúng quy định. Hệ tháng XLNT đã 
lắp đặt tr¿m quan trắc n°ớc thÁi tự động với các chỉ tiêu giám sát c¡ bÁn là l°u l°ợng (đầu 

vào, đầu ra), nhiệt độ, BOD, pH, TSS, amoni theo quy định.  

- Giao thông: giao thông nội bộ trong KCN hiện đã đ°ợc Chā đầu t° h¿ tầng KCN 

xây dựng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, sÁn phẩm ra vào KCN. 

- CÃp điện: Hệ tháng cÃp điện trong KCN đã lắp đặt hoàn thiện và đÁm bÁo cung cÃp 

nguồn điện phÿc vÿ cho các dự án thứ cÃp trong KCN. 

- CÃp n°ớc: Khu vực dự án đã có đ°ßng áng cÃp n°ớc s¿ch do Công ty CP cÃp thoát 

n°ớc Bình Định đầu t° và cung cÃp n°ớc s¿ch cho các nhà máy. 
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- Hiện tr¿ng thu gom và xử lý chÃt thÁi rắn: Hiện nay, trên địa bàn KCN đã có công 
ty Cổ phần Môi tr°ßng Bình Định tiến hành thu gom xử lý toàn bộ l°ợng chÃt thÁi rắn sinh 

ho¿t phát sinh từ các doanh nghiệp; Công ty TNHH TM&MT Hậu Sanh thu gom, xử lý 

chÃt thÁi công nghiệp và nguy h¿i. 

1.5.2. Tổng mÿc đÅu t° và nguãn ván đÅu t° mở ráng 

- Ván đầu t° cāa dự án: 22.000.000.000 (Hai mươi hai tỷ đồng). 

1.5.3. Nhu cÅu vÁ lao đáng 

Hiện t¿i nhà máy đang ho¿t động và sử dÿng 100% nguồn nhân lực trong n°ớc. Tổng 

sá cán bộ công nhân viên cần thiết để vận hành nhà máy là 100 ng°ßi. Nhà máy °u tiên sử 

dÿng lao động t¿i địa ph°¡ng. Sau khi nâng công suÃt, nhà máy dự kiến tăng sá l°ợng công 

nhân lên 150 ng°ßi.  

1.5.4. Danh māc máy móc, thi¿t bá căa nhà máy 

- Dây chuyền t¿o ra đồ nội, ngo¿i thÃt  hiện hữu sẽ tiếp tÿc sử dÿng toàn bộ máy móc, 
thiết bị cāa giai đo¿n hiện hữu. Đồng thßi bổ sung đầu t° mua mới thêm các máy móc thiết 
bị để phÿc vÿ giai đo¿n nâng công suÃt. 

BÁng 1.  8. Danh māc máy móc, thi¿t bá 

TT Máy  móc, thi¿t bá 

Đã đÅu t° 

(ti¿p tāc să dāng) 
ĐÅu t° mãi 

Sá l°ÿng (cái) 

1 Bồn hút mùi s¡n 1  

2 Bàn cùm thāy lực 2  

3 Máy bàn cùm thāy lực 6 ben 1  

4 Máy mộng d°¡ng 1 đầu YRT-115 1  

5 Máy chà nhám bo R 1  

6 Máy nén khí 50HP 2  

7 Máy c°a CD 2  

8 Máy đánh mộng d°¡ng 2 đầu 1  

9 Máy mộng âm 3 đầu 1  

10 Máy khoan nan liên kết 1  

11 May rong lip saw l°ỡi d°ới 1  
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TT Máy  móc, thi¿t bá 

Đã đÅu t° 

(ti¿p tāc să dāng) 
ĐÅu t° mãi 

Sá l°ÿng (cái) 

12 Máy cắt phay 2 đầu 1  

13 Máy c°a ripsaw MJ163 4 1 

14 Máy chà nhám chổi 200 1  

15 Máy nén khí 1  

16 Máy chà nhám chổi 1  

17 Mắt cắt nhanh 1  

18 Máy bào 4 mặt 2 1 

19 Dây chuyền s¡n 1  

20 Máy làm mộng âm 4 đầu  1 

21 Máy làm mộng âm 2 đầu  1 

22 Máy khoan nan liên kết 21 mũi, ngang 
tự động 

 1 

23 Máy cắt  1  

24 Máy mài dao 1  

25 Máy móc rãnh tự động 1  

26 Máy chà c¿nh cong 1  

27 Máy chà nhám thùng RW630R 2  

28 Máy chà nhám chổi 1  

29 Máy lipso l°ỡi d°ới 1  

30 Máy lipso nhiều l°ỡi 1  

31 M áy c°a nhiều l°ỡi model 1  

32 Máy c°a rong c¿nh nhiều l°ỡi 1  

33 Máy mài dao đa năng 1  

34 HT PCCC 1  
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TT Máy  móc, thi¿t bá 

Đã đÅu t° 

(ti¿p tāc să dāng) 
ĐÅu t° mãi 

Sá l°ÿng (cái) 

35 Máy khoan ngang tự động 4 đầu 1  

36 Xe toyota fortuner 1  

37 Xe nâng FD 30  1 

38 Xe Toyota corolla  1 

39 Máy đào bánh láp 1  

40 Xe đ°a đón công nhân 1  

41 HT hút bÿi  2  

42 HT lò sÃy h¡i 8000kg/h. 1  

Nguồn: Công ty TNHH Thiên Nam 

1.5.3. Tổng mÿc đÅu t° và nguãn ván đÅu t° mở ráng 

- Tổng mức ván đầu t° khi nhà máy nâng công suÃt từ 500m3 gỗ tinh chế/năm lên 

1.200m3 gỗ tinh chế/năm là: 22.000.000 VND (Hai mươi hai tỷ đồng). Trong đó: 

 + Ván góp để thực hiện dự án là: 16.829.600.000 đồng (M°ßi sáu tỷ tám trăm hai 
m°¡i chín triệu, sáu trăm nghìn đồng), chiếm tỷ lệ 76% tổng ván đầu t°. 

 + Công ty TNHH Thiên Nam góp 16.829.600.000 đồng (chiếm 100% ván góp), đã 
hoàn thành góp ván năm 2009. 

1.5.4. Thåi gian ho¿t đáng và ti¿n đá thāc hián dā án đÅu t° 

- Thßi gian ho¿t động cāa dự án: kể từ ngày đ°ợc cÃp GiÃy chứng nhận đầu t° lần đầu 
đến ngày 31/12/2048. 

- Tiến độ thực hiện dự án đầu t°:   

+ Giai đo¿n 1: đái với công suÃt 500m3 gỗ tinh chế/năm: Tháng 5/2009-10/2009. 

+ Giai đo¿n 2: đái với công suÃt 1.200m3 gỗ tinh chế/năm: 

 Tháng 10/2024-12/2024: thực hiện các thā tÿc đầu t° theo quy định. 

 Tháng 01/2025-3/2025: cÁi t¿o một sá h¿ng mÿc hiện tr¿ng, cân chỉnh máy móc 
thiết bị và đ°a dự án đi vào ho¿t động. 

1.5.5. Nhu cÅu vÁ lao đáng 

- Hiện t¿i nhà máy đang ho¿t động và sử dÿng 100% nguồn nhân lực trong n°ớc để đáp 
ứng nhu cầu sÁn xuÃt cāa nhà máy. Nhà máy °u tiên sử dÿng lao động t¿i địa ph°¡ng. 
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- Sá l°ợng công nhân t¿i thßi điện hiện t¿i cāa nhà máy là: 70 ng°ßi. 

- Sau khi dự án nâng công suÃt và đi vào ho¿t động ổn định cần khoÁng 150 lao động 
th°ßng xuyên. 

1.5.6. Cây xanh 

Khu vực nhà máy đã trồng dÁi cây xanh cách ly theo quy định, t¿i không gian xanh 
cho khu vực cũng nh° là giÁm thiểu l°ợng bÿi phát tán ra ngoài môi tr°ßng với tổng diện 
tích cây xanh là 3.104,8 m2, chiếm tỷ lệ 15,2%. 

 

Hình 1. 3. DÁi cây xanh t¿i khu vāc nhà máy 

1.5.7. Tổ chÿc quÁn lý và thāc hián Dā án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4. S¢ đã tổ chÿc quÁn lý căa dā án  

Giám đác 

Phòng Tổng hợp Phòng Kế ho¿ch Phòng Kế toán 

PHÂN X¯àNG SÀN XUÂT 

QuÁn đác phân 
x°áng máy 

Kỹ thuật  
tr°áng 

QuÁn đác phân 
x°áng hoàn thiện 

Bộ phận 
nguyên liệu 
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CH¯¡NG II 

SĀ PHÙ HþP CĂA DĀ ÁN ĐÄU T¯ VâI QUY HO¾CH, KHÀ N�NG 

CHàU TÀI CĂA MÔI TR¯äNG 

2.1. Sā phù hÿp căa dā án đÅu t° vãi quy ho¿ch bÁo vá môi tr°ång quác gia, quy 

ho¿ch tßnh, phân vùng môi tr°ång 

- C¡ sá đ°ợc Ban QuÁn lý khu Kinh tế thuộc UBND tỉnh Bình Định cÃp quyết định 

phê duyệt quy ho¿ch điều chỉnh mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 sá 1457/QĐ-BQL ngày 

25/09/2012. 

- C¡ sá đã đ°ợc đầu t° t¿i Lô A18 + 19  (sá cũ), KCN Phú Tài, ph°ßng Trần Quang 

Diệu, thành phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định là hoàn toàn phù hợp với Chứng chỉ quy ho¿ch 

sá 66/BQL ngày 25/08/2005 cāa Ban quÁn lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Định.  

-  Dự án <Nhà máy sÁn xuÃt, chế biến lâm sÁn Thiên Nam= đ°ợc Ban quÁn lý các khu 

công nghiệp Bình Định cÃp GiÃy chứng nhận đăng ký đầu t° sá 0478455002, chứng nhận 

lần đầu ngày 25/12/1998 và chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 31/10/2024.  

- C¡ sá đã đ°ợc Sá Tài nguyên và Môi tr°ßng tỉnh Bình Định cÃp giÃy chứng nhận 

quyền sử dÿng đÃt sá BP 962756 ngày 07/11/2013.  

- C¡ sá đã đ°ợc Sá Tài nguyên và Môi tr°ßng tỉnh Bình Định cÃp giÃy chứng nhận 

quyền sử dÿng đÃt sá BP 962759 ngày 07/11/2013.  

- C¡ sá đã đ°ợc Sá Khoa học, Công nghệ và Môi tr°ßng tỉnh Bình Định cÃp phiếu xác 

nhận BÁn đăng ký đ¿t tiêu chuẩn môi tr°ßng sá 460/KHCNMT ngày 18/07/2002. 

- Bên c¿nh đó Nhà máy nằm trong KCN Phú Tài nên không có dân c° sinh sáng, khu 

vực có nguồn lao động trẻ dồi dào, do đó Dự án sẽ t¿o việc làm cho lao động và cÁi thiện 

đßi sáng sinh ho¿t cāa ng°ßi dân. Điều này cho thÃy địa điểm đầu t° Nhà máy hoàn toàn 
phù hợp với đặc điểm môi tr°ßng tự nhiên, kinh tế - xã hội t¿i khu vực. 

2.2. Sā phù hÿp căa dā án đÅu t° vãi khÁ n�ng cháu tÁi căa môi tr°ång 

- Dự án đ°ợc thực hiện t¿i Lô B24 cāa KCN Phú Tài, ph°ßng Trần Quang Diệu, thành 

phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định. KCN Phú Tài đã đầu t° hoàn chỉnh thu gom và xử lý n°ớc 

thÁi nên toàn bộ l°ợng n°ớc thÁi cāa nhà máy đ°ợc thu gom và xử lý theo quy định. 

- Riêng n°ớc thÁi từ tháp xử lý bÿi s¡n màng n°ớc đ°ợc chuyển giao cho đ¡n vị thu 

gom chÃt thÁi nguy h¿i. 

- Toàn bộ l°ợng chÃt thÁi rắn phát sinh từ nhà máy cũng đã đ°ợc công ty hợp đồng với 

công ty Cổ phần Môi tr°ßng Bình Định tiến hành thu gom xử lý theo quy định. 

- L°ợng chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh nhà máy đ°ợc l°u chứa t¿i kho chứa chÃt thÁi 

nguy h¿i và định kỳ chuyển giao cho Công ty TNHH TM&MT Hậu Sanh với tần suÃt là 6 

tháng/lần. 
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 Từ những lý do nêu trên cho thÃy các thành phần có nguy c¡ gây ô nhiễm phát sinh t¿i 

dự án đều đ°ợc thu gom và xử lý đ¿t quy chuẩn hiện hành tr°ớc khi thÁi ra ngoài môi 

tr°ßng nên khÁ năng chịu tÁi cāa môi tr°ßng hoàn toàn có khÁ năng đáp ứng đ°ợc l°ợng 

chÃt thÁi cāa dự án. 
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CH¯¡NG III 

ĐÁNH GIÁ HIàN TR¾NG MÔI TR¯äNG N¡I THĀC HIàN DĀ ÁN ĐÄU T¯ 

3.1. Dÿ liáu vÁ hián tr¿ng môi tr°ång và tài nguyên sinh vÁt 

 Dÿ liáu vÁ hián tr¿ng môi tr°ång 

Dự án chỉ thực hiện lắp đặt bổ sung máy móc, thiết bị sÁn xuÃt cho nhà máy hiện tr¿ng 

nên mặt bằng dự án đã đ°ợc bê tông hóa các tuyến đ°ßng nội bộ và mặt bằng xung quanh 

khu vực dự án.  

 Các đái t°ÿng nh¿y cÁm vÁ môi tr°ång 

Căn cứ theo khoÁn 4 điều 25, nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về việc xác 

định dự án có yếu tá nh¿y cÁm về môi tr°ßng thì dự án <Nhà máy sÁn xuÃt, chế biến lâm 

sÁn Thiên Nam= cāa Công ty TNHH Thiên Nam t¿i Lô B24, KCN Phú Tài, Thành phá 

Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định không chứa yếu tá nh¿y cÁm về môi tr°ßng. 

 ĐiÁu kián vÁ khí hÁu, khí t°ÿng 

Bình Định là tỉnh có khí hậu đặc tr°ng bái khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu Ánh h°áng 

cāa bão và áp thÃp nhiệt đới, chế độ m°a ẩm phong phú và có hai mùa rõ rệt là mùa m°a 
và mùa khô, mùa m°a từ tháng 9 đến tháng 12, mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8 hằng năm. 

 - Nhiát đá không khí: Nhiệt độ trung bình hàng năm là 27,4oC. Vào mùa đông, các 
tháng l¿nh nhÃt là tháng 11, 12, 1, 2, nhiệt độ trung bình tháng là 22 – 25oC. Vào mùa h¿, 

các tháng nóng nhÃt là tháng 5, 6, 7, 8 nhiệt độ trung bình trong tháng là 29 – 30,8oC. 

BÁng 3. 1. BÁng tháng kê nhiát đá trung bình n�m (Đ¢n vá: oC) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

CÁ n�m 28,1 27,6 27,3 26,3 27,3 

Tháng 1 24,3 24,8 22,4 23,5 22,6 

Tháng 2 25,8 24,5 23,8 23,3 23,7 

Tháng 3 27,4 27,1 26,5 25,3 24,1 

Tháng 4 28,8 27,7 28,1 26,2 28,0 

Tháng 5 29,8 29,5 29,6 28,4 29,6 

Tháng 6 31,6 29,9 30,8 29,5 29,7 

Tháng 7 31,4 29,6 30,2 28,5 29,1 

Tháng 8 31,5 30,1 30,4 28,3 30,5 

Tháng 9 29,1 29,5 28,3 27,6 29,0 



Báo cáo đề xuÃt cÃp giÃy phép môi tr°ßng cāa dự án <Nhà máy sÁn xuÃt, chế biến lâm sÁn Thiên Nam= 
(CÁi t¿o và nâng công suÃt từ 500m3 gỗ tinh chế/năm lên 1.200 m3 gỗ tinh chế/năm) cāa Công ty TNHH 
Thiên Nam. 
Địa điểm thực hiện: Lô B24, KCN Phú Tài, thành phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định. 

Đ¡n vị t° vÃn: Công ty TNHH Công nghệ Môi tr°ßng Tín Mỹ 
VPĐD: 22 Mai Hắc Đế, ph°ßng Ghềnh Ráng, thành phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định 
Điện tho¿i: 02563.749.590 Trang 19 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 10 27,7 27,5 27,7 25,9 27,4 

Tháng 11 26,0 26,4 25,8 25,8 26,1 

Tháng 12 24,2 24,2 24,2 23,2 - 

Nguồn: Niên giám tháng kê Bình Định, năm 2023 

 - L°ÿng m°a: L°ợng m°a trung bình hàng năm là 1.893,4 mm. Các tháng có l°ợng 

m°a lớn nhÃt trong năm: tháng 9, 10, 11, 12; l°ợng m°a trung bình 527,5 mm/tháng. Vào 
các tháng ít m°a nhÃt trong năm (tháng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), l°ợng m°a trung bình 31,2 
mm/tháng. 

BÁng 3. 2. BÁng tháng kê l°ÿng m°a các tháng trong n�m (Đ¢n vá: mm) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Tổng lượng mưa 1.951,6 1.290,7 2.358,6 2022,6 1.206,1 

Tháng 1 303,8 15,6 29,7 59,8 85,5 

Tháng 2 0,3 41,9 4,0 31,5 24,8 

Tháng 3 - 0,4 21,2 146,8 8,4 

Tháng 4 - 144,3 33,6 57,3 0,2 

Tháng 5 117,7 10,5 51,9 142 119,7 

Tháng 6 - 3,0 12,3 5,3 52,2 

Tháng 7 43,4 3,5 39,4 156,9 68,5 

Tháng 8 54,5 88,1 56,5 102,2 18,3 

Tháng 9 347,2 151,3 294,5 302,4 223,3 

Tháng 10 622,5 501,9 622,2 485 247,3 

Tháng 11 438,5 241,0 1.091,3 321,4 357,9 

Tháng 12 23,7 89,2 102,0 212 - 

Nguồn: Trung tâm khí t°ợng thāy văn tỉnh Bình Định – Năm 2023 

 - Sá giå nÃng: Sá giß nắng xuÃt hiện nhiều từ tháng 3 đến tháng 9 sá giß nắng đã bắt 

đầu giÁm vì xuÃt hiện các trận m°a trong thßi kỳ chuyển tiếp giữa mùa khô và mùa m°a. 
Tháng có sá giß nắng ít nhÃt th°ßng r¡i vào tháng 11 và tháng 12. 
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BÁng 3. 3 BÁng tháng kê sá giå nÃng trung bình n�m (Đ¢n vá: tháng) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Tổng sá giå nÃng 2.768 2.600,7 2.417,0 2.432,00 2.210,1 

Tháng 1 172,7 192,0 103,0 107 62,1 

Tháng 2 255,7 186,2 204,0 211 151,3 

Tháng 3 276,1 294,6 259,0 249 224,3 

Tháng 4 303,5 245,1 260,0 261 231,5 

Tháng 5 301,3 317,9 312,0 315 286,0 

Tháng 6 307,7 286,8 270,0 272 253,3 

Tháng 7 257,6 298,2 224,0 222 276,8 

Tháng 8 243,9 223,6 282,0 281 279,0 

Tháng 9 161,6 248,9 182,0 181 177,7 

Tháng 10 223,7 123,2 142,0 143 156,7 

Tháng 11 123,2 116,5 77,0 81 111,4 

Tháng 12 141,0 67,7 102,0 109 - 

Nguồn: Trung tâm khí t°ợng thāy văn tỉnh Bình Định – Năm 2023 

 - Ch¿ đá gió: Khu vực Dự án chịu Ánh h°áng chế độ gió mùa gồm hai mùa gió chính 
trong năm là gió mùa đông và gió mùa h¿. H°ớng gió chính cāa khu vực vào mùa đông là 
Đông, Đông Bắc và vào mùa hè h°ớng gió chính là Tây, Tây Nam. Gió mùa khi xâm nhập 
vào đÃt liền, d°ới Ánh h°áng cāa địa hình làm cho h°ớng gió cũng nh° tác độ cāa gió bị 
biến đổi khá nhiều và trá nên phức t¿p. Vận tác gió trung bình năm là 2,3m/s, vận tác gió 
từng tháng trong năm ghi á bÁng sau: 

BÁng 3. 4 BÁng tháng kê tác đá gió trung bình n�m 

Tháng I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII N�m 

V(m/s) 2,2 2,4 2,1 2,8 2,1 1,9 2,2 2,3 1,8 2,3 1,9 3,1 2,3 

Nguồn: Trung tâm khí t°ợng thāy văn tỉnh Bình Định – Năm 2023 

 Các lo¿i thåi ti¿t đặc biát 

- Bão vc cp thấp nhi⌀t đới: Ánh h°áng đến vùng nghiên cứu th°ßng trùng vào mùa 

m°a từ tháng 5 đến tháng 10. Các c¡n bão đổ bộ vào Bình Định th°ßng gây ra gió m¿nh 

và m°a rÃt lớn. Bão th°ßng gây ra m°a lớn diện rộng, l°ợng m°a có thể đ¿t 300-400mm 
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ngày hoặc lớn h¡n. Khi có bão hoặc bão tan chuyển thành áp thÃp nhiệt đới Ánh h°áng vào 

trong vùng th°ßng gây m°a trên diện rộng trong vùng.  

- Hội tụ nhi⌀t đới: là d¿ng nhiễu động đặc tr°ng cāa gió mùa mùa h¿. Nó thể hiện sự 

hội tÿ giữa gió tín phong Bắc bán cầu và gió mùa mùa h¿. Hội tÿ nhiệt đới gây ra những 

trận m°a lớn, th°ßng thÃy từ tháng 9 đến tháng 11 và đôi khi vào các tháng 5 đến tháng 8. 

- Sương mù: á Bình Định th°ßng xuÃt hiện lo¿i s°¡ng mù bức x¿, hình thành chā yếu 

trong mùa đông và th°ßng xuÃt hiện từ nửa đêm đến sáng vào ngày gió nhẹ, trßi ít hoặc 

quang mây, thuận lợi cho bức x¿ nhiệt về đêm cāa mặt đÃt. Lo¿i s°¡ng mù này th°ßng 

không dày đặc và tan nhanh khi mặt trßi mọc. Đôi khi cũng quan sát thÃy s°¡ng mù tồn t¿i 

đến 9 - 10 giß sáng. 

- Giông: là hiện t°ợng phóng điện trong khí quyển, th°ßng kèm theo gió m¿nh và m°a 
lớn. Theo sá liệu quan trắc đ°ợc á các địa ph°¡ng Bình Định, hàng năm trung bình vùng 
đồng bằng phía nam tỉnh có từ 37 - 52 ngày giông; còn á vùng núi, thung lũng và phía Bắc 

tỉnh có sá ngày dông xuÃt hiện nhiều h¡n 70 ngày giông. Năm có sá ngày dông cao nhÃt 

lên đến 65 - 70 ngày á vùng đồng bằng phía nam, từ 90 - 110 ngày dông á vùng núi và 

phía Bắc tỉnh. 

 ĐiÁu kián thăy v�n 

Khu vực dự án thuộc KCN Phú Tài, có Sông Hà Thanh, làm ranh giới giữa xã Ph°ớc 

An với ph°ßng Trần Quang Diệu. Phía nam là cá Ao cá Bác Hồ diện tích khoÁng 3 ha các 

n¡i này vừa góp phần t¿o vùng sinh thái bền vững vừa tích n°ớc n°ớc t°ới quanh năm cho 
các cánh đồng quanh vùng. 

 ĐiÁu kián kinh t¿ - xã hái  

Khu vực dự án nằm trong KCN Phú Tài, đã đ°ợc đầu t° hệ tháng cÃp điện, n°ớc và 

đ°ßng giao thông đÁm bÁo cho mọi nhu cầu sÁn xuÃt. 

 Hián tr¿ng tài nguyên sinh vÁt trên c¿n 

- Khu đÃt thực hiện dự án không nằm trong V°ßn Quác gia, Khu bÁo tồn thiên nhiên, 

và các khu chức năng có giá trị sinh thái quan trọng đ°ợc quy định bÁo tồn bái luật pháp 

Việt Nam hay các công °ớc, hiệp °ớc Quác tế mà Việt Nam tham gia.  

- Đặc điểm chā yếu về nguồn tài nguyên sinh vật đ°ợc tổng hợp từ kết quÁ khÁo sát 

thực tế hiện tr¿ng môi tr°ßng trong khu vực, cho thÃy phần lớn diện tích đÃt dự án đã đ°ợc 

bê tông hóa, cây xanh cũng đã đ°ợc trồng để t¿o bóng mát trong khuôn viên dự án. Hệ 

động vật t¿i khu vực thực hiện dự án chā yếu các loài chim nhß, côn trùng,… 

3.2. Mô tÁ vÁ môi tr°ång ti¿p nhÁn n°ãc thÁi căa dā án 

 Toàn bộ l°ợng n°ớc thÁi sinh ho¿t từ các khu nhà vệ sinh đ°ợc thu gom và xử lý bằng 

bể tự ho¿i 03 ngăn cháng thÃm đặt ngầm d°ới nhà vệ sinh, sau đó theo đ°ßng áng nhựa 
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PVC D200 đÃu nái vào hệ tháng thu gom n°ớc thÁi tập trung cāa KCN Phú Tài t¿i điểm 

T1 phía Đông mặt bằng dự án, không xÁ n°ớc thÁi ra ngoài môi tr°ßng. (Theo bản vẽ hạ 

tầng kỹ thuật đính kèm phụ lục) 

3.3. Đánh giá hián tr¿ng các thành phÅn môi tr°ång đÃt, n°ãc, không khí n¢i thāc 

hián dā án 

Dựa vào báo cáo công tác bÁo vệ môi tr°ßng năm 2023 cāa nhà máy thì nhà máy đã 
tiến hành lÃy mẫu và phân tích chÃt l°ợng không khí xung quanh t¿i khu vực trung tâm 

x°áng sÁn xuÃt. 

- Sá l°ợng mẫu: 3 mẫu 

- Thßi điểm đo đ¿t: Đợt 1 ngày 25/05/2023 

  Đợt 2 ngày 21/11/2023 

- Tọa độ vị trí lÃy mẫu:  

 + KK1: Khu vực trung tâm phân x°áng s¡ chế cāa Nhà máy (Tọa độ: X=1524210; 

Y=596434). 

+ KK2: Khu vực trung tâm phân x°áng tinh chế cāa Nhà máy (Tọa độ: X=1524167; 

Y=596442). 

+ KK3: Khu vực trung tâm phân x°áng hoàn thiện cāa Nhà máy (Tọa độ: X=1524197; 

Y=596543). 

 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 108°15’, múi chiếu 3°). 

- Chỉ tiêu phân tích: Nhiệt độ, C°ßng độ chiếu sáng, Tiếng ồn, Bÿi, Khí CO, NO2, SO2. 

BÁng 3. 5 K¿t quÁ phân tích m¿u không khí xung quanh khu vāc x°ởng sÁn xuÃt 

STT 

Ký hiáu 

điểm quan 

trÃc 

Nhiát 

đá 

Ánh 

sáng 

Ti¿ng 

ãn 
Bāi 

Khí 

CO 

Khí 

SO2 

Khí 

NO2 

oC lux dBA  mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1 

KK1 

Mẫu 

1 
31 728 84 2,14 4,37 0,32 0,24 

 
Mẫu 

2 
28 662 82 1,94 4,87 0,29 0,18 

2 

KK2 

Mẫu 

1 
31 815 82 2,46 4,12 0,27 0,17 

 
Mẫu 

2 
28 684 80 2,72 4,45 0,24 0,14 
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STT 

Ký hiáu 

điểm quan 

trÃc 

Nhiát 

đá 

Ánh 

sáng 

Ti¿ng 

ãn 
Bāi 

Khí 

CO 

Khí 

SO2 

Khí 

NO2 

oC lux dBA  mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

3 

KK3 

Mẫu 

1 
30 975 77 1,62 3,21 0,18 0,12 

 
Mẫu 

2 
27 875 75 1,37 3,39 0,15 0,11 

QCVN 

22:2016/BYT 
- 

≤300 
- - - - - 

QCVN 

24:2016/BYT 
- 

- 
≤85 - - - - 

QCVN 

26:2016/BYT 
≤32 

- 
- - - - - 

QCVN 

02:2019/BYT 
- 

- 
- ≤6 - - - 

QCVN 

03:2019/BYT 
- 

- 
- - ≤40 ≤10 ≤10 

Nguồn: Báo cáo công tác BVMT năm 2023  

Ghi chú: 

- < – =: Không phát hiện 

- QCVN 02: 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về bÿi – Giá trị giới h¿n tiếp xúc 

cho phép bÿi t¿i n¡i làm việc. 

- QCVN 03: 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về Giá trị giới h¿n tiếp xúc cāa 

50 yếu tá hóa học t¿i n¡i làm việc. 

- QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về chiếu sáng  - Múc chiếu sáng 

cho phép n¡i làm việc. 

- QCVN 24: 2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn t¿i n¡i làm việc. 

- QCVN 26: 2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép 

cāa vi khí hậu t¿i n¡i làm việc cāa Bộ Y tế. 
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Nhận xét: 

Từ bÁng kết quÁ phân tích chÃt l°ợng không khí xung quanh t¿i khu vực trung tâm 

x°áng sÁn xuÃt nhận thÃy các chỉ tiêu trong môi tr°ßng không khí xung qianh t¿i n¡i làm 
việc cāa dự án đều đ¿t quy chuẩn cho phép. Nh° vậy, không khí xung quanh t¿i khu vực 

ch°a có dÃu hiệu bị ô nhiễm. 
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CH¯¡NG IV 

ĐÁNH GIÁ, DĀ BÁO CÁC TÁC ĐàNG MÔI TR¯äNG CĂA DĀ ÁN ĐÄU T¯ 
VÀ ĐÀ XUÂT CÁC CÔNG TRÌNH, BIàN PHÁP BÀO Và MÔI TR¯äNG 

- Việc phân tích, đánh giá các tác động môi tr°ßng trong quá trình triền khai thực hiện 

cũng nh° dự án đi vào ho¿t động sẽ giúp Chā đầu t° và các đ¡n vị liên quan có kế ho¿ch, 

biện pháp hiện hữu trong việc giÁm thiểu, phòng ngừa hoặc giÁm thiểu các tác động tiêu 

cực đến môi tr°ßng. 

- Trên c¡ sá khái l°ợng các h¿ng mÿc công trình đ°ợc trình bày á ch°¡ng I, việc phân 

tích, đánh giá các tác động cāa dự án sẽ đ°ợc thực hiện trong 2 giai đo¿n nh° sau: 
+ Giai đo¿n triển khai xây dựng 

+ Giai đo¿n dự án đi vào vận hành. 

4.1. Đánh giá các tác đáng và đÁ xuÃt các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ång 

trong giai đo¿n triển khai xây dāng dā án đÅu t° 

Do dự án đ°ợc triển khai nâng công suÃt trên khu đÃt lô B24 cāa Công ty TNHH Thiên 

Nam làm chā đÃt, bên c¿nh đó khu đÃt nằm trong KCN Phú Tài thì các tác động nh°: chiếm 

dÿng đÃt, di dân, tái định c°, ...; GiÁi phóng mặt bằng; khai thác vật liệu xây dựng phÿc vÿ 

dự án và san nền mặt bằng dự án đều không phÁi thực hiện đánh giá tác động môi tr°ßng. 

4.1.1. Đánh giá, dā báo tác đáng 

- Giai đo¿n thi công chỉ lắp đặt bổ sung các thiết bị sÁn xuÃt trong nhà x°áng, không 

có ho¿t động xây dựng. 

- Trong quá trình thi công, vận chuyển, tập kết nguyên máy móc, thiết bị sẽ phát sinh 

các chÃt thÁi Ánh h°áng tới môi tr°ßng đ°ợc tổng hợp theo bÁng sau: 

BÁng 4. 1. Nguãn phát sinh chÃt thÁi trong quá trình xây dāng 

STT Nguãn gây tác đáng Đái t°ÿng có thể bá tác đáng 

I Nguãn gây tác đáng có liên quan đ¿n chÃt thÁi 

1 
Khí thÁi: Ô nhiễm bÿi, khí thÁi từ các 

ph°¡ng tiện vận chuyển máy móc, thiết bị. 
Môi tr°ßng không khí 

2 N°ớc thÁi sinh ho¿t. Môi tr°ßng n°ớc 

3 

ChÃt thÁi rắn: 

- ChÃt thÁi rắn sinh ho¿t: có thành phần chā 

yếu gồm: Thức ăn thừa, thành phần lo¿i bß 

trong quá trình s¡ chế thực phẩm, túi nilon, 

hộp đựng thực phẩm đã sử dÿng hết,... 

Môi tr°ßng đÃt, n°ớc, không khí 
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STT Nguãn gây tác đáng Đái t°ÿng có thể bá tác đáng 

4 

ChÃt thÁi nguy h¿i: 

- Bao bì mềm thÁi (chứa hóa chÃt xây 

dựng). 

- Các lo¿i vật dÿng nhiễm dầu thÁi nh° giẻ 

lau, bao tay. 

- Dầu mỡ thÁi. 

II Nguãn gây tác đáng không liên quan đ¿n chÃt thÁi 

1 Tiếng ồn, độ rung Công nhân làm việc t¿i dự án 

2 Giao thông vận tÁi Khu vực thực hiện t¿i dự án 

III Các răi ro, sā cá căa dā án 

1 Sự cá cháy, nổ 

- Môi tr°ßng đÃt, n°ớc, không 

khí khu vực dự án. 

- Thiệt h¿i về ng°ßi và tài sÁn 

2 
- Sự cá về tai n¿n lao động 

- Sự cá về tai n¿n giao thông 
- Thiệt h¿i về ng°ßi và tài sÁn 

A. Nguãn gây tác đáng có liên quan đ¿n chÃt thÁi 

a) Tác đáng do n°ãc thÁi 

 N°ãc thÁi sinh ho¿t: 

- Nguồn phát sinh: 

+ Từ các ho¿t động sinh ho¿t cāa công nhân thi công 

+ Từ ho¿t động sinh ho¿t cāa CBCNV Nhà máy hiện hữu 

- L°u l°ợng n°ớc thÁi phát sinh: 

 + Ho¿t động thi công xây dựng: Căn cứ theo TCVN 13606:2023 CÃp n°ớc – M¿ng 

l°ới đ°ßng áng và công trình thì nhu cầu cÃp n°ớc cho ho¿t động cāa công nhân thi công 

là 45 lít/ng°ßi/ca. Theo dự kiến thì trong giai đo¿n thi công dự án sẽ có khoÁng 10 công 

nhân thực hiện xây dựng các công trình. Các công nhân này là ng°ßi địa ph°¡ng, không 

l°u trú t¿i công trình nên l°ợng n°ớc cÃp phÿc vÿ sinh ho¿t cho công nhân á dự án là: 45 

lít/ng°ßi/ca x 10 ng°ßi ÷ 1000 = 0,45 m3/ngày. 

 + Ho¿t động Nhà máy hiện hữu: Căn cứ Theo TCVN 13606:2023 cāa Bộ xây dựng 
về CÃp n°ớc – M¿ng l°ới đ°ßng áng và công trình tiêu chuẩn thiết kế, với sá l°ợng 
CBCNV cāa Nhà máy hiện hữu là 100 ng°ßi. Nhà máy hiện hữu ho¿t động 01 ca/ngày, 
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08giß/ca. L°ợng n°ớc thÁi sinh ho¿t đ°ợc °ớc tính bằng 80% l°ợng n°ớc cÃp cho sinh 

ho¿t đ°ợc tính nh° sau: 100 ng°ßi x 45L/ng°ßi/ngày x 0,8 = 3,6m3/ngày. 

 Tổng l°ợng n°ớc thÁi sinh ho¿t phát sinh trong giai đo¿n xây dựng là 4,05m3/ngày. 

- Lo¿i n°ớc thÁi này có chứa các chÃt cặn bã, chÃt rắn l¡ lửng, chÃt hữu c¡, dinh d°ỡng 

và vi trùng cao. Nếu không xử lý tr°ớc khi thÁi ra môi tr°ßng thì đây sẽ là nguồn gây ô 

nhiễm môi tr°ßng đÃt, chÃt l°ợng n°ớc mặt, n°ớc d°ới đÃt t¿i khu vực dự án. Do đó, Chā 

dự án sẽ có những biện pháp thu gom và xử lý triệt để tránh gây ô nhiễm cho môi tr°ßng. 

- Dựa vào hệ sá ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập, tính toán tÁi l°ợng và nồng 

độ các chÃt ô nhiễm thÁi vào môi tr°ßng hằng ngày đ°ợc thể hiện trong bÁng sau: 

BÁng 4. 2 Nãng đá các chÃt ô nhißm trong NTSH giai đo¿n thi công 

STT 
ChÃt ô 

nhißm 

Há sá ô nhißm 

(g/ng°åi/ngày) 

(theo WHO) 

TÁi l°ÿng ô 

nhißm 

(kg/ngày) 

Nãng đá các 

chÃt ô nhißm 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cát B)(mg/l) 

1 BOD5 45 – 54 0,45 – 0,54 1.000 – 1.200 50 

2 SS 70 – 145 0,7 – 1,45 1.555– 3.222 100 

3 Dầu mỡ 10 – 30 0,1 – 0,3 222 – 667 20 

4 NO3
- 6 – 12 0,06 – 0,12 133 – 267 50 

5 PO4
3- 0,8 – 4,0 0,08 – 0,4 178 - 889 10 

Nguồn: Theo WHO 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quác gia về n°ớc thÁi sinh ho¿t. 

- TÁi l°ợng các chÃt ô nhiễm (kg/ngày) = Hệ sá ô nhiễm x Sá công nhân là 10 

ng°ßi/1000. 

- Nồng độ các chÃt ô nhiễm (mg/l) = (TÁi l°ợng các chÃt ô nhiễm x 1000)/l°u l°ợng là 

0,45 m3/ngày. 

Nhận xét: 

So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT – cột B nhận thÃy thành phần, tính chÃt n°ớc 

thÁi thì tÃt cÁ các chỉ tiêu v°ợt quy chuẩn cho phép. Xác suÃt xÁy ra tác động: Tuy mức độ 

ô nhiễm lớn, nh°ng l°ợng n°ớc thÁi không nhiều và ô nhiễm do l°ợng n°ớc thÁi sinh ho¿t 

có thể đ°ợc giÁm thiểu đáng kể khi Chā đầu t° kết hợp với đ¡n vị thi công thực hiện các 

biện pháp giÁm thiểu hợp lý. Mặt khác, đ¡n vị thi công sẽ sử dÿng lao động t¿i địa ph°¡ng 
nên l°ợng n°ớc thÁi giÁm thiểu đáng kể. 

 N°ãc thÁi tā quá trình thi công  
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- Quá trình thi công, không phát sinh n°ớc thÁi. 

b) Tác đáng do bāi, khí thÁi 

 Ô nhißm bāi, khí thÁi tā các ph°¢ng tián vÁn chuyển máy móc, thi¿t bá 
- Khí thÁi nh° CO2, NO2, SO2, VOC, CXHY,... Nguồn phát sinh khí thÁi chā yếu do các 

lo¿i ph°¡ng tiện chuyên chá máy móc, thiết bị và ph°¡ng tiện tham gia giao thông gây tác 

động trực tiếp đến công nhân thi công và môi tr°ßng không khí xung quanh. Nếu không 

có biện pháp giÁm thiểu thì bÿi từ quá trình vận chuyển sẽ Ánh h°áng đến các hộ dân dọc 

tuyến đ°ßng vận chuyển. 

- Tác động ô nhiễm dó khí thÁi từ các ph°¡ng tiện thi công có thể tham khÁo sá liệu 

thực tế cāa Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nh° sau: 

BÁng 4. 3. Há sá ô nhißm các lo¿i xe 

Các lo¿i xe 
Đ¢n vá 

(U) 

Bāi 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOX 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

I. Xe tÁi 

Xe tÁi ch¿y xăng > 3,5T 
1.000 Km 0,4 4,5S 4,5 70 7 

TÃn xăng 3,5 20S 20 300 30 

II. Xe máy 

Động c¡  > 50cc, 4 thì 
1.000 Km  0,76S 0,3 20 3 

TÃn xăng  20S 8 525 80 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution – Part 1 – WHO 

Geneva, 1993) 

Ghi chú: S là hàm l°ợng l°u huỳnh trong xăng, dầu (%) 

Từ sá liệu tham khÁo trên, chúng tôi nhận thÃy tÁi l°ợng ô nhiễm từ các ph°¡ng tiện 

trên t°¡ng đái thÃp, các tác động này chỉ mang tính chÃt t¿m thßi trong thßi gian ngắn, nến 

các tác động đến môi tr°ßng từ các nhân này là không lớn. 

 Khí thÁi tā công đo¿n hàn 

- Trong quá trình thi công cāa dự án sẽ diễn ra các quá trình hàn các kết cÃu thép. Khi 

hàn, các lo¿i hoá chÃt chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh bÿi, khói có chứa các chÃt 

độc h¿i, có khÁ năng gây ô nhiễm môi tr°ßng và Ánh h°áng đến sức khoẻ công nhân lao 

động. 

- Bụi: Chā yếu là bÿi kim lo¿i, đặc điểm cāa lo¿i bÿi này là có tỷ khái cao do thành 

phần chā yếu là kim lo¿i nên không có khÁ năng phát tán rộng. Tuy nhiên, bÿi kim lo¿i 

phát sinh từ quá trình hàn tuy có kích th°ớc nhß nh°ng th°ßng có vận tác cao và kèm 
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theo nhiệt nên khi tiếp xúc với da có thể gây bßng. Vì vậy, việc trang bị bÁo hộ lao động 

cho công nhân nhằm giÁm thiểu tác động cāa bÿi hàn là thiết. 

BÁng 4. 4 Thành phÅn bāi khói mát sá que hàn 

Lo¿i que hàn MnO2 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) Cr2O3 (%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 – 8,8/4,2 7,03 – 7,1/7,06 3,3 – 62,2/47,2 

0,002 – 

0,02/0,001 

Que hàn 

Austent bazo 
- 

0,29 – 

0,37/0,33 

89,9 – 

96,5/93,1 
 

Khí thÁi: Trong quá trình hàn các kết cÃu thép, khói hàn phát sinh có chứa các chÃt 

độc h¿i, có khÁ năng gây ô nhiễm môi tr°ßng và Ánh h°áng đến sức khße công nhân lao 

động. 

Các khí thÁi này nhanh chóng phát tán ra môi tr°ßng xung quanh nh°ng chúng có 
hàm l°ợng không đáng kể và không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác. 

 Tuy nhiên, các khí thÁi sẽ Ánh h°áng trực tiếp đến những ng°ßi công nhân hàn. Do 

vậy, cần các giÁi pháp giÁm thiểu từ nguồn tác động này đái với công nhân hàn trực tiếp, 

còn các tác động cāa nó đến môi tr°ßng là rÃt nhß, có thể bß qua. 

 Mùi hôi tā quá trình tÁp trung, thu gom rác thÁi 

Do rác thÁi sinh ho¿t cāa công nhân lao động t¿i công tr°ßng có thành phần hữu c¡ 

cao (> 60%) nên nếu quá trình thu gom và xử lý không đúng theo quy định, các thành 

phần này dễ bị phân hāy sinh học d°ới tác động cāa vi sinh vật và t¿o ra n°ớc rỉ rác gây 

mùi hôi thái (đặc biệt vào mùa m°a và khu vực tập kết rác không có mái che), thu hút 

ruồi nhặng gây Ánh h°áng đến các khu dân c° xung quanh và sức khße công nhân. Tuy 

nhiên, các sá l°ợng công nhân trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị không nhiều (khoÁng 

10 ng°ßi)  nên nên tác động á mức độ thÃp. 

c) Tác đáng do chÃt thÁi rÃn 

 ChÃt thÁi sinh ho¿t 

- Nguồn phát sinh:  

 + Từ quá trình sinh ho¿t cāa công nhân thi công 

 + Từ quá trình sinh ho¿t cāa CBCNV Nhà máy đang ho¿t động. 

 - Thành phần CTR sinh hoạt gồm: thức ăn thừa, bao bỳ nylon, vß trái cây,… từ ho¿t 

động ăn uáng, sinh ho¿t cāa công nhân xây dựng, có thành phần hữu c¡ cao. 

 - Khối lượng: 

 Đối với khu vực thi công: 
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Với sá l°ợng cán bộ công nhân viên cāa nhà máy tái đa là 10 ng°ßi với tiêu chuẩn là 

0,5kg/ng°ßi/ngày thì tổng l°ợng chÃt thÁi phát sinh °ớc tính khoÁng:  

MCTR = 10 ng°ßi x 0,5kg/ng°ßi/ngày = 5 kg/ngày 

 Do phần lớn công nhân xây dựng làm việc t¿i công tr°ßng là ng°ßi dân địa ph°¡ng, 
sau khi kết thúc giß làm việc họ sẽ ra về và không có ho¿t động l°u trú t¿i công tr°ßng, 

nên l°ợng chÃt thÁi sinh ho¿t phát sinh thực tế sẽ chiếm khoÁng 60% tổng l°ợng chÃt thÁi 

rắn tính toán tức là: 5kg/ngày x 60% = 3 kg/ngày. 

 Đối với Nhà máy hi⌀n hữu: 

Với sá l°ợng CBCNV cāa Nhà máy hiện hữu là 100 ng°ßi/ngày. L°ợng thÁi trung bình 

từ 0,5kg rác/ng°ßi/ngày thì khái l°ợng CTR sinh ho¿t phát sinh °ớc tính từ Nhà máy hiện 

hữu là:  

M (kg/ngày) = 100 x  0,5 = 50 kg/ngày 

 Tổng khái l°ợng CTR sinh ho¿t phát sinh trong giai đo¿n xây dựng là 53 kg/ngày 

 Mặc dù chÃt thÁi rắn sinh ho¿t phát sinh từ khu vực xây dựng chỉ mang tính nhÃt thßi, 

không kéo dài nh°ng nếu không có biện pháp thu gom, xử lý hợp lý thì l°ợng rác tồn đọng 

trong thßi gian xây dựng ngày càng nhiều sẽ gây Ánh h°áng xÃu đến công nhân và môi 

tr°ßng khu vực nh°: 

- T¿o môi tr°ßng thuận lợi cho các loài côn trùng, vi sinh vật gây bệnh phát triển. Từ 

đó làm gia tăng nguy c¡ phát sinh và lan truyền dịch bệnh, Ánh h°áng đến sức khße công 

nhân làm việc t¿i công tr°ßng. 

- Ành h°áng đến mỹ quan khu vực dự án và mỹ quan chung cāa địa ph°¡ng. 

 ChÃt thÁi rÃn xây dāng 

- ChÃt thÁi rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công bao gồm: ni lông, giÃy 

carton,… Đa sá các lo¿i chÃt thÁi này đều đ°ợc thu gom và phân lo¿i, một phần đ°ợc bán 

l¿i cho các c¡ sá thu mua phế liệu, một phần đ°ợc thu gom thÁi bß cùng chÃt thÁi sinh ho¿t. 

- L°ợng chÃt thÁi này phát sinh không nhiều: khoÁng 20 kg/ngày. 

- Có thể kiểm soát đ°ợc lo¿i chÃt thÁi này bằng cách thu gom để tái sử dÿng, bán phế 

liệu hoặc thÁi bß cùng rác thÁi sinh ho¿t cāa nhà máy. 

d. ChÃt thÁi nguy h¿i (CTNH) và ChÃt thÁi công nghiáp phÁi kiểm soát 

- Nguồn phát sinh:  

+ Từ các ho¿t động thi công xây dựng và bÁo trì máy móc thiết bị trên công tr°ßng. 

+ Từ ho¿t động sÁn xuÃt cāa Nhà máy hiện hữu. 

- Khối lượng và thành phần chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

phát sinh: 
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Trong quá trình thi công xây dựng có một sá chÃt thÁi nguy h¿i nh°: các lo¿i bao bì, 

thùng đựng các hóa chÃt; lọ s¡n; vật liệu dính s¡n; dầu mỡ thÁi,... Với khái l°ợng dự báo 

khoÁng 15kg trong suát thßi gian thi công lắp đặt máy móc.  

BÁng 4. 5 Dā báo khái l°ÿng CTNH và CTCNPKS trong giai đo¿n thi công 

STT Tên chÃt thÁi 
Tr¿ng thái 

tãn t¿i 

Khái l°ÿng phát 

sinh (kg) 

Mã 

CTNH 

I ChÃt thÁi nguy h¿i 

1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 1 16 01 06 

2 Dầu mỡ thÁi Lßng 5 16 01 08 

II ChÃt thÁi công nghiáp phÁi kiểm soát 

1 Lọ s¡n, vật liệu dính s¡n Rắn 5 16 01 09 

2 
Giẻ lau, vÁi bÁo vệ thÁi bị 
nhiễm các thành phần nguy h¿i 

Rắn 4 18 02 01 

Tổng cáng 15  

Nguồn: Công ty TNHH Thiên Nam 

+ Hoạt động sản xuất của Nhà máy hi⌀n hữu: Trong quá trình ho¿t động sÁn xuÃt cāa 

nhà máy có một sá chÃt thÁi nguy h¿i và chÃt thÁi công nghiệp phÁi kiểm soát phát sinh 

nh°: kính vỡ, giẻ lau dính dầu mỡ; bóng đèn huỳnh quang; bao bì cứng thÁi bằng nhựa,… 
Với khái l°ợng khoÁng 82 kg/năm. 

BÁng 4. 6. Khái l°ÿng CTNH và CTCNPKS phát sinh căa Nhà máy hián hÿu 

STT Tên CTNH 
Tr¿ng thái 

tãn t¿i 

Khái l°ÿng phát 

sinh (kg/n�m) 
Mã CTNH 

I ChÃt thÁi nguy h¿i 

1 Bóng đèn huỳnh quang thÁi Rắn 10 16 01 06 

2 
Dầu động c¡, hộp sá và bôi 

tr¡n tổng hợp thÁi 
Lßng 05 17 02 03 

3 
Thiết bị, linh kiện điện tử thÁi 

bß 
Rắn 03 16 01 13 

II ChÃt thÁi công nghiáp phÁi kiểm soát 
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STT Tên CTNH 
Tr¿ng thái 

tãn t¿i 

Khái l°ÿng phát 

sinh (kg/n�m) 
Mã CTNH 

4 
ChÃt hÃp thÿ, vật liệu lọc, giẻ 

lau thÁi bß 
Rắn 11 18 02 01 

5 

Thāy tinh, nhựa và gỗ thÁi có 

hoặc bị nhiễm các thành phần 

nguy h¿i 

Rắn 13 11 02 01 

6 Bao bì kim lo¿i Rắn 30 18 01 02 

7 

Cặn s¡n, s¡n và véc ni (lo¿i có 

dung môi hữu c¡ hoặc các 

thành phần nguy h¿i khác 

trong nguyên liệu sÁn xuÃt) 

thÁi                    

Rắn 10 08 01 01 

Tổng 82  

- Các chÃt thÁi nguy h¿i này có chứa các yếu tá độc h¿i, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ 

lây nhiễm và gây ngộ độc. Nếu không đ°ợc quÁn lý chặt chẽ, không đÁm bÁo an toàn trong 

thu gom, l°u trữ, vận chuyển, xử lý sẽ gây hậu quÁ nghiêm trọng, Ánh h°áng đến môi 

tr°ßng sáng và sức khße cộng đồng và gián tiếp Ánh h°áng đến sức khße cāa CBCNV làm 

việc trong khu vực dự án. 

- Do đó, Chā dự án cần kết hợp với nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc việc thu 

gom, l°u trữ chÃt thÁi nguy h¿i bằng các thiết bị chuyên dÿng có nắp đậy kín và ký hợp 

đồng với đ¡n vị chức năng vận chuyển và xử lý l°ợng chÃt thÁi trên theo đúng quy định. 

B. Các tác đáng không liên quan đ¿n chÃt thÁi 

 Ti¿ng ãn 

Theo Āy ban bÁo vệ môi tr°ßng U.S, tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và sự vận hành, 

máy móc xây dựng và dÿng cÿ gia đình, NJID, 300.1, 31-12-1971, c°ßng độ tiếng ồn do 

ho¿t động cāa các máy móc, thiết bị thi công gây ra t¿i vị trí cách nguồn 8m nh° sau: 

BÁng 4. 7 Mÿc ãn căa các máy móc, thi¿t bá thi công 

STT Thi¿t bá Mÿc ãn (dB) QCVN 24:2016/BYT 

1 Máy đào 72-93 

85 2 Máy trộn bê tông 70-75 

3 Xe ben 90 
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STT Thi¿t bá Mÿc ãn (dB) QCVN 24:2016/BYT 

4 Máy đầm 72-82 

5 Máy khoan 93-99 

6 Xe tÁi 85-90 

7 Cần cẩu 90 

8 Máy cắt 89-104 

Ghi chú: QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về tiếng ồn – mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn t¿i n¡i làm việc. 

- Nguồn phát sinh từ ho¿t động cāa máy móc, thiết bị thi công là nguồn điểm. Tuy 

nhiên, khi các máy móc ho¿t động cùng một lúc, các nguồn ồn sẽ có tác dÿng cộng h°áng 

với nhau làm tăng c°ßng độ tiếng ồn. Mức ồn tổng sá đ°ợc tính theo công thức sau: 

L = 10. lg10(Li/10) (dB) 

Trong đó: L: Mức ồn tổng sá (dB); 

Li: Mức ồn nguồn i (dB). 

- Khi lan truyền trong không gian, c°ßng độ tiếng ồn sẽ giÁm dần theo độ tăng cāa 

khoÁng cách. Độ giÁm tiếng ồn theo khoÁng cách đ°ợc tính toán theo công thức sau: 

L = 20. lg(�2�1)1+� (dB) 

Trong đó: L: Mức chênh lệch độ ồn; 

r1: KhoÁng cách từ vị trí đo đến nguồn ồn; 

r2: KhoÁng cách từ nguồn đến điểm khÁo sát; 

a: Hệ sá kể đến Ánh h°áng hÃp thÿ tiếng ồn cāa địa hình mặt đÃt (đái với mặt 

đÃt tráng trÁi thì a = 0). 

BÁng 4. 8 Đá giÁm c°ång đá ti¿ng ãn theo khoÁng cách 

KhoÁng cách đ¿n 

nguãn ãn 
Đá ãn (dB) 

QCVN 26:2010/BTNMT 

6 - 21h 21 – 6h 

8 95-97 

70 55 
20 87-89 

50 79-81 

70 76-78 
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KhoÁng cách đ¿n 

nguãn ãn 
Đá ãn (dB) 

QCVN 26:2010/BTNMT 

6 - 21h 21 – 6h 

100 73-75 

150 70-72 

200 67-69 

250 65-67 

Nguồn: Ph¿m Ngọc Đăng, 1997, Môi tr°ßng không khí, NXB KH&KT, Hà Nội 

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về tiếng ồn. Áp 

dÿng đái với khu vực thông th°ßng. 

- So sánh sá liệu tiếng ồn do các máy móc gây ra với QCVN 24:2016/BYT cho thÃy: 

Tiếng ồn phát sinh có c°ßng độ hầu hết đều v°ợt tiêu chuẩn cho phép. Nếu các máy móc 

này ho¿t động liên tÿc 8 giß/ngày sẽ gây tác động rÃt lớn đến công nhân làm việc t¿i công 

tr°ßng, cÿ thể sẽ gây căng thẳng, mệt mßi, mÃt khÁ năng tập trung và có thể dẫn đến tai 

n¿n lao động. 

- Vì vậy, trong quá trình thi công nếu không có biện pháp thi công hợp lý và giÁi 

pháp bÁo hộ lao động cho công nhân t¿i công tr°ßng thì quá trình này sẽ gây Ánh h°áng 

rÃt lớn đến sức khße cāa ng°ßi lao động t¿i công tr°ßng. 

 Đá rung 

- Mức gia tác rung cāa các ph°¡ng tiện máy móc trong quá trình thi công có thể biến 

thiên lớn phÿ thuộc vào các yếu tá nh°: Địa chÃt khu vực và tác độ chuyển động cāa các 

ph°¡ng tiện máy móc. Gia tác rung L(dB) đ°ợc tính nh° sau: 

L = 20.log(a/a0)(dB) 

Trong đó: a: RMS cāa biên độ gia tác (m/s2); 

a0: RSM tiêu chuẩn (a0 = 0,00001 m/s2). 

- Mức rung (dB) cāa các ph°¡ng tiện thi công nh° sau: 

BÁng 4. 9 Mÿc rung phát sinh căa các thi¿t bá, máy móc thi công 

STT Máy móc thi¿t bá 
Mÿc rung cách 

thi¿t bá 10m (dB) 

Mÿc rung cách 

thi¿t bá 30m (dB) 

Mÿc rung cách 

thi¿t bá 50m (dB) 

1 Máy đầm 82 72 62 

2 Xe tÁi 74 64 54 

3 Máy san āi đÃt 79 69 59 
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STT Máy móc thi¿t bá 
Mÿc rung cách 

thi¿t bá 10m (dB) 

Mÿc rung cách 

thi¿t bá 30m (dB) 

Mÿc rung cách 

thi¿t bá 50m (dB) 

4 Máy hàn 75 65 55 

QCVN 

27:2010/BTNMT 
75 

Nguồn: Tài liệu tập huÃn kỹ năng thẩm định báo cáo ĐTM và cam kết bÁo vệ môi 

tr°ßng, PSG Nguyễn Quỳnh H°¡ng và GS.TS Đặng Kim Chi, 2008 

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về độ rung 

- Kết quÁ tính á trên cho thÃy á khoÁng cách g 30m, mức rung từ các máy móc và 

thiết bị xây dựng thông th°ßng là 55 – 72 dB bÁo đÁm giới h¿n cho phép theo QCVN 

27:2010/BTNTMT đái với các nguồn gây ra rung động, chÃn động do ho¿t động xây 

dựng. Tuy nhiên, á khoÁng cách < 10m thì chÃn động rung từ các thiết bị sẽ Ánh h°áng 

trực tiếp đến công nhận làm việc t¿i khu vực thi công. 

- Mặt khác, trong quá trình thi công khi thực hiện biện pháp lu rung nền móng mặt 

đ°ßng giao thông nội bộ để đ¿t đến độ chặt nền đ°ßng theo thiết kế thì phÁi nâng độ rung 

từ 8 - 12T. Khi đó d°ới tác dÿng cāa xung lực, độ rung lắc m¿nh (khoÁng 71 – 85dB á 

khoÁng cách f 30m) sẽ làm Ánh h°áng đến môi tr°ßng xung quanh.  

- Tuy nhiên, sá l°ợng và thßi gian ho¿t động cāa các thiết bị có khÁ năng t¿o độ rung 

lớn t¿i công tr°ßng là không nhiều và Chā dự án cũng sẽ có các giÁi pháp giÁm thiểu sự 

phát sinh và lan truyền cāa độ rung do máy móc thiết bị thi công gây ra nên tác động do 

rung động tới ng°ßi lao động đều á mức thÃp. 

 Tác đáng đ¿n tình hình giao thông 

- Quá trình vận chuyển thiết bị, máy móc qua các tuyến đ°ßng quác lộ 1°, đ°ßng trung 

tâm KCN, làm gia tăng mật độ xe trong các tuyến đ°ßng nội bộ KCN, Ánh h°áng đến vÃn 

đề l°u thông và có thể xÁy ra các tai n¿n, bái các đo¿n đ°ßng này th°ßng có l°ợng xe qua 

l¿i khá đông, lòng đ°ßng chật hẹp, các xe vận chuyển qua l¿i đông đúc, đặc biệt trong giß 

cao điểm.  

- Đồng thßi, các xe tập kết, chuyên chá máy móc, thiết bị quá tÁi trọng có thể làm h° 
hßng các tuyến đ°ßng. Bên c¿nh đó bÿi, khí thÁi và tiếng ồn cũng sẽ Ánh h°áng đến chÃt 

l°ợng cuộc sáng cāa các hộ dân sáng dọc theo đ°ßng vận chuyển. 

- Tác động trên á mức trung bình và có thể giÁm thiểu đ°ợc. 

- Hiện nay, hiện tr¿ng h¿ tầng kỹ thuật, đ°ßng sá, cầu cáng trên các tuyến đ°ßng vận 

chuyển vật liệu thi công xây dựng hầu hết đã đ°ợc đầu t° kiên cá bằng bê tông nhựa hoặc 

bê tông xi măng tới chân công trình, các tuyến đ°ßng này sẽ đÁm bÁo công tác vận chuyển 

thông suát trên toàn tuyến.  



Báo cáo đề xuÃt cÃp giÃy phép môi tr°ßng cāa dự án <Nhà máy sÁn xuÃt, chế biến lâm sÁn Thiên Nam= 
(CÁi t¿o và nâng công suÃt từ 500m3 gỗ tinh chế/năm lên 1.200 m3 gỗ tinh chế/năm) cāa Công ty TNHH 
Thiên Nam. 
Địa điểm thực hiện: Lô B24, KCN Phú Tài, thành phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định. 

Đ¡n vị t° vÃn: Công ty TNHH Công nghệ Môi tr°ßng Tín Mỹ 
VPĐD: 22 Mai Hắc Đế, ph°ßng Ghềnh Ráng, thành phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định 
Điện tho¿i: 02563.749.590 Trang 36 

* Đánh giá chung: 

BÁng 4. 10 Đánh giá tổng hÿp các tác đáng môi tr°ång trong giai đo¿n xây dāng 

STT Ho¿t đáng ĐÃt N°ãc 
Không 

khí 

Há sinh 

thái 

Kinh t¿ 

xã hái 

1 
Vận chuyển và tập kết 

máy móc, thiết bị 
+ + ++ + + 

2 
Sinh ho¿t cāa công nhân 

xây dựng 
+ + + + ++ 

Ghi chú: +: Tác động có h¿i á mức độ thÃp 

++: Tác động có h¿i á mức độ trung bình 

- Quá trình thi công xây dựng mặc dù có những tác động tiêu cực nhÃt định đến môi 

tr°ßng, song đây chỉ là các tác động t¿m thßi. Các ho¿t động này chỉ mang tính chÃt cÿc 

bộ và không liên tÿc nên các nguồn gây ô nhiễm trong giai đo¿n này Ánh h°áng không lớn 

đến môi tr°ßng. Chā đầu t° sẽ có các biện pháp phù hợp nhằm giÁm thiểu mức độ tác động 

đến môi tr°ßng và sức khße cộng đồng. 

 Tác đáng qua l¿i giÿa thi công và ho¿t đáng căa nhà máy hián tr¿ng. 

 Trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị, máy móc sẽ gây ra một sá tác động đến quá 

trình ho¿t động cāa nhà máy hiện hữu và ng°ợc l¿i nh° sau: 

 - Quá trình thi công sẽ phát sinh bÿi, khí thÁi làm Ánh h°áng đến ho¿t động cāa nhà 

máy hiện hữu và sức khße cāa công nhân đang làm việc t¿i nhà máy. 

 - Tiếng ồn từ quá trình thi công, lắp đặt máy móc, thiết bị mới sẽ cộng h°áng với 

tiếng ồn từ các các thiết bị ho¿t động t¿i nhà máy hiện hữu gây Ánh h°áng đến sức khße 

cāa công nhân đang là việc t¿i nhà máy hiện hữu và cÁ công nhân đến xây dựng. Đồng thßi 

có thể làm giÁm năng suÃt làm việc cāa công nhân t¿i nhà máy. 

 - L°ợng rác thÁi sinh ho¿t, n°ớc thÁi sinh ho¿t cāa công nhân đến thi công t¿o thêm 

áp lực về chÃt thÁi cho nhà máy, tuy nhiên nh° đã tính toán trên thì l°ợng rác này phát sinh 

không đáng kể nên tác động này là không lớn. 

  Từ những dự báo các tác động trên, chā đầu t° sẽ có ph°¡ng án giÁm thiểu thích 

hợp. 

C. Các răi ro, sā cá trong giai đo¿n thi công xây dāng 

 Tai n¿n lao đáng 

- Quá trình sử dÿng các lo¿i ph°¡ng tiện, thiết bị bác dỡ, các máy móc, thiết bị sÁn 

xuÃt có thể gây tai n¿n không muán trong quá trình vận hành thiết bị, xe cộ. 
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- Sự ô nhiễm môi tr°ßng có khÁ năng làm Ánh h°áng xÃu đến sức khße cāa ng°ßi 

lao động trên công tr°ßng. Một vài chÃt ô nhiễm nh° khí thÁi có chứa bÿi, SO2, CO, 

CO2,… tùy thuộc vào thßi gian và mức độ tác động có khÁ năng làm Ánh h°áng đến ng°ßi 

lao động, gây choáng váng, mệt mßi, thậm chí ngÃt xỉu (th°ßng xÁy ra đái với công nhân 

nữ hoặc ng°ßi có sức khße yếu). 

- Th°ßng xuyên có nhiều ph°¡ng tiện vận chuyển ra vào, cóthể dẫn đến tai n¿n giao 

thông, nhÃt là khu vực gần khu dân c°. 

- Tai n¿n lao động nh° giật điện từ các công tác tiếp cận với nguồn điện nh° công 

tác thi công hệ tháng điện, va ch¿m vào các đ°ßng dây điện, gió bão gây đứt dây điện,… 

Khi công tr°ßng thi công trong những ngày m°a thì nguy c¡ gây ra tai n¿n lao 

động do đÃt mềm, tr¡n cũng nh° các sự cá về điện sẽ dễ xÁy ra h¡n. 

 Sā cá cháy nổ 

- Sự cá cháy nổ do điện: trong giai đo¿n thi công hầu nh° các nhu cầu 

dùng điện đều phÁi tiến hành đÃu nái t¿m bợ, chính vì vậy khÁ năng gây ra chập điện và 

dẫn đến cháy nổ là rÃt cao. 

- Cháy nổ kho xăng dầu: chỉ cần một tia lửa nhß từ tàn thuác là hoặc tia lửa điện 

gặp xăng dầu có thể gây cháy nổ. Ngoài ra còn có nguyên nhân gián tiếp nh° cháy á các 

khu vực lân cận (x°áng sÁn xuÃt hiện tr¿ng) nh°ng không dập tắt kịp thßi cũng gây ra sự 

cá này. 

- Sự cá cháy nổ do bÃt cẩn cāa công nhân lao động: vì trong khu vực Dự án có lán 

tr¿i cāa công nhân, quá trình sinh ho¿t cāa công nhân cũng sẽ là một trong những nguyên 

nhân tiềm ẩn dẫn đến cháy. 

- Sự cá cháy nổ phát sinh gây Ánh h°áng nghiêm trọng đến chÃt l°ợng môi tr°ßng 

t¿i dự án, Ánh h°áng đến sức khße cāa công nhân và ng°ßi dân khu vực lân cận. 

4.1.2. Các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ång đÁ xuÃt thāc hián 

a) Đái vãi n°ãc thÁi 

 N°ãc thÁi sinh ho¿t 

 - Công nhân sẽ sử dÿng nhà vệ sinh sẵn có cāa nhà máy hiện hữu để phÿc vÿ cho các 

nhu cầu vệ sinh. N°ớc thÁi sinh ho¿t sẽ đ°ợc thu gom và xử lý s¡ bộ bằng bể tự ho¿i, sau 

đó đÃu nái ra há ga thu gom n°ớc thÁi cāa KCN Phú Tài. 

 - Ngoài ra, trong quá trình tuyển chọn công nhân tham gia thi công xây dựng công 

trình. ¯u tiên sử dÿng công nhân t¿i địa ph°¡ng để giÁm l°ợng công nhân phÁi á l¿i công 

tr°ßng. Khi đó sẽ làm giÁm đáng kể l°ợng n°ớc thÁi phát sinh. 

 - Tuyên truyền cán bộ công nhân và ng°ßi lao động không đ°ợc phóng uế bừa bãi 

gây ô nhiễm môi tr°ßng, nâng cao ý thức bÁo vệ môi tr°ßng và hệ sinh thái khu vực. 
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 N°ãc m°a chÁy tràn 

- Đặc điểm cāa dự án là lắp đặt bổ sung thiết bị, máy móc phÿc vÿ sÁn xuÃt trên nền 

nhà máy hiện tr¿ng nên đã có các hệ tháng thoát n°ớc m°a hiện tr¿ng. N°ớc m°a chÁy tràn 

trong khu vực nhà máy hiện hữu đ°ợc thu gom bằng hệ tháng thoát n°ớc m°a hoàn chỉnh 

dọc theo đ°ßng giao thông nội bộ trong khu vực nhà máy, có nắp đan BTCT để thu n°ớc 

m°a sau đó thoát ra điểm đÃu nái n°ớc m°a theo quy ho¿ch. 

b) Đái vãi rác thÁi sinh ho¿t, chÃt thÁi xây dāng, chÃt thÁi rÃn công nghiáp thông 

th°ång và chÃt thÁi nguy h¿i 

 ChÃt thÁi rÃn sinh ho¿t 

- Giáo dÿc ý thức bß rác đúng n¡i quy định cho công nhân. 

 - Đái với chÃt thÁi rắn có thể tái chế nh°: bìa carton, giÃy, vß lon n°ớc ngọt,…thì tiến 

hành thu gom và bán cho các c¡ sá thu mua phế liệu. Còn l¿i những lo¿i chÃt thÁi không 

tái chế đ°ợc thì thu gom và vận chuyển đến đúng n¡i quy định. 

- ChÃt thÁi rắn từ sinh ho¿t cāa công nhân đ°ợc thu gom, tập trung cùng với rác thÁi 

sinh ho¿t cāa công nhân t¿i nhà máy hiện hữu. Hợp đồng với đ¡n vị thu gom có chức năng 
đem đi xử lý theo quy định. 

 ChÃt thÁi rÃn xây dāng 

- Đái với chÃt thÁi rắn có thể tái chế (gỗ pallet, bao bì carton,...) đ°ợc thu gom, l°u giữ 

và có thể bán cho các c¡ sá thu mua phế liệu hoặc tận dÿng l¿i trong quá trình thi công; 

 ChÃt thÁi nguy h¿i 

- Nghiêm cÃm việc đát giẻ lau nhiễm dầu mỡ và chÃt thÁi nhiễm thành phần nguy h¿i 

khác t¿i dự án. 

- L°ợng CTNH phát sinh trong giai đo¿n xây dựng sẽ đ°ợc đ°a đi xử lý cùng với 

CTNH phát sinh cāa nhà máy hiện hữu. Thùng l°u chứa CTNH có dán nhãn đÁm bÁo yêu 

cầu trong Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cāa Bộ Tài nguyên và Môi 

tr°ßng – Quy định chi tiết thi hành một sá điều cāa Luật BÁo vệ môi tr°ßng. 

- Khu vực l°u chứa CTNH cāa Nhà máy hiện hữu có diện tích 4m2, có mái che, có biển 

báo đÁm bÁo theo quy định để l°u chứa chÃt thÁi phát sinh và có cos nền cao h¡n cos nền 

mặt bằng nhà máy 10cm. 

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH TM&MT Hậu Sanh để  thu gom và xử 

lý theo đúng quy định. 

c) Đái vãi bāi, khí thÁi 

 GiÁm thiểu ô nhißm do quá trình vÁn chuyển 

- TÃt cÁ các ph°¡ng tiện đ¿t tiêu chuẩn quy định cāa Cÿc đăng kiểm về mức độ an 

toàn kỹ thuật và an toàn môi tr°ßng mới đ°ợc phép ho¿t động phÿc vÿ cho công tác triển 
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khai thực hiện dự án. 

- Ph°¡ng tiện, máy móc, thiết bị sẽ đ°ợc giới h¿n trong thßi gian làm việc nhÃt định. 

- Đ¡n vị thi công có kế ho¿ch bÁo d°ỡng th°ßng xuyên, cÁi tiến động c¡, kiểm tra bộ 

phận kỹ thuật liên quan đến việc thÁi khói, đÁm bÁo các thiết bị máy móc làm việc á tr¿ng 

thái tát nhÃt, đ¿t năng suÃt và tiết kiệm nhiên liệu h¿n chế phát sinh khí thÁi độc h¿i. 

Nếu máy móc nào không đ¿t thì sửa chữa và điều chỉnh để khi đ°a vào sử dÿng sẽ thßa 

mãn các yêu cầu đái với khí xÁ. 

- Không chuyên chá v°ợt quá trọng tÁi quy định, gây h° hßng, Ánh h°áng đến chÃt 

l°ợng đ°ßng giao thông. 

- Phân bá mật độ xe chuyên chá nguyên vật liệu ra vào phù hợp, tránh ùn tắc gây ô 

nhiễm khói bÿi cho khu vực. 

- GiÁm tác độ các ph°¡ng tiện khi ra vào khu vực dự án (vận tác đề nghị đái với các 

ph°¡ng tiện giao thông là f 5km/h). 
 GiÁm thiểu ô nhißm khí thÁi tā công đo¿n hàn, h¢i dung môi 

- Quy ho¿ch khu hàn c¡ khí, phun s¡n riêng biệt, cách ly khu nghỉ ng¡i, nhà văn phòng 
và các khu vực công nhân làm việc cāa các x°áng sÁn xuÃt hiện tr¿ng. 

- Trang bị bÁo hộ lao động cho công nhân, đặc biệt là công nhân hàn, phun s¡n 

(khẩu trang, kính bÁo hộ, mũ, găng tay). 
 GiÁm thiểu ô nhißm mùi 

- Tập kết, thu gom và vận chuyển các lo¿i rác thÁi sinh ho¿t xử lý theo quy định. 

- Không đát vật liệu hay chÃt thÁi t¿i khu vực dự án. 

- Bá trí các thùng chứa rác có nắp đậy để thu gom chÃt thÁi rắn để tránh phát sinh 

mùi hôi. 

- Nghiêm cÃm tr°ßng hợp các công nhân phóng uế và vứt rác sinh ho¿t bừa bãi 

gây ô nhiễm môi tr°ßng t¿i khu vực dự án. 

d) Đái vãi ti¿ng ãn, đá rung 

- Bá trí thßi gian làm việc hợp lý, h¿n chế làm việc vào các thßi điểm nh¿y cÁm 

- H¿n chế vận chuyển vật t° trên các tuyến giao thông vào giß cao điểm, quy định tác 

độ hợp lý cho các lo¿i xe để giÁm tái đa tiếng ồn phát sinh, và h¿n chế kéo còi, đặc biệt khi 

đi qua khu dân c° hoặc vào giß nghỉ; 
- Th°ßng xuyên bÁo d°ỡng, sửa chữa kịp thßi máy móc, thiết bị thi công và ph°¡ng 

tiện vận chuyển; đÁm bÁo tần suÃt bÁo d°ỡng thiết bị theo đúng quy định cāa nhà sÁn xuÃt; 

- Sử dÿng máy móc thiết bị còn thßi h¿n sử dÿng theo quy định; 

- Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để đặt lịch thi công cho phù hợp và 

đ¿t mức độ ồn cho phép. 

e) Các công trình bÁo vá môi tr°ång khác 
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 Bián pháp giÁm thiểu tác đáng đ¿n tình hình giao thông 

- Các ph°¡ng tiện vận chuyển đ°a vào sử dÿng đ¿t tiêu chuẩn quy định cāa Cÿc 

Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi tr°ßng; 

- Không chÃt vật liệu v°ợt thành xe, không chá quá tÁi, xe ch¿y đúng vận tác quy 

định; 

- Phân bá thßi gian vận chuyển hợp lý, tránh vào những thßi gian cao điểm t¿i khu 

vực đến tránh ùn tắc giao thông; 

- Quán triệt các lái xe không đ°ợc dừng hoặc đổ xe trên đ°ßng khi vận chuyển 

vật t° để tránh gây cÁn trá giao thông; 

- Yêu cầu các lái xe phÁi giÁm tác độ khi qua khu vực có dân c° sinh sáng; 

- Tiến hành sửa chữa, gia cá ngay những vị trí tuyến đ°ßng bị h° hßng do ph°¡ng 

tiện vận chuyển cāa dự án gây ra. 

 Bián pháp giÁm thiểu tác đáng đ¿n sÿc khße căa công nhân 

- Bá trí thßi gian làm việc và vận chuyển phù hợp, tránh vào những giß nghỉ ng¡i 
cāa ng°ßi dân dọc theo tuyến đ°ßng vận chuyển; 

- Phun n°ớc th°ßng xuyên trên công tr°ßng, đặc biệt là vào mùa khô để h¿n chế 

bÿi từ các xe chuyên chá nguyên vật liệu trong quá trình vận chuyển; 

- Th°ßng xuyên tuyên truyền cho công nhân về đÁm bÁo an toàn lao động, giữ gìn vệ 

sinh cá nhân và vệ sinh chung; 

- Toàn bộ l°ợng CTR phát sinh trong quá trình thi công đều đ°ợc thu gom và hợp đồng 

với đ¡n vị chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định; 

- Trang bị các trang thiết bị bÁo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công 

tr°ßng nh° khẩu trang, mũ, găng tay,... 
 GiÁm thiểu tác đáng đ¿n sā ổn đánh t¿i đáa ph°¢ng 

Để giÁm thiểu tái đa các vÃn đề an ninh trật tự do tập trung đông công nhân, chā dự 

án sẽ phái hợp với Đ¡n vị thi công xây dựng dự án, °u tiên chọn công nhân địa ph°¡ng. 
Đồng thßi, có những biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bÁo vệ môi tr°ßng 

cũng nh° h¿n chế thÃp nhÃt các tệ n¿n có thể xÁy ra đái với công nhân, cÿ thể nh° sau: 

- Lập nội quy công tr°ßng, quy định một sá nội dung về giß giÃc làm việc, nội quy bÁo 

vệ công tr°ßng, nội quy sinh ho¿t cāa cán bộ, công nhân làm việc t¿i công tr°ßng; 

- Tuyên truyền sâu rộng cho công nhân về lái sáng lành m¿nh và quan hệ tát với ng°ßi 

dân địa ph°¡ng nhằm tránh các xung đột, dẫn đến hậu quÁ đáng tiếc có thể xÁy ra; 

- Xử lý nghiêm những tr°ßng hợp cán bộ, công nhân trên công tr°ßng vi ph¿m nội quy 

và các quy định đã đề ra. 

 An toàn lao đáng và phòng cháng sā cá cháy nổ 

- Sử dÿng lao động đúng ngành nghề và trình độ đ°ợc đào t¿o; 
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- Th°ßng xuyên nhắc nhá nâng cao ý thức an toàn lao động cho công nhân; 

- Các dây dẫn điện trong công tr°ßng và cāa các thiết bị điện phÁi đ°ợc bọc kín 

bằng vật liệu cách điện hoặc đặt á độ cao an toàn và thuận tiện cho việc thao tác; 

- Thành lập đội kiểm tra an toàn lao động, có nhiệm vÿ đôn đác, giám sát an toàn 

về ng°ßi và thiết bị trong quá trình thi công. 

- Bá trí thßi gian và tiến độ thi công thích hợp với điều kiện khí hậu và thßi tiết 

địa ph°¡ng để tránh những sự cá đái với công trình nh° chập điện, đổ vỡ công trình,… 

Thiết kế chiếu sáng cho những n¡i làm việc ban đêm. 
- Các máy móc, thiết bị thi công có lý lịch kèm theo và đ°ợc kiểm tra, theo dõi th°ßng 

xuyên các thông sá kỹ thuật tr°ớc khi sử dÿng; 

- Khi thực hiện lắp đặt, bác dỡ các thiết bị đÁm bÁo điều kiện kỹ thuật; 

- Trang bị đầy đā các thiết bị an toàn lao động cho công nhân; 

- Phổ biến và đÁm bÁo thực hiện nghiêm túc các quy định các biện pháp phòng cháng 

cháy nổ, chập điện khi thi công cho công nhân; 

- Chuẩn bị sẵn các vòi n°ớc xÁ rửa khi có sự cá, tā thuác; 

- Địa chỉ liên hệ trong tr°ßng hợp khẩn cÃp: bệnh viện, cứu hßa, cÁnh sát,… 

- Trang bị bình chữa cháy cho công tr°ßng thi công. 

 Bián pháp phòng ngāa sā cá do thiên tai 

- Lập tiến độ, kế ho¿ch thi công cho quá trình xây dựng theo tháng, mùa; 

- Trong biện pháp thi công phÁi có biện pháp phòng cháng lÿt bão cho công trình, 

nhÃt là cho phần việc đang làm dá dang, đÁm bÁo an toàn cho ng°ßi và máy móc, thiết bị 
thi công, ph°¡ng tiện vận chuyển. Khi đ°ợc tin báo bão, lãnh đ¿o nhà máy trực tiếp kiểm 

tra, chỉ đ¿o cho các tổ, đội thi công kiểm tra các công việc đang thi công dá dang, cột neo, 

chằng buộc các bộ phận có thể bị gió bão gây h° hßng; 

4.2. Đánh giá tác đáng và đÁ xuÃt các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ång 

trong giai đo¿n dā án đi vào vÁn hành 

4.2.1. Đánh giá, dā báo tác đáng 

A. Đánh giá, dā báo tác đáng căa các nguãn phát sinh chÃt thÁi 

Các nguồn phát thÁi trong giai đo¿n ho¿t động cāa nhà máy nh° sau: 

BÁng 4. 11 Nguãn phát thÁi trong giai đo¿n vÁn hành 

STT Các ho¿t đáng Nguãn gây tác đáng 

1 

Ph°¡ng tiện vận tÁi 

nguyên liệu và sÁn 

phẩm cho nhà máy 

Tiếng ồn và khói thÁi chứa thành phần ô nhiễm nh° SOX, 

NOX, CO, CO2, THC, bÿi,... Phát sinh từ khói thÁi cāa 

ph°¡ng tiện c¡ giới 



Báo cáo đề xuÃt cÃp giÃy phép môi tr°ßng cāa dự án <Nhà máy sÁn xuÃt, chế biến lâm sÁn Thiên Nam= 
(CÁi t¿o và nâng công suÃt từ 500m3 gỗ tinh chế/năm lên 1.200 m3 gỗ tinh chế/năm) cāa Công ty TNHH 
Thiên Nam. 
Địa điểm thực hiện: Lô B24, KCN Phú Tài, thành phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định. 

Đ¡n vị t° vÃn: Công ty TNHH Công nghệ Môi tr°ßng Tín Mỹ 
VPĐD: 22 Mai Hắc Đế, ph°ßng Ghềnh Ráng, thành phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định 
Điện tho¿i: 02563.749.590 Trang 42 

STT Các ho¿t đáng Nguãn gây tác đáng 

2 Ho¿t động sÁn xuÃt 

- Bÿi, khí thÁi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, 

sÁn phẩm. 

- Bÿi, khí thÁi từ quá trình sÁn xuÃt 

- Tiếng ồn từ ho¿t động cắt kim lo¿i, vận hành thiết bị 
cāa dây chuyển sÁn xuÃt. 

- ChÃt thÁi rắn sÁn xuÃt: bÿi gỗ, mùn c°a, bao bì, nhãn 

mác h° hßng, .... 

- ChÃt thÁi nguy h¿i và chÃt thÁi phÁi kiểm soát: Bóng đèn 
hình quang, giẻ lau nhiễm dầu mỡ,... 

3 Sinh ho¿t công nhân 

- N°ớc thÁi sinh ho¿t: vi sinh vật, dầu mỡ, Nitrat, chÃt 

hữu c¡, ... 

- ChÃt thÁi rắn sinh ho¿t: Thực phẩm d° thừa, chai nhựa, 

bao bì nhựa,... 

- Mùi hôi sinh ta từ quá trình phân hāy khu tập kết chÃt 

thÁi rắn sinh ho¿t,... 

a) Bāi, khí thÁi 

ChÃt l°ợng môi tr°ßng không khí cāa nhà máy và khu vực sẽ bị Ánh h°áng từ các 

nguồn bÿi, khí thÁi khi dự án đi vào vận hành gồm: 

- Bÿi, khí thÁi từ các ph°¡ng tiện vận chuyển nguyên liệu và sÁn phẩm; 

- Bÿi từ các công đô¿n sÁn xuÃt. 

- Bÿi, h¡i dung môi từ quá trình phun s¡n. 
- Khí thÁi từ lò đát. 

- Mùi hôi từ nhà chứa chÃt thÁi rắn và hệ tháng xử lý n°ớc thÁi. 

Tác động cāa các nguồn thÁi này đ°ợc đánh giá cÿ thể nh° sau: 

 Ô nhißm bāi tā quá trình vÁn chuyển nguyên vÁt liáu, sÁn phẩm 

- Quá trình vận chuyển và bác dỡ nguyên liệu, sÁn phẩm sẽ phát sinh ra bÿi do sự xáo 

trộn không khí làm cuán bÿi bay lên từ mặt đÃt và nguyên liệu. Mức độ gây ra bÿi phÿ 

thuộc nhiều vào các thao tác cāa công nhân và điều kiện chuyên chá, che chắn, mức độ 

vệ sinh trong nhà máy. 

- Trong những ngày khô nóng, ho¿t động cāa các ph°¡ng tiện vận chuyển nguyên liệu, 

sÁn phẩm qua l¿i trên tuyến đ°ßng QL 1A, đ°ßng trung tâm KCN Phú Tài sẽ phát sinh bÿi 

đÃt từ mặt đ°ßng làm tăng hàm l°ợng bÿi trong không khí xung quanh, tác động tới các 

doanh nghiệp trong KCN, dân c° xung quanh và ng°ßi dân l°u thông trên đ°ßng. 
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- Để xác định hệ sá phát sinh bÿi đÃt trong quá trình vận chuyển, chúng tôi áp dÿng 

công thức sau: 

L = 1,7K [ s12] x [ S48] x [W2,7]0,7 x [w4]0,5 

Trong đó: L: TÁi l°ợng bÿi (kg/km/l°ợt xe); 

K: Kích th°ớc h¿t (0,2) 

s: L°ợng đÃt trên đ°ßng (8.9%) 

S: Tác độ trung bình cāa xe (40 km/h) 

W: Trọng l°ợng có tÁi cāa xe (10 tÃn) 

w: Sá bánh xe (10 bánh) 

Kết quÁ tính toán đ°ợc hệ sá phát sinh bÿi do xe vận chuyển nguyên liệu, sÁn phẩm là 

0,0083 kg/km/l°ợt xe. 

* Xác định tÁi l°ợng ô nhiễm bÿi: 

- Khái l°ợng nguyên liệu cho dự án dự kiến là 1.600 tÃn/năm; khái l°ợng sÁn phẩm 

cāa dự án khoÁng 1.320 tÃn gỗ tinh chế/năm. 
- L°ợng chÃt rắn thÁi bß phần lớn đ°ợc thu gom, hợp đồng với các đ¡n vị thu mua để 

chuyển giao cho các đ¡n vị có chức năng tiếp nhận và xử lý. 

SÁn phẩm cÅn 

vÁn tÁi 

Khái l°ÿng  

(đ¢n vá/n�m) (*) 
Lo¿i 

xe 

Sá l°ÿt xe (**) 

Xe có 

tÁi 

Xe không 

tÁi  

Tổng sá  

l°ÿt xe 

Gỗ Nguyên liệu 1.600 tÃn/năm Xe tÁi 

15 tÃn 

106 212 318 

SÁn phẩm  1.320 tÃn /năm 88 176 267 

Tổng  194 388 582 

Ghi chú: 

- (**): Tổng số lượng xe vận chuyển được tính cho cả lượt xe có tải và không tải. Quy 

ước 1 lượt có tải bằng 2 lượt không tải. 

- Nh° vậy, tổng l°ợt xe ra vào Nhà máy là 582 l°ợt/năm (bao gồm cÁ l°ợt xe có tÁi và 

l°ợt xe không có tÁi) t°¡ng đ°¡ng 2 l°ợt xe/ngày.  

- Để tính toán l°ợng bÿi phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 

báo cáo sử dÿng công thức cāa AIR, Cÿc môi tr°ßng Mỹ năm 1995:  
5,07,0

47,24812
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Trong đó:      L: tÁi l°ợng bÿi (kg/km/l°ợt xe) 

k: kích th°ớc h¿t (chọn 0,2) 

s: L°ợng đÃt trên đ°ßng (lÃy 8,9%) 

S: tác độ trung bình cāa xe (30km/h) 

W: trọng l°ợng có tÁi cāa xe (15 tÃn) 

w: sá bánh xe (10 bánh) 

- Trên c¡ sá đó xác định đ°ợc hệ sá phát sinh bÿi do xe vận chuyển vật liệu là 

0,0083kg/km/l°ợt xe, tính toán đ¿i diện cho đo¿n đ°ßng phát sinh bÿi từ vị trí dự án đến 

tuyến đ°ßng trÿc Quác lộ 1A là khoÁng 0,5 km, l°ợng bÿi đ°ßng phát sinh khoÁng:  

0,0083 kg/km/l°ợt xe x 2 l°ợt x 0,5km = 0,0083kg/ngày. 

- Kết quÁ trên đ°ợc tính toán theo lý thuyết, còn thực tế nồng độ ô nhiễm bÿi và khÁ 

năng phát tán trong không khí phÿ thuộc vào chÃt l°ợng đo¿n đ°ßng vận chuyển (chā yếu 

là tuyến đ°ßng Quác lộ 1A và đ°ßng trÿc trung tâm KCN Phú Tàu), tÁi trọng chuyên chá, 

chÃt l°ợng cāa ph°¡ng tiện và điều kiện thßi tiết. 

- Tác động cāa bÿi là: gây mÃt mỹ quan vì bÿi bám trên lá cây, vật kiến trúc, Ánh 

h°áng đến sức khße ng°ßi dân, các doanh nghiệp hai bên đ°ßng trÿc đ°ßng và ng°ßi l°u 

thông trên tuyến đ°ßng khi xe vận chuyển. 

 Ô nhißm khí thÁi tā quá trình vÁn chuyển nguyên vÁt liáu và sÁn phẩm 

- Các lo¿i xe c¡ giới có sử dÿng các nhiên liệu là xăng, dầu. Khi các động c¡ này ho¿t 

động sẽ phát sinh ra môi tr°ßng một sá khí độc nh°: bÿi, khí đioxit, SO2, CO, NOX,... nhÃt 

là khi quá trình đát cháy không hoàn toàn. 

- Xe vận chuyển là lo¿i xe sử dÿng dầu DO, động c¡ Diezel có tÁi trọng <16T thì hệ sá 

phát thÁi nh° sau: 

BÁng 4. 12 Há sá ô nhißm đái vãi xe tÁi <16 tÃn căa mát sá chÃt ô nhißm chính 

STT Chß tiêu Há sá thÁi (kg/1.000 Km) 

1 Bÿi 0,9 

2 SO2 4,15S 

3 NOX 1,44 

4 CO 2,9 

5 VOC 0,8 

Nguồn: WHO – Đánh giá các nguồn ô nhiễm đÃt, n°ớc, không khí – Tập 1 – Geneva 

1993; Hàm l°ợng l°u huỳnh trong xăng dầu chiếm khoÁng 0,05% 
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Tcc động của các thành phần ô nhiễm trong khí thải đến sức khỏe con người được 

trình bcy như sau: 

- Các khí SO2: là những chÃt gây ô nhiễm kích thích, thuộc vào lo¿i nguy hiểm nhÃt 

trong sá các chÃt khí gây ô nhiễm không khí. à nồng độ thÃp SO2 có thể gây co giật á c¡ 
tr¡n cāa khí quÁn. 

- Khí NOX: là một khí kích thích m¿nh đ°ßng hô hÃp. Khi bị ngộ độc cÃp tính gây ho 

dữ dội, nhức đầu, gay rồi lo¿n tiêu hóa. Một sá tr°ßng hợp gây ra thay đổi máu, tổn th°¡ng 
hệ thần kinh, gây biến đổi c¡ tim. 

- Oxit Cacbon (CO): đây là một chÃt gây ng¿t, do nó có ái lực với Hemoglobin trong 

máu m¿nh h¡n oxy nên nó chiếm chỗ cāa oxy trong máy, làm cho việc cung cÃp oxy vào 

c¡ thể bị giÁm. à nồng độ thÃp CO có thể gây đau đầu, cháng mặt. Với nồng độ bằng 

10ppm có thể gây gia tăng các bệnh tim. 

- TÁi l°ợng các chÃt ô nhiễm phÿ thuộc vào l°u l°ợng, tình tr¿ng kỹ thuật xe qua l¿i và 

tình tr¿ng đ°ßng giao thông, lo¿i nhiên liệu sử dÿng,... Tuy nhiên, do xe vận chuyển trên 

ph¿m vi rộng, thông thoáng và chā yếu đi theo tuyến đ°ßng quác lộ 19C và Quác lộ 1A 

nên các tác động cāa yếu tá ô nhiễm này đến khu dân c° và các nhà máy khác là không 
đáng kể. 

 Tác đáng căa khí thÁi, bāi trong quá trình sÁn xuÃt 

 Bāi phát sinh tā công đo¿n ch¿ bi¿n gß 

- Quá trình chế biến gỗ sẽ phát sinh ra một l°ợng bÿi rÃt lớn. Khi l°ợng bÿi này phát 

sinh nhiều sẽ Ánh h°áng trực tiếp đến sức khße cāa công nhân nhà máy, gây ra các bệnh 

về hô hÃp và các bệnh dị ứng ngoài da. Khi bÿi tiếp xúc với mắt sẽ làm mắt ửng đß, gây 

đau nhức làm cho công nhân không tập trung trong công việc. Tuy nhiên l°ợng bÿi này 

đ°ợc nhà máy thu gom bằng hệ tháng thu bÿi chuyên dÿng để đ°a về nhà chứa bÿi nên bÿi 

phát sinh từ công đo¿n này khi phát tán đ°ợc thu gom và chỉ có một l°ợng bÿi rÃt nhß phát 

tán vào không khí. 

- Bÿi gỗ gây nên nhiều tác h¿i lớn đái với con ng°ßi, vì thế khi nhà máy ho¿t động 

phÁi đÁm bÁo trang bị các dÿng cÿ cần thiết cho công nhân nh° khẩu trang, bo hộ lao động. 

H¿n chế cho công nhân tiếp xúc lâu Ánh h°áng đến sức khße. Do đó nhà máy phÁi có những 

biện pháp, giÁi pháp hữu dÿng để đÁm bÁo sức khße cho công nhân. 

 Bāi s¢n, h¢i dung môi phát sinh tā quá trình phun s¢n 

- Công đo¿n phun s¡n là một trong những công đo¿n t¿o tính thẩm mỹ cho sÁn phẩm. 

Dự án sử dÿng h¡i dung môi để pha trộn các lo¿i s¡n nên sẽ phát sinh h¡i dung môi phun 

s¡n. Trong thành phần cāa s¡n tùy vào từng lo¿i khác nhau mà các thành phần sẽ khác 

nhau. Trong điều kiện làm việc liên tÿc nếu không có thiết bị thu hồi, bÿi s¡n có thể phát 

tán vào không khí trong nhà x°áng làm phát sinh mùi hóa chÃt trong thành phần s¡n, nồng 
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độ càng đậm thì gây mùi gắt, khó chịu Ánh h°áng chā yếu đến công nhân trực tiếp làm 

việc.  

- Tuy nhiên, ph°¡ng pháp phun s¡n đ°ợc áp dÿng t¿i dự án là phun s¡n thā công và có 

trang bị hệ tháng thu hồi s¡n màng n°ớc đồng bộ khép kín trong quy trình phun s¡n nên 
cũng sẽ giÁm đáng kể tác động này, l°ợng rò rỉ ra bên ngoài (nếu có) chỉ tác động chā yếu 

đến công nhân lao động t¿i nhà máy, còn các đái t°ợng xung quanh không đáng kể. Đồng 

thßi, nhà máy chỉ sử dÿng hệ tháng phun s¡n khi có yêu cầu đ¡n hàng từ khách hàng. Hệ 

tháng phun s¡n ho¿t động không th°ßng xuyên và liên tÿc, nên mức độ Ánh h°áng từ khu 

vực này không lớn. 

 

Hình 4. 1. Tháp xă lý bāi s¢n bằng màng n°ãc 

 Khí thÁi tā công đo¿n lò h¢i 

 Nguồn đát nhiên liệu cāa nhà máy tập trung t¿i nồi h¡i để cÃp nhiệt cho hệ tháng sÃy 

gỗ. Do đặc thù cāa ngành sÁn xuÃt chế biến lâm sÁn th°ßng xuyên phÁi cÃp h¡i nóng cho 
nồi h¡i trong công đo¿n sÃy gỗ nên sử dÿng hệ tháng nồi h¡i h¡i n°ớc. 

 Trong quá trình ho¿t động cāa nồi h¡i, phát sinh khí thÁi có chứa các thành phần nh°: 
tro bÿi, CO, CO2 và NOx, SO2  … cần phÁi đ°ợc xử lý. 

 Mùi hôi tā nhà chÿa chÃt thÁi rÃn và khu nhà vá sinh 

- Mùi hôi có thể phát sinh từ nhà chứa chÃt thÁi rắn do sự phân hāy sinh học các chÃt 

thÁi hữu c¡ trong điều kiện kỵ khí nh°: NH3, H2S, Mecaptan, Cl2,... Gây Ánh h°áng đến 

sức khße cāa cán bộ, công nhân làm việc trong nhà máy nếu việc thu gom rác thÁi không 

đ°ợc thực hiện định kỳ và hợp vệ sinh. 
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- Mùi hôi còn phát sinh từ khu nhà vệ sinh. Mùi hôi Ánh h°áng đến môi tr°ßng lao 

động cāa công nhân nếu không đ°ợc vệ sinh th°ßng xuyên.  

b) N°ãc thÁi 

Các ho¿t động phát sinh nguồn tác động đến môi tr°ßng n°ớc khi nhà máy đi vào ho¿t 

động nh° sau: 

- N°ớc thÁi sinh ho¿t: từ sinh ho¿t từ cán bộ công nhân viên trong nhà máy. 

- N°ớc thÁi sÁn xuÃt: phát sinh từ tháp xử lý bÿi s¡n màng n°ớc, bể dập bÿi cāa hệ 

tháng xử lý khói thÁi lò sÃy. 

- N°ớc m°a chÁy tràn qua mặt bằng nhà máy. 

 N°ãc thÁi sinh ho¿t  

- N°ớc thÁi sinh ho¿t chā yếu từ các khu nhà vệ sinh có chứa cặn bã, các chÃt l¡ lửng, 

các thành phần hữu c¡, dinh d°ỡng và vi sinh. 

- Với l°ợng công nhân làm việc t¿i nhà máy vào thßi điểm ho¿t động hết công suÃt là 

150 ng°ßi/ngày. Căn cứ theo TCVN 13606:2023 CÃp n°ớc – M¿ng l°ới đ°ßng áng và 

công trình thì tiêu chuẩn cÃp n°ớc cho công nhân là 45 lít/ng°ßi/ca. Nh° vậy nhu cầu dùng 

n°ớc sinh ho¿t sẽ là:  

Qsinh ho¿t = 150 ng°ßi x 45 lít/ng°ßi/ca ÷ 1.000 = 6,75 m3/ngày 

- Với l°ợng n°ớc cÃp cho sinh ho¿t là 5,4 m3/ngày thì l°ợng n°ớc thÁi phát sinh bằng 

80% l°ợng n°ớc cÃp. 

- Lo¿i n°ớc thÁi này có chứa các chÃt cặn bã, chÃt rắn l¡ lửng, chÃt hữu c¡, dinh d°ỡng 

và vi trùng cao. Chúng tôi tham khÁo kết quÁ phân tích chÃt l°ợng n°ớc thÁi sinh ho¿t sau 

bể tự ho¿i (đầu vào hệ tháng xử lý tập trung) để làm c¡ sá dự báo mức độ tác động cāa 

n°ớc thÁi sinh ho¿t phát sinh khi nhà máy đi vào ho¿t động đến môi tr°ßng xung quanh. 

BÁng 3.17. ChÃt l°ợng n°ớc thÁi sinh ho¿t sau bể tự ho¿i 

TT ChÃt ô nhißm Đ¢n vá K¿t quÁ 
QCVN 40:2011/BTNMT, 

cát B 

1 pH - 7,12 5,5 – 9 

2 TSS mg/l 37 100 

3 BOD5 (200C) mg/l 110 50 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 24,66 10 

6 Photpho (tính theo P) mg/l 3,62 06 

7 Coliform  MPN/100ml 21×1010 5.000 

Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi tr°ßng 
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So sánh với QCVN 40:2011/BTNMT cho thÃy, n°ớc thÁi sinh ho¿t sau bể tự ho¿i 

có một sá chỉ tiêu v°ợt quy chuẩn cho phép, do đó, Chā dự án sẽ giÁi pháp để thu gom toàn 

bộ l°ợng n°ớc thÁi phát sinh cāa dự án và xử lý tr°ớc khi đÃu nái vào hệ tháng thoát n°ớc 

cāa KCN Phú Tài, cÿ thể đ°ợc trình bày á phần sau. 

 N°ãc thÁi sÁn xuÃt 

- Với đặc thù cāa ngành đồ gỗ là mặt hàng mang tính kỵ n°ớc nên không phát sinh 

n°ớc thÁi từ các công đo¿n sÁn xuÃt. 

- Đái với công đo¿n phun s¡n cho bề mặt gỗ thì nhà máy sử dÿng tháp thu hồi và xử 

lý bÿi s¡n màng n°ớc nên phát sinh l°ợng n°ớc thÁi từ các tháp xử lý bÿi s¡n này. L°ợng 

n°ớc này sẽ đ°ợc thay thế, thÁi bß khi có dÃu hiệu bị ô nhiễm và khi không đ¿t hiệu suÃt 

xử lý. Thành phần n°ớc thÁi chā yếu là hóa chÃt d°, cặn bẩn, mang đặc tính cāa CTNH, 

do đó lo¿i n°ớc thÁi này đ°ợc chā dự án hợp đồng và chuyển giao cho đ¡n vị thu gom chÃt 

thÁi nguy h¿i để xử lý l°ợng n°ớc thÁi này. 

- N°ớc thÁi từ quá trình xử lý khí thÁi lò h¡i đ°ợc lắng cặn và thu gom phần cặn, phần 

n°ớc á phía trên đ°ợc thu gom và dẫn về hệ tháng xử lý n°ớc thÁi cāa nhà máy xử lý tr°ớc 

khi xÁ ra ngoài môi tr°ßng. 

 N°ãc m°a chÁy tràn  

N°ớc m°a đ°ợc quy °ớc là n°ớc s¿ch, tuy nhiên khi chÁy tràn qua đÃt sân bãi, đ°ßng 

nội bộ cāa khu vực nhà x°áng mang theo đÃt cát, rác thÁi,... nếu không quÁn lý tát thì các 

thành phần này sẽ cuán trôi theo n°ớc m°a gây tắc nghẽn hệ tháng thoát n°ớc m°a cāa 

nhà máy và hệ tháng thoát n°ớc m°a chung cāa khu vực. Tuy nhiên, theo ph°¡ng án bá trí 

tổng mặt bằng cāa nhà x°áng, các khu vực sân bãi, đ°ßng giao thông nội bộ đa phần đ°ợc 

bê tông hóa; đồng thßi, quy định cāa Chā dự án là không để các ph°¡ng tiện, máy móc 

trong quá trình bÁo d°ỡng, sửa chữa t¿i khu vực x°áng; không vứt rác sinh ho¿t bừa bãi ra 

nền đÃt, th°ßng xuyên quét dọn, vệ sinh các khu nhà x°áng,.... nên n°ớc m°a khi chÁy tràn 

qua các khu vực sân bãi, nhà x°áng có mức độ ô nhiễm không đáng kể. 

c) ChÃt thÁi rÃn sinh ho¿t, chÃt thÁi rÃn công nghiáp thông th°ång, chÃt thÁi nguy 

h¿i và chÃt thÁi công nghiáp phÁi kiểm soát 

 ChÃt thÁi rÃn sÁn xuÃt 

- ChÃt thÁi rắn sÁn xuÃt phát sinh trong công đo¿n s¡ chế, tinh chế, chà nhám và đóng 
gói sÁn phẩm chā yếu là gỗ vÿn, mùn c°a, dăm bào, bÿi, bao bì carton, nhãn mác hßng,... 

- Tham khÁo thực tế sá liệu cāa một sá nhà máy có lo¿i hình t°¡ng tự cho thÃy, hao 

hÿt nguyên liệu trong quá trình sÁn xuÃt đồ gỗ khoÁng 5% nguyên liệu đầu vào. Với thßi 

gian làm việc trong 1 năm khoÁng 300 ngày, °ớc tính khái l°ợng chÃt thÁi rắn sÁn xuÃt 

phát sinh t¿i nhà máy là 80 tÃn/năm. 
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- Ngoài ra còn có các thành phần chÃt thÁi rắn không chứa thành phần nguy h¿i khác 

nh°: bao bì nilon, bìa carton thÁi bß với l°ợng phát sinh không đáng kể, °ớc tính khoÁng 

10 kg/ngày. 

- ChÃt thÁi rắn sÁn xuÃt nếu không đ°ợc thu gom, l°u trữ, quÁn lý đúng quy định sẽ 

làm mÃt mỹ quan khu vực sÁn xuÃt, gây cÁn trá quá trình di chuyển cāa giao thông dễ xÁy 

ra các sự cá tai n¿n ngoài ý muán, cháy nổ hoặc theo m°a chÁy tràn gây ô nhiễm đÃt, n°ớc 

mặt, cÁn trá l°u thông dòng chÁy. 

 ChÃt thÁi rÃn sinh ho¿t 

- L°ợng chÃt thÁi rắn sinh ho¿t cāa 150 cán bộ công nhân viên t¿i nhà máy bao gồm 

các lo¿i văn phòng phẩm đã qua sử dÿng, thức ăn thừa, bao bì các lo¿i °ớc tính khoÁng 

0,5kg/ng°ßi/ngày. Nh° vậy tổng l°ợng rác thÁi phát sinh t¿i nhà máy đ°ợc tính nh° sau: 

150 ng°ßi x 0,5 kg/ng°ßi/ngày = 75 kg/ngày 

- ChÃt thÁi sinh ho¿t chā yếu chứa thành phần hữu c¡ (>60%), rÃt dễ bị phân hāy d°ới 

tác dÿng cāa vi sinh vật nếu không đ°ợc thu gom và xử lý sẽ là nguyên nhân làm cho mầm 

bệnh phát triển, phát sinh mùi hôi làm Ánh h°áng trực tiếp đến công nhân. Vào mùa m°a 
nếu khu vực l°u chứa không đ°ợc che chắn kỹ sẽ t¿o nên n°ớc rỉ rác gây mùi là ô nhiễm 

môi tr°ßng và gây tắc nghẽ hệ tháng tiêu thoát n°ớc cāa nhà máy. 

 ChÃt thÁi nguy h¿i và ChÃt thÁi công nghiáp phÁi kiểm soát  

- ChÃt thÁi nguy h¿i (CTNH) và ChÃt thÁi công nghiệp phÁi kiểm soát (CTCNPKS) 

phát sinh từ ho¿t động cāa nhà máy chā yếu là dầu mỡ thÁi, cặn s¡n, bóng đèn huỳnh quang 

thÁi, pin thÁi, hộp mực in, ... Thành phần phát sinh cāa chÃt thÁi nguy h¿i thực tế và dự 

kiến phát sinh trong giai đo¿n má rộng đ°ợc thể hiện trong bÁng sau: 

BÁng 4. 13 Khái l°ÿng thāc t¿ và dā báo khái l°ÿng chÃt thÁi t¿i nhà máy 

STT Tên CTNH 
Tr¿ng thái 

tãn t¿i 

Khái l°ÿng phát 

sinh (kg/n�m) 
Mã CTNH 

I ChÃt thÁi nguy h¿i 

1 Bóng đèn huỳnh quang thÁi Rắn 10 16 01 06 

2 
Dầu động c¡, hộp sá và bôi 

tr¡n tổng hợp thÁi 
Lßng 05 17 02 03 

3 
Thiết bị, linh kiện điện tử thÁi 

bß 
Rắn 03 16 01 13 

II ChÃt thÁi công nghiáp phÁi kiểm soát 
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STT Tên CTNH 
Tr¿ng thái 

tãn t¿i 

Khái l°ÿng phát 

sinh (kg/n�m) 
Mã CTNH 

4 
ChÃt hÃp thÿ, vật liệu lọc, giẻ 

lau thÁi bß 
Rắn 11 18 02 01 

5 

Thāy tinh, nhựa và gỗ thÁi có 

hoặc bị nhiễm các thành phần 

nguy h¿i 

Rắn 13 11 02 01 

6 Bao bì kim lo¿i Rắn 30 18 01 02 

7 

Cặn s¡n, s¡n và véc ni (lo¿i có 

dung môi hữu c¡ hoặc các 

thành phần nguy h¿i khác 

trong nguyên liệu sÁn xuÃt) 

thÁi                    

Rắn 10 08 01 01 

Tổng 82  

- Các lo¿i chÃt thÁi này có chứa yếu tá độc h¿i, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn hóa học, dễ 

lây nhiễm và gây ngộ độc nên cần phÁi đ°ợc quÁn lý chặt chẽ, đÁm bÁo an toàn trong công 

tác thu gom, l°u trữ, vận chuyển và xử lý. Với việc áp dÿng các biện pháp thu gom, l°u trữ 

và quÁn lý trong thßi gian qua t¿i nhà máy cho thÃy mức độ tác động tới môi tr°ßng là 

không lớn và hoàn toàn có thể kiểm soát đ°ợc.  

- Ph¿m vi Ánh h°áng cāa chÃt thÁi: Cũng nh° chÃt thÁi rắn thông th°ßng, ph¿m vi Ánh 

h°áng cāa CTNH và CTCNPKS chỉ nằm trong ph¿m vi cāa nhà máy. Nếu lo¿i chÃt thÁi 

này phát tán ra ngoài môi tr°ßng sẽ gây Ánh h°áng đến các thành phần môi tr°ßng, có thể 

đi vào chuỗi thức ăn cāa các loài động vật kể cÁ con ng°ßi, Ánh h°áng tới sức khße cāa 

công nhân trong nhà máy. 

- Tác động cāa lo¿i chÃt thÁi này là có khÁ năng gây ô nhiễm môi tr°ßng đÃt, n°ớc cao 

do khó phân hāy sinh học và có khÁ năng gây ngộ độc cho các loài sinh vật á trên c¿n và 

sinh vật d°ới n°ớc. Các lo¿i chÃt thÁi á bÁng trên có khÁ năng gây ung th°, đột biến, cháy 

nổ hoặc tự thay đổi các thành phần về hóa học. Khi thÁi bß chúng với rác thÁi sinh ho¿t sẽ 

làm Ánh h°áng đến sức khße cāa công nhân vệ sinh hoặc có thể xÁy ra các phÁn ứng hóa 

học gây nguy hiểm cho môi tr°ßng. 

B. Đánh giá, dā báo tác đáng căa các lo¿i không liên quan đ¿n chÃt thÁi 

 Ti¿ng ãn 

- Tiếng ồn và độ rung động cāa nhà máy phát sinh từ các ho¿t động cāa máy móc, thiết 

bị bên trong nhà x°áng nh° máy c°a, máy bào, máy chà nhám (khoÁng 80-90 dBA),... 
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Ngoài ra, tiếng ồn còn do các ho¿t động giao thông vận chuyển, bác dỡ nguyên vật liệu và 

sÁn phẩm, tập trung công nhân sÁn xuÃt. Do đó, tiếng ồn phÁi có biện pháp phù hợp để 

giÁm thiểu nhằm tránh Ánh h°áng đến sức khße cāa công nhân làm việc. Công nhân vận 

hành t¿i một sá vị trí trong nhà máy sẽ bị tác động trực tiếp khi tiếp xúc với tiếng ồn có 

c°ßng độ lớn. Các triệu chứng th°ßng gặp khi tiếp xúc với tiếng ồn á c°ßng độ lớn là: mệt 

mßi, ù tai, choáng, giÁm năng suÃt lao động,... 

- Để đánh giá mức ồn Ánh h°áng đến các đái t°ợng xung quanh (các nhà máy tiếp giáp 

với dự án) theo khoÁng cách, chúng tôi áp dÿng công thức tính sau: 

Lp(x) = Lp(xo) + 20log10(xo/x) 

Trong đó: Lp(xo): mức ồn cách nguồn 1,5 m (dBA) 

xo: 1,5 m 

Lp(x): mức ồn t¿i vị trí cần tính toán (dBA) 

x: vị trí cần tính toán (m) 

- Căn cứ công thức trên, giá trị độ ồn đo theo khoÁng cách sẽ đ°ợc °ớc tính cho nguồn 

gây ồn (có mức gây ồn đáng kể) là từ ho¿t động c°a xẻ gỗ và đ°ợc trình bày trong bÁng 

sau: 

BÁng 4. 14 Mÿc ãn tái đa theo khoÁng cách tā máy c°a xẻ gß 

Các ph°¢ng tián 

Mÿc ãn 

cách 

nguãn 

1,5m 

(dBA) 

Mÿc ãn 

cách 

nguãn 

10m 

(dBA) 

Mÿc ãn 

cách 

nguãn 

50m 

(dBA) 

Mÿc ãn 

cách 

nguãn 

100m 

(dBA) 

Mÿc ãn 

cách 

nguãn 

120m 

(dBA) 
Lãn nhÃt 

Máy c°a xẻ gỗ 82 65,5 51,5 45,5 43,9 
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- Nh° vậy với tính toán trên thì á khoÁng cách cách nguồn ồn 10m thì giá trị ồn nằm 

trong tiêu chuẩn cho phép. Vị trí đặt máy móc, thiết bị cāa dự án cách các đái t°ợng xung 

quanh hầu nh° có khoÁng cách lớn h¡n 50m nên tiếng ồn phát sinh không Ánh h°áng đến 

ho¿t động cāa các nhà máy xung quanh. 

- Về lâu dài, đái t°ợng bị tác động lớn nhÃt là công nhân vận hành, cÿ thể tác động cāa 

tiếng ồn á các mức độ ồn khác nhau đ°ợc thể hiện á bÁng sau: 

BÁng 4. 15 Tác h¿i căa ti¿ng ãn đái vãi con ng°åi 
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STT Mÿc ãn (dB) Tác dāng căa ng°åi nghe 

1 20 Ng°ỡng nghe thÃy 

2 100 Bắt đầu thay đổi nhịp đập cāa tim 

3 110 Kính thích màng nhĩ 

4 120 Ng°ỡng chói tai 

5 130 Gây bệnh thần kinh, nôn ói 

6 140 Đau chói tai, mÃt trí 

7 150 Giới h¿n cao nhÃt mà con ng°ßi có thể chịu đựng 

Nguồn: Môi tr°ßng giao thông – Cao Trọng Hiền – Nhà xuÃt bÁn vận tÁi 2007 

- Sức chịu đựng tiếng ồn cāa con ng°ßi, ngoài mức ồn còn kể đến thßi gian tác dÿng 

cāa nó để bÁo vệ thính giác, đã có quy định cÿ thể về mức ồn và thßi gian tác động t°¡ng 
ứng trong mỗi ngày 

BÁng 4. 16 Mÿc ãn và thåi gian tác đáng tái đa trong 1 ngày 

STT Mÿc ãn (dB) Thåi gian tác đáng tái đa trong 1 ngày (giå) 

1 90 8 giß 

2 95 4 giß 

3 100 2 giß 

4 105 1 giß 

5 110 0,5 giß 

Nguồn: Môi tr°ßng giao thông – Cao Trọng Hiền – Nhà xuÃt bÁn vận tÁi, 2007 

 Đá rung 

- Các thiết bị, máy móc, xe vận tÁi hàng hóa, ... khi làm việc phát sinh ra các d¿ng dao 

động c¡ học d°ới d¿ng rung động. Trong đó, đái với đặc thù cāa dự án nhà máy gỗ thì độ 

rung phát sinh lớn nhÃt t¿i vị trí c°a xẻ gỗ, ngoài ra độ rung động còn phát sinh t¿i các máy 

móc, thiết bị cỡ lớn. 

- Tuy nhiên, độ rung động cÁm nhận t¿i khu vực này là không cao. Độ rung đ°ợc cÁm 

nhận với khoÁng cách f 1m. 
- Rung động là yếu tá vật lý tác động qua đ°ßng truyền năng l°ợng từ nguồn rung tới 

con ng°ßi. Mặc dù tác động không nguy hiểm đến sức khße con ng°ßi, tuy nhiên nếu tiếp 

xúc lâu dài với độ rung cũng sẽ gây ra các bệnh nghề nghiệp và giÁm năng suÃt lao động. 

- Đái t°ợng chịu tác động lớn nhÃt là những công nhân làm việc t¿i nhà máy. 
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 Nhiát thāa 

- Sự toÁ nhiệt h¡i nóng cāa các lo¿i máy móc thiết bị trong quá trình ho¿t động nên 

nhiệt độ t¿i khu vực sÁn xuÃt cao h¡n nhiệt độ môi tr°ßng xung quanh; t¿i nhà máy nhiệt 

độ t¿i các khu vực sÁn xuÃt có thể từ 30 – 32oC. 

- Ngoài ra, nhiệt truyền qua các kết cÃu nhà x°áng nh° mái nhà, nền nhà…vào bên 

trong nhà x°áng, lo¿i nhiệt này Ánh h°áng đến toàn nhà x°áng. Vì vậy, khi xây dựng, 

Nhà máy đã thiết kế thông thoáng, trần cao nhằm h¿n chế l°ợng nhiệt bên ngoài truyền 

vào. 

- TÃt cÁ các l°ợng nhiệt trên sinh ra sẽ tồn t¿i bên trong x°áng xÁn xuÃt, nếu không có 

biện pháp kháng chế, sẽ làm cho nhiệt độ không khí bên trong nhà x°áng tăng lên rÃt nhiều 

so với nhiệt độ môi tr°ßng không khí. 

- Khi làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao thì tÁi nhiệt đái với ng°ßi trực tiếp sÁn 

xuÃt tăng đáng kể do nhiệt d° làm cho quá trình trao đổi chÃt trong c¡ thể sÁn sinh ra 

nhiều nhiệt sinh học h¡n. Khi nhiệt sinh học cāa c¡ thể ng°ßi không đā để trung hòa các 

nhiệt d° sẽ gây nên tr¿ng thái mệt mßi, làm tăng khÁ năng gây chÃn th°¡ng và xuÃt hiện 

dÃu hiệu lâm sàng cāa bệnh. 

- Khi phÁi làm việc thßi gian dài trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ gây rái lo¿n các 

ho¿t động sinh lý cāa c¡ thể và gây Ánh h°áng trực tiếp đến hệ thần kinh trung °¡ng. 
Nếu quá trình này kéo dài sẽ dẫn đến bệnh đau đầu kinh niên. 

 Tác đáng đ¿n kinh t¿ - xã hái 

- Ho¿t động cāa Dự án góp phần đẩy nhanh tác độ công nghiệp hóa, hiện đ¿i hóa 

cũng nh° sự phát triển chung cāa tỉnh. 

- Bên c¿nh đó, Dự án còn giÁi quyết nhu cầu lao động cho một sá công nhân địa 

ph°¡ng, góp phần nâng cao mức sáng cāa nhân dân trong vùng. 

- Tác động đến cÁnh quan môi tr°ßng: Khu vực xung quanh Dự án không có các di 

tích lịch sử, công trình văn hóa và khÁo cổ cũng nh° không có các loài động vật quý hiếm 

nên tác động cāa dự án đến cÁnh quan môi tr°ßng chā yếu Ánh h°áng do bÿi phát sinh 

trong quá trình vận chuyển bám trên các vật dÿng kiến trúc, cây lá hai bên đ°ßng nh°ng 
tác động này đ°ợc đánh giá á mức độ không lớn. 

- Tác động do tập trung công nhân: Khi dự án đi vào ho¿t động, việc tập trung công 

nhân sẽ gây sức ép lên hệ tháng giao thông, mật độ dân c° làm cuộc sáng trá nên phức 

t¿p h¡n. Điều đó có thể gây Ánh h°áng đến văn hóa, kinh tế xã hội á địa ph°¡ng; là 

nguyên nhân gây ra các tệ n¿n xã hội nh° r°ợu chè, cß b¿c, đánh nhau.…H¡n nữa, việc 

tập trung công nhân t¿i một địa điểm còn là nguyên nhân gây ra những Ánh h°áng đến môi 

tr°ßng nếu nh° không có ý thức tự giác cāa từng công nhân. 

 Tác đáng qua l¿i đái vãi nhà máy lân cÁn 
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- Ho¿t động dự án sẽ phát tán bÿi, mùi s¡n, h¡i dung môi, khói thÁi… nếu thực hiện 

không tát các giÁi pháp giÁm thiểu thì các tác nhân này sẽ phát tán có thể gây Ánh h°áng 

mùi đến ho¿t động cāa dân c°, các dự án tiếp giáp với dự án cāa Công ty; ngoài ra trong 

quá trình ho¿t động nếu không thực hiện tát công tác thu gom, xử lý chÃt thÁi sinh ho¿t, 

chÃt thÁi nguy h¿i thì các tác nhân này cũng sẽ gây mÃt mỹ quan khu vực. 

- Ng°ợc l¿i, nếu các đái t°ợng tiếp giáp xung quanh dự án này mà không thực hiện 

tát công tác bÁo vệ môi tr°ßng cũng sẽ Ánh h°áng ng°ợc l¿i đến ho¿t động sÁn xuÃt cāa 

dự án. Do vậy, khi đi vào ho¿t động, Chā dự án sẽ có giÁi pháp để xử lý, phái hợp, h¿n 

chế các tác động qua l¿i. 

C. Răi ro, sā cá có thể xÁy ra trong quá trình nhà máy ho¿t đáng 

 KhÁ n�ng gây ra cháy nổ 

Một sá nguyên nhân xÁy ra cháy nổ trong nhà máy kể đến nh°: 

- Khu vực chứa nguyên liệu không đÁm bÁo điều kiện thông thoáng tát; 

- Hút thuác không đúng n¡i quy định và tàn thuộc vứt vào n¡i có nguyên vật liệu dễ 

cháy nổ; 

- Sự cá do đổ vỡ các lo¿i nhiên liệu dễ cháy nh° xăng, dầu,... 

- Phát sinh tia lửa điện do sét đánh gây ra; 
- Sự cá chập điện do lựa chọn tiết diện dây dẫn điện không phù hợp với c°ßng độ dòng 

điện, không trang bị các thiết bị bÁo vệ quá tÁi,... 

 Tai n¿n lao đáng 

Nguyên nhân có thể dẫn đến tai n¿n lao động là: 

- Công nhân không tuân thā nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động. 

- Công nhân không tuân thā theo các quy định về bÁo hộ lao động. 

- BÃt cẩn trong khâu vận hành dây chuyền công nghệ t¿i vị trí cāa từng thiết bị. 
- BÃt cẩn trong khâu vận chuyển sÁn phẩm, bác xếp đến kho hoặc lên xe. 

- Tài xế chuyên chá nguyên liệu, sÁn phẩm nếu không tuân thā, chÃp hành đúng luật 

giao thông cũng có thể gây ra các tai n¿n giao thông. 

- BÃt cẩn về điện, bị sét đánh khi trßi m°a. 
- Mệt mßi, ngÃt xỉu do môi tr°ßng làm việc quá nóng. 

- Rāi ro do thiên tai nh° gió bão làm đổ ngã mái che, đứt dây điện,… gây tai n¿n 

cho công nhân. 

- Ngoài ra còn có bệnh nghề nghiệp Ánh h°áng sức khße cāa công nhân vì làm việc 

trong môi tr°ßng có nhiều tiếng ồn, bÿi, nhiệt,… 

Xác suÃt xÁy ra phÿ thuộc nhiều vào ý thức chÃp hành nội quy và quy tắc ATLĐ cāa 

ng°ßi lao động. Các tác động này Ánh h°áng trực tiếp tới ng°ßi lao động nh°: gây th°¡ng 
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tật các lo¿i, bệnh nghề nghiệp, hoặc thiệt h¿i tính m¿ng. 

4.2.2. Các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ång đÁ xuÃt thāc hián 

A. Các công trình xă lý bāi, khí thÁi 

 GiÁm thiểu ô nhißm tā các ph°¢ng tián vÁn chuyển nguyên liáu và sÁn phẩm 

Trong quá trình ho¿t động cāa dự án, phÁi kể đến vÃn đề ô nhiễm không khí do ho¿t 

động giao thông vận tÁi. Đây là nguồn ô nhiễm phân bá rÁi rác và khó kiểm soát. Chā Dự 

án sẽ thực hiện các biện pháp sau để h¿n chế tái đa l°ợng bÿi, khí thÁi phát sinh: 

- TÃt cÁ các ph°¡ng tiện giao thông khi ra vào dự án đều phÁi đăng ký t¿i phòng bÁo 

vệ. 

- Th°ßng xuyên kiểm tra, sửa chữa định kỳ, tăng hiệu quÁ đát cháy nhiên liệu cāa động 

c¡. Không sử dÿng xe, máy quá cũ để vận chuyển nguyên liệu và sÁn phẩm. 

- Bê tông hóa toàn bộ sân, đ°ßng nội bộ. 

- Tắt máy khi bác dỡ hàng hóa. 

- Nhân viên lái xe có bằng cÃp, chứng chỉ phù hợp với lo¿i xe đang vận chuyển, nắm 

vững và lái xe đúng luật an toàn giao thông, h¿n chế tái đa các tai n¿n có thể xÁy ra khi vận 

chuyển. Chá đúng trọng tÁi đ°ợc cÃp phép, không chá quá tÁi. 

- Bá trí khu vực đậu đỗ xe và bá trí bÁo vệ h°ớng dẫn xe ra vào nhà máy hợp lý, 

tránh ùn tắc gây ô nhiễm môi tr°ßng. 

- Th°ßng xuyên phun n°ớc trên bề mặt sân, đ°ßng nội bộ để h¿n chế phát tán bÿi 

vào không khí trong khi các ph°¡ng tiện di chuyển. 

- Trồng các lo¿i cây xanh, thÁm cß theo đúng quy ho¿ch đ°ợc duyệt để t¿o cÁnh quan 

xanh mát cho nhà máy, vừa che chắn gió, h¿n chế bÿi bay ra ngoài, đồng thßi giÁm thiểu 

đ°ợc lo¿i bÿi khuyếch tán từ bên ngoài vào trong khu dự án. 

- ¯u tiên thực hiện trồng cây xanh ngay sau khi hoàn thiện Nhà máy. 

 Bāi, khí thÁi tā ho¿t đáng sÁn xuÃt 

Tuy việc phát sinh bÿi, khí thÁi từ ho¿t động sÁn xuÃt đồ gỗ có thể Ánh h°áng đến công 

nhân và khu vực xung quanh. Do đó, Chā Dự án áp dÿng những biện pháp sau đây nhằm 

h¿n chế Ánh h°áng do l°ợng bÿi, khí thÁi phát sinh, cÿ thể: 

- Bá trí hệ tháng qu¿t thông gió công nghiệp để đÁm bÁo không khí trong khu vực 

sÁn xuÃt đ°ợc đái l°u tát không gây ô nhiễm cÿc bộ trong khu vực sÁn xuÃt. 

- Tăng c°ßng trồng cây xanh. 

- Định kỳ đo kiểm chÃt l°ợng môi tr°ßng trong quá trình ho¿t động sÁn xuÃt để kịp 

thßi xử lý khi có dÃu hiệu ô nhiễm. 
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- Trang bị đầy đā bÁo hộ lao động cho công nhân nh° khẩu trang ho¿t tính, mặt n¿ 

phun s¡n, mắt kính bÁo hộ, găng tay,… đặt biệt là công nhân t¿i các vị trí nh° phun s¡n, 
nhúng dầu và bắt buộc công nhân phÁi thực hiện. 

- Kho bãi, x°áng sÁn xuÃt đ°ợc làm nền bê tông và th°ßng xuyên đ°ợc vệ sinh, tránh 

phát sinh bÿi trong quá trình ho¿t động sÁn xuÃt và phát tán bÿi ra ngoài môi tr°ßng; 

- C¡ giới hóa sÁn xuÃt, tránh lao động gắng sức phÁi hít thá nhiều bÿi và khí thÁi 

xâm nhập vào phổi tăng lên; 
- Th°ßng xuyên bÁo d°ỡng, bÁo trì máy móc thiết bị phÿc vÿ sÁn xuÃt nhằm giÁm 

thiểu phát sinh bÿi, khí thÁi trong quá trình ho¿t động. 

- Đái với khu vực s¡ chế, tinh chế thì bÿi phát sinh sẽ đ°ợc thu gom đ°a về hệ tháng 

thu bÿi gỗ. 

- Đái với khu vực phun s¡n bề mặt, Chā dự án sẽ đầu t° các tháp thu hồi bÿi s¡n kiểu 

màng n°ớc. Quá trình phun s¡n sẽ thực hiện trong buồng phun s¡n, có hệ tháng hút và xử 

lý bÿi tr°ớc khi thÁi ra môi tr°ßng. 

 Công trình thu gom và xă lý bāi gß: 

Toàn bộ l°ợng bÿi thu gom từ các công đo¿n sÁn xuÃt cāa nhà máy đ°ợc đ°a về hệ 

tháng thu gom bÿi gỗ. Quy trình thu gom nh° sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 2 S¢ đã há tháng thu gom bāi gß 

- Thiết bị xử lý bÿi bao gồm hệ tháng các chÿp hút cÿc bộ, hệ tháng áng dẫn, các qu¿t 

hút và đẩy khí, buồng lắng bÿi, cyclone hút bÿi và các túi vÁi lọc bÿi. Bÿi phát sinh trong 

các công đo¿n chế biến sẽ đ°ợc các chÿp hút cÿc bộ thu gom, qu¿t hút sẽ liên tÿc hút khí 

từ các chÿp cÿc bộ dẫn khí có chứa bÿi về hệ tháng xử lý, bao gồm buồng lắng bÿi, cyclone 

thu bÿi. Bÿi sẽ đ°ợc l°u trữ trong nhà chứa bÿi và tận dÿng làm nhiên liệu cho lò đát. Qu¿t 

Bÿi từ khu vực sÁn xuÃt 

Chÿp hút 

Đ°ßng áng nhánh thu bÿi 

Đ°ßng áng chính thu bÿi 

Thiết bị lọc bÿi kiểu cyclone 

Buồng thu bÿi 
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thổi và qu¿t hút có tác dÿng t¿o lực âm lớn trong các áng dẫn để tăng hiệu quÁ thu gom bÿi 

và m¿c gỗ. 

 

Hình 4. 3 S¢ đã minh hãa thi¿t k¿ há tháng thu gom bāi gß 

BÁng 4. 17 Thông sá kỹ thuÁt căa há tháng thu hãi bāi gß 

STT Tên thi¿t bá Sá l°ÿng Kích th°ãc/ Đặc tính kỹ thuÁt 

1 Qu¿t hút ly tâm 2 
L°u l°ợng: 41.500 m3/h 

Áp lực: 400mm/H2O  

2 Cyclone 4 
2 Bầu lắng h°ớng tâm Ø1.350, 

thân cao 1.800 

3 àng dẫn chính (dày 1,2mm) 3 

Vật liệu: Tôn tráng kẽm 

Đ°ßng kính: Ø630, Ø600, Ø550 

Chiều dài: 50 mét 

4 àng dẫn chính (dày 1,0mm) 3 

Vật liệu: Tôn tráng kẽm 

Đ°ßng kính: Ø440, Ø420, Ø395, 

Ø315, Ø280, Ø260 

Chiều dài: 13 mét 

5 àng dẫn phÿ (dày 0,7mm) 1 

Vật liệu: Tôn tráng kẽm 

Đ°ßng kính: Ø195, Ø175, Ø145, 

Ø125 

Chiều dài: 125 mét  

6 Miệng hút có van chặn 52 Vật liệu: Tôn tráng kẽm 



Báo cáo đề xuÃt cÃp giÃy phép môi tr°ßng cāa dự án <Nhà máy sÁn xuÃt, chế biến lâm sÁn Thiên Nam= 
(CÁi t¿o và nâng công suÃt từ 500m3 gỗ tinh chế/năm lên 1.200 m3 gỗ tinh chế/năm) cāa Công ty TNHH 
Thiên Nam. 
Địa điểm thực hiện: Lô B24, KCN Phú Tài, thành phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định. 

Đ¡n vị t° vÃn: Công ty TNHH Công nghệ Môi tr°ßng Tín Mỹ 
VPĐD: 22 Mai Hắc Đế, ph°ßng Ghềnh Ráng, thành phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định 
Điện tho¿i: 02563.749.590 Trang 58 

Nguồn: Công ty TNHH Thiên Nam 

- Nguyên tắc ho¿t động cāa hệ tháng hút bÿi nh° sau: Hệ tháng máy hút bÿi gỗ có tác 

dÿng thu gom bÿi ngay t¿i vị trí phát sinh thông qua các chÿp hút bá trí ngay t¿i các máy 

công cÿ. Các chÿp hút đ°ợc gắn với hệ tháng áng dẫn với áp lực hút m¿nh bÿi di chuyển 

theo hệ tháng đ°ßng áng dẫn vào cyclone. 

- D°ới sức hút cāa qu¿t ly tâm công suÃt lớn, toàn bộ bÿi sẽ bị hút thông qua đ°ßng 

áng nái với từ đầu hút đến qu¿t và cuán theo dòng khí vào chuyển động xoáy, sau đó va 
ch¿m vào thành cyclone mÃt động năng đi xuáng phễu, chuyển ra kho chứa bÿi.  

- Bên c¿nh biện pháp chính là lắp đặt hệ tháng thu gom và xử lý bÿi, công ty sẽ thực 

hiện các biện pháp hỗ trợ sau: 

+ Căn cứ vào việc bá trí cửa ra vào và hành lang giao thông trong x°áng, chā dự án sẽ 
sắp xếp quy trình chà nhám tránh xa khu vực s¡n và có t°ßng bao che cách ly với các khâu 
sÁn xuÃt khác một mặt thuận tiện cho việc thu gom và xử lý bÿi, một mặt tránh Ánh h°áng 
đến công đo¿n phun s¡n vì khi đó bÿi gỗ sẽ bay lên và bám dính vào các bề mặt s¡n. 

+ Trong tr°ßng hợp hệ tháng gặp sự cá nh° bÿc vỡ cyclone, đ°ßng áng thu bÿi, …thì 
chā dự án sẽ ngừng sÁn xuÃt để khẩn tr°¡ng khắc phÿc sự cá kịp thßi ngăn ngừa bÿi gỗ 
phát tán ra môi tr°ßng. 

+ Quy ho¿ch xây dựng nhà x°áng thông thoáng, chú trọng đến hệ tháng thông gió tự 
nhiên và c°ỡng bức. Che chắn h¿n chế khuếch tán bÿi ra xung quanh t¿i khu vực s¡ chế, 
tinh chế. 

+ Quy ho¿ch bá trí và sắp xếp hệ tháng máy móc, thiết bị phù hợp trong dây chuyền 
sÁn xuÃt: bá trí các máy móc thiết bị theo tính năng để có giÁi pháp xử lý bÿi cÿc bộ cho 
từng khu vực. 

+ Nhà x°áng thiết kế cửa rộng và có tầng mái cao chú trọng thông gió tự nhiên. 

+ Áp dÿng công nghệ vận hành tái °u, c¡ giới hóa, tự động hóa quy trình sÁn xuÃt 

+ Sân và đ°ßng đi trong khu vực nhà máy đ°ợc trÁi bê tông theo đúng quy ho¿ch. 

+ Tăng c°ßng trồng cây xanh, cây xanh có tác dÿng che nắng, hút bÿi và giữ bÿi, lọc 
s¿ch không khí, che chắn tiếng ồn, giÁm bÿi, mặt khác nó còn t¿o thẩm mỹ cÁnh quan khu 
vực, t¿o ra cÁm giác êm dịu. Chā đầu t° đã bá trí các dÁi cây xanh sát t°ßng rào t¿o dÁi 
phân cách để h¿n chế bÿi gỗ phát tán ra c¡ sá lân cận, các tuyến đ°ßng nội bộ giữa các 
phân x°áng nhằm t¿o cÁnh quan và bóng mát. ĐÁm bÁo tỷ lệ trồng cây xanh theo đúng quy 
ho¿ch. 
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Hình 4. 4. Há tháng thu gom và xă lý bāi nhà x°ởng 

 Công trình thu gom bāi tā quá trình phun s¢n: 
- Để giÁm l°ợng khí phát sinh từ khâu phun s¡n hoặc nhúng dầu cho sÁn phẩm thì nhà 

máy đã tiến hành xây dựng khu vực này cách xa khu vực sÁn xuÃt khác. Xây dựng phân 

x°áng phun s¡n với buồng phun s¡n khép kín, có lắp đặt hệ tháng thu hồi s¡n hiện đ¿i, 

đÁm bÁo nồng độ dung môi rÃt nhß so với tiêu chuẩn cho phép khí thÁi, phát tán ra môi 

tr°ßng, Lắp đặt hệ tháng hút bÿi s¡n bằng hệ tháng hÃp thÿ bÿi s¡n bằng màng n°ớc có 

tác dÿng hÃp thÿ l°ợng s¡n d° thừa nhằm h¿n chế phát tán ra môi tr°ßng. Hàng tháng, nhà 

máy sẽ tiến hành vệ sinh và thu gom l°ợng s¡n d° thừa, chÃt cặn sẽ đ°ợc thu gom và đ°a 
vào khu chứa CTNH. 

BÁng 4. 18 Thông sá căa há tháng xă lý bāi s¢n, h¢i dung môi 

STT TÊN THI¾T Bà THÔNG Sà Sà L¯þNG 

1 Tháp xử lý bÿi s¡n 1 

Kích th°ớc:  

DxRxC= 4m x 1,1m x 2,1m 

Khung thép hộp: 25 x 50 

Vách chắn: inox 201 

02 

2 B¡m tuần hoàn n°ớc 

B¡m ly tâm trÿc ngang 

Model: HVS240-11.5 20 

Điện áp: 380V (3pha) 

L°u l°ợng: 280L/phút 

Cột áp: 25m 

Công suÃt: 2HP (1,5kW) 

02 

3 Qu¿t hút 
Lo¿i qu¿t h°ớng trÿc D700 ch¿y gián 

tiếp - Công suÃt điện: 1,5kW/2HP.  
4 

4 àng thoát khí 
àng thoát đ°ßng kính D800, dài 5,3m.  

Vật liệu: tôn m¿ kẽm dày 1mm 
4 
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STT TÊN THI¾T Bà THÔNG Sà Sà L¯þNG 

Phía trên có nón chén m°a (tole tráng 
kẽm dày 1,0mm).  

Nguồn: Công ty TNHH Thiên Nam 

 

Hình 4. 5 S¢ đã minh hãa thi¿t k¿ tháp xă lý bāi s¢n 

 Đái vãi khí thÁi tā lò h¢i: 

Nguồn đát nhiên liệu cāa nhà máy tập trung t¿i lò sÃy để cÃp nhiệt cho hệ tháng sÃy 

gỗ. Do đặc thù cāa ngành sÁn xuÃt chế biến lâm sÁn th°ßng xuyên phÁi cÃp h¡i nóng cho 
lò sÃy gỗ trong công đo¿n sÃy gỗ nên sử dÿng hệ tháng lò sÃy h¡i n°ớc. Đái với lò đát này, 

khí thÁi sinh ra chứa các thành phần nh°: tro bÿi, CO, CO2, NOX và SO2,... 

 Công trình xă lý khí thÁi lò h¢i 

 Công ty đã đầu t° 01 lò h¡i công suÃt 2,5 tÃn/ giß và hệ tháng xử lý khí thÁi tr°ớc khi 

thÁi ra môi tr°ßng. Hệ tháng lò h¡i và hệ tháng xử lý khí thÁi này sẽ tiếp tÿc đ°ợc sử dÿng 

trong giai đo¿n nâng công suÃt, cÿ thể nh° sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Khói thÁi 

Cyclone tách 
bÿi 

Tháp hÃp thÿ àng khói 

N°ớc 

Bể dập bÿi N°ớc bổ sung 

N°ớc tuần hoàn 
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Hình 4. 6 S¢ đã xă lý khói thÁi 

Thuy¿t minh s¢ đã: 

- Khí thÁi từ lò sÃy đ°ợc dẫn bằng hệ tháng áng dẫn kín đến thiết bị xử lý. 

- Thiết bị đ°ợc áp dÿng là thiết bị hÃp thÿ. Vì lò sÃy sử dÿng nhiên liệu là gỗ vÿn nên 

có nồng độ bÿi cao, kích th°ớc lớn sẽ làm giÁm hiệu quÁ hÃp thÿ, do đó sẽ xử lý bÿi tr°ớc 

bằng cyclone rồi qua bể dập bÿi. 

- Quá trình hÃp thÿ đ°ợc tăng c°ßng nhß sự tiếp xúc dị pha ng°ợc dòng giữa dòng khí 

và n°ớc. Sau khi ra khßi bể dập bÿi, khí tiếp tÿc đ°ợc qu¿t hút li tâm cao áp hút đ°a ra 

ngoài và phân tán vào khí quyển.  

- Phần n°ớc trong bể chứa tách cặn khi có dÃu hiệu bị ô nhiễm sẽ đ°ợc đÃu nái về há 

ga thu gom n°ớc thÁi cāa KCN Phú Tài (Định kỳ khoÁng 06-12 tháng/lần hoặc tùy theo 

nhu cầu sÁn xuÃt cāa nhà máy). 

- Khi thÁi sau khi xử lý đÁm bÁo đ¿t theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 0,9; Kv 

= 1. 

BÁng 4. 19 Thông sá kỹ thuÁt há tháng xă lý khí thÁi lò h¢i 2,5 tÃn/giå 

STT 
TÊN THI¾T Bà THÔNG Sà Sà 

L¯þNG 

1 Qu¿t hút Công suÃt 10HP, L°u l°ợng 12.000m3/h 01 cái 

2 
Cyclone Chiều cao 4m, đ°ßng kính 1,0m. 

Vật liệu: SS400 
01 cái 

3 
Đ°ßng áng dẫn khói 

nóng 

Bao gồm: đ°ßng áng dẫn khói nóng từ nồi 

h¡i đến cyclone; đ°ßng áng dẫn khói từ 

cyclone đến tháp xử lý bÿi °ớt.  

Vật liệu: SS400. 

01 hệ 

4 Bể dập bÿi 
Kết cÃu: bê tông cát thép 

Kích th°ớc: DxRxC=2,0 x 1,6 x 1,5m 
01 bể 

5 Bồn cÃp n°ớc 
Bồn đứng, vật liệu SS304 

Dung tích 2000L 
01 cái 

6 àng khói Chiều dài 16m, đ°ßng kính 0,4m 01 cái 
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Hình 4. 7. Há tháng xă lý khói thÁi lò đát 

B. GiÁm thiểu ô nhißm môi tr°ång n°ãc 

 N°ãc thÁi sinh ho¿t 

- Hệ tháng thoát n°ớc thÁi thiết kế đi riêng với hệ tháng thoát n°ớc m°a. 
- Với l°ợng n°ớc thÁi sinh ho¿t tính toán t¿i nhà máy khoÁng 4,9 m3/ngày. 

 - Quy trình vận hành công trình thu gom và xử lý s¡ bộ n°ớc thÁi sinh ho¿t cāa dự án 

nh° sau: N°ớc thÁi sinh ho¿t  Bể tự ho¿i 03 ngăn  ĐÃu nái vào hệ tháng thu gom n°ớc 

thÁi cāa KCN. Bể tự ho¿i 03 ngăn xây ngầm bằng bê tông, cháng thÃm. Quy trình xử lý 

n°ớc thÁi đ°ợc thể hiện qua s¡ đồ sau: 

 

 

 

 

Hình 4. 8 S¢ đã há tháng bể tā ho¿i 3 ng�n 

- Bể tự ho¿i 03 ngăn thông dÿng đ°ợc dùng để xử lý cÿc bộ n°ớc thÁi từ khu nhà vệ 

sinh có kết cÃu nh° sau: 
+ Ngăn thứ nhÃt: ngăn tự ho¿i; 

+ Ngăn thứ hai: ngăn lắng; 

+ Ngăn thứ ba: ngăn lọc. 

- Bể có áng thông h¡i ra bên ngoài, có hộp bÁo vệ và có nắp để hút cặn. Nắp bể đ°ợc 

làm bằng đan bê tông cát thép; đ°ợc xây dựng bằng bê tông cháng thÃm. Bể tự ho¿i là 

ĐÃu nái vào HT 
thu gom n°ớc thÁi 
cāa KCN 

N°ớc thÁi nhà 
vệ sinh 
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công trình đồng thßi làm hai chức năng: lắng và hāy cặn lắng. Cặn lắng giữ l¿i trong bể từ 

6 – 8 tháng, d°ới Ánh h°áng cāa vi sinh vật kỵ khí các chÃt hữu c¡ bị phân hāy. 

- Hiện t¿i l°u l°ợng n°ớc thÁi sinh ho¿t phát sinh không lớn, KCN Phú Tài đã có hệ 

tháng thu gom và xử lý n°ớc thÁi, do đó toàn bộ l°ợng n°ớc thÁi phát sinh t¿i nhà máy đều 

đ°ợc xử lý s¡ bộ qua bể tự ho¿i và dẫn về khu xử lý n°ớc thÁi tập trung cāa KCN Phú Tài. 

- N°ớc thÁi sau khi xử lý s¡ bộ đ¿t cÃp độ đÃu nái n°ớc thÁi là 1,5C theo BÁng quy 

định cÃp độ xử lý n°ớc thÁi ban hành kèm theo Quyết định sá 404/QĐ-ĐTXD ngày 
13/04/2012 cāa công ty CP ĐT&XD Bình Định (Theo Hợp đồng thu gom, xử lý n°ớc thÁi 

giữa công ty TNHH Thiên Nam và Công ty CP ĐT&XD Bình Định sá 14/2014/HĐ-

XLNT). 

 N°ãc thÁi sÁn xuÃt 

 N°ãc thÁi tā há tháng phun s¢n màng n°ãc 

- Trong quá trình ho¿t động cāa các tháp xử lý bÿi s¡n Chā dự án chỉ cho n°ớc vào 

khoang khoÁng ¾ thể tích, không để chÁy tràn n°ớc ra ngoài mặt bằng gây mÃt vệ sinh t¿i 

khu vực nên không có n°ớc phát sinh do chÁy tràn khi ho¿t động. 

- Nh° đã đánh giá á trên, l°ợng n°ớc thÁi chā yếu là l°ợng n°ớc t¿i bể chứa n°ớc vāa 

hệ tháng phun s¡n màng n°ớc. L°ợng n°ớc thÁi phát sinh khoÁng 2,64 m3 trên một lần 

thÁi. Nh°ng nhà máy không xÁ toàn bộ l°ợng n°ớc mà chỉ xÁ khoÁng 50% l°ợng n°ớc và 

cặn d°ới đáy về bể chứa n°ớc để l°u chứa tr°ớc khi chuyển giao cho đ¡n vị tiếp nhận để 

xử lý.  

- Do đó n°ớc trong bể vẫn đÁm bÁo cho việc sử dÿng th°ßng xuyên, việc thay n°ớc 

gần nh° diễn ra không th°ßng xuyên, chỉ khi l°ợng n°ớc này không đÁm bÁo chÃt l°ợng 

thì mới thực hiện thay n°ớc (dự kiến thay định kỳ 6 tháng/lần). Khi xÁ n°ớc thÁi sẽ đ°ợc 

l°u chứa t¿i bể chứa n°ớc và hợp đồng với đ¡n vị chức năng (Công ty TNHH TM và MT 

Hậu Sanh) đến vận chuyển và xử lý theo quy định. 

 N°ãc thÁi tā bể dÁp bāi căa há tháng xă lý khói thÁi lò h¢i 

 - N°ớc thÁi từ bể dập bÿi cāa hệ tháng xử lý khói thÁi phát sinh khoÁng 5m3/ngày.đêm 
đ°ợc l°u chứa trong bể dập bÿi, tuần hoàn tái sử dÿng. Định kỳ 06 tháng (hoặc theo đ¡n 
hàng sÁn xuÃt cāa nhà máy) nhà máy sẽ thay n°ớc, l°ợng n°ớc này nhà máy đ°ợc đÃu nái 

về hệ tháng n°ớc thÁi tập trung cāa KCN để xử lý.  

 N°ãc m°a chÁy tràn 

- S¡ đồ thu gom n°ớc m°a cāa dự án: 

 

 

 

N°ớc m°a từ mái nhà x°áng và  
khu văn phòng 

N°ớc m°a chÁy tràn bề mặt 

Hệ tháng m°¡ng dẫn thoát n°ớc m°a 

Há ga lắng cặn 

Máng dẫn thép và áng uPVC 
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Hình 4. 9 S¢ đã thu gom n°ãc m°a căa nhà máy 

- Hệ tháng thu gom n°ớc m°a đ°ợc xây dựng riêng biệt với n°ớc thÁi. Hệ tháng thoát 

n°ớc m°a bao gồm các m°¡ng, rãnh thoát n°ớc xây dựng xung quanh các khu nhà x°áng, 

tập trung n°ớc m°a từ trên mái đổ xuáng và sau đó dẫn về m°¡ng thoát n°ớc m°a với tiết 

diện từ D40-D60 nắp đan BTCT. Các vị trí qua đ°ßng sử dÿng cáng bê tông ly tâm chịu 

lực. Dọc chiều dài m°¡ng thoát n°ớc có bá trí các há ga lắng cát. 

- Hệ tháng thoát n°ớc m°a cāa nhà máy xây dựng m°¡ng há và cáng BTLT, thoát theo 

h°ớng từ Tây sang Đông đ°ợc thu gom bằng 2 hệ tháng: 

 + Hệ tháng 1: Thu đón n°ớc từ x°áng sÁn xuÃt 1,2,3 và nhà làm việc thu gom vào các 

há ga sau đó đÃu nái ra hệ tháng thoát n°ớc cāa KCN t¿i điểm M1. 

+ Hệ tháng 2: Thu đón n°ớc từ cÿm lò sÃy nhiệt, x°áng c°a CD, Tr¿m cân, Nhà vệ sinh 

nam nữ sá 2, kho thành phẩm, nhà xe mô tô, x°áng c¡ khí và khu vực sân bãi thu gom vào 

các há ga sau đó đÃu nái ra hệ tháng thoát n°ớc cāa KCN t¿i điểm M2. 

Ghi chú: Điểm thoát nước mưa M1, M2 được thể hiện trong bản vẽ hạ tầng kỹ thuật được 

đính kèm phụ lục. 
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Hình 4. 10. Há tháng thoát n°ãc m°a 

C. Công trình thu gom, l°u giÿ chÃt thÁi rÃn 

 ChÃt thÁi rÃn sinh ho¿t 

 Công ty đã trang bị các thùng đựng rác chuyên dÿng có nắp đậy đặt t¿i các vị trí dễ 

nhìn thÃy trong khu vực nhà máy, khu vực sinh ho¿t cāa công nhân để thu gom chÃt thÁi 

sinh ho¿t cāa công nhân. Toàn bộ l°ợng rác thÁi này đ°ợc thu gom cho vào thùng chứa 

chuyên dÿng, định kỳ tập kết t¿i Khu vực có mái che tr°ớc nhà máy để đ¡n vị chức năng 
đến thu gom và đ°a đi xử lý theo quy định. 

 Nhà máy đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi tr°ßng Bình Định để thu gom và 

vận chuyển chÃt thÁi thông th°ßng để thu gom 02 lần/tuần và vận chuyển đi xử lý theo quy 

định (Hợp đồng thu gom đính kèm phụ lục). 
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Hình 4. 11. Khu vāc tÁp k¿t chÃt thÁi sinh ho¿t 

 ChÃt thÁi rÃn công nghiáp thông th°ång 

 - ChÃt thÁi rắn sÁn xuÃt bao gồm các lo¿i sÁn phẩm hßng bị thu hồi, bÿi gỗ phát sinh 

từ ho¿t động sÁn xuÃt cāa nhà máy với khái l°ợng đáng kể. Toàn bộ l°ợng chÃt thÁi này sẽ 

đ°ợc nhà máy tận dÿng để đát lò h¡i cÃp nhiệt cho hệ tháng sÃy, không thÁi bß lo¿i chÃt 

thÁi này ra ngoài môi tr°ßng. 

 - GiÃy carton, bao bì nguyên, phÿ liệu không chứa thành phần nguy h¿i phát sinh sẽ 

thu gom l°u chứa t¿i khu chứa chÃt thÁi rắn công nghiệp thông th°ßng. Khi sá l°ợng đā 

lớn sẽ bán cho các đ¡n vị thu mua phế liệu. 

 ChÃt thÁi nguy h¿i (CTNH), chÃt thÁi công nghiáp phÁi kiểm soát (CTCNPKS) 

- Bá trí nhân công thu gom, phân lo¿i từng lo¿i CTNH và CTCNPKS, không để các 

lo¿i chÃt thÁi này lẫn với các lo¿i chÃt thÁi khác làm gia tăng l°ợng chÃt thÁi nguy h¿i cāa 

dự án. 

- Công ty tiến hành phân lo¿i, thu gom để vào kho chứa CTNH á phía Đông cāa nhà 

máy có diện tích 4m2, có dán mã sá CTNH theo quy định. Đái với chÃt thÁi nguy h¿i nhà 

máy đã tiến hành việc thu gom, l°u trữ, xử lý theo đúng quy định t¿i thông t° 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 cāa Bộ Tài nguyên Môi tr°ßng. Nhà máy đã ký hợp đồng với 

đ¡n vị thu gom là Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh (Hợp đồng thu gom đính kèm phụ 

lục).    

   D. Bián pháp giÁm thiểu ti¿ng ãn, đá rung 

Chā dự án sẽ duy trì áp dÿng một sá biện pháp sau để tránh sự cộng h°áng tiếng ồn 

gây Ánh h°áng đến sức khße cāa công nhân:  

- Th°ßng xuyên bÁo d°ỡng máy móc, thiết bị để đÁm bÁo luôn trong tình tr¿ng ho¿t 

động tát.  
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- Không vận hành máy v°ợt quá công suÃt thiết kế.  

- Xe vận chuyển nguyên liệu và sÁn phẩm khi vào Nhà máy h¿n chế tác độ, tắt máy 

khi chß hàng hoặc bác dỡ nguyên liệu. 

- Công nhân vận hành trực tiếp đ°ợc trang bị đầy đā bÁo hộ lao động. 

- Công nhân làm việc t¿i các khu vực có độ ồn cao sẽ đ°ợc bá trí thay ca phù hợp, 

không làm việc lâu t¿i một vị trí để giÁm thßi gian tiếp xúc với tiếng ồn. 

- Th°ßng xuyên kiểm tra độ mòn chi tiết cāa máy móc thiết bị và định kỳ bÁo d°ỡng 

bôi tr¡n, nhÃt là các ổ trÿc, ổ bi cāa thiết bị. 

- Chân đế máy đ°ợc lắp cá định và chắc chắn vào sàn. Kiểm tra độ cân bằng cāa các 

trang thiết bị máy móc và hiệu chỉnh nếu cần thiết.  

- Lắp đặt các đệm cháng rung bằng cao su theo nh° thiết kế cāa máy để giÁm rung. 

E. Bián pháp giÁm thiểu sā cá 

 An toàn phòng cháng cháy nổ 

Để phòng ngừa cháy nổ, Nhà máy sẽ duy trì áp dÿng đồng bộ các biện pháp về kỹ 

thuật, tổ chức huÃn luyện, tuyên truyền giáo dÿc nh° sau: 

- Th°ßng xuyên kiểm tra các thiết bị điện nh° cầu giao, cầu chì, ổ cắm, qu¿t, đèn chiếu 

sáng,… 

-  Tập huÃn cho công nhân, quÁn lý kho, tổ kỹ thuật và phân công trách nhiệm cho các 

cá nhân hoặc phòng ban chịu trách nhiệm về công tác quÁn lý PCCC để th°ßng xuyên kiểm 

tra, theo dõi, xử lý kịp thßi khi có sự cá xÁy ra. 

- Bá trí các bình chữa cháy cầm tay á khu vực sÁn xuÃt, khu văn phòng, nhà chứa chÃt 

thÁi rắn. 

- Luôn có ng°ßi túc trực và tuần tra t¿i các phân x°áng. 

- Hệ tháng PCCC và việc bá trí các thiết bị PCCC phÁi tuân thā theo đúng quy định về 

PCCC cāa nhà n°ớc. 

- Nghiêm cÃm công nhân hút thuác, mang bật lửa trong phân x°áng, nhà kho, các khu 

vực dễ phát sinh cháy. 

- Đái với các kho chứa hàng hóa (sÁn phẩm, vật t°, nguyên liệu): Tổ chức thông gió 

tát cho các kho, đÁm bÁo khô ráo, nguyên liệu, sÁn phẩm trong kho đ°ợc sắp xếp hợp lý, 

có lái đi đā rộng và thông thoáng nhau để dễ ứng cứu khi xÁy ra sự cá cháy nổ. 

- Đái với các thiết bị điện: Đặt thiết bị bÁo vệ nh° aptomat cho đ°ßng dây điện chính, 

cho từng đ°ßng dây điện phÿ, cho từng thiết bị có công suÃt lớn. Tiết diện dây dẫn đ°ợc 

chọn sao cho đā khÁ năng tÁi dòng điện đến các thiết bị, dÿng cÿ điện mà nó cung cÃp và 

không sử dÿng phÿ tÁi quá mức; 
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- Giữ liên l¿c với các c¡ quan chức năng nh° c¡ quan PCCC, công an 113…để yêu cầu 

hỗ trợ ngay khi xÁy ra các sự cá nằm ngoài khÁ năng kiểm soát. 

 Phòng ngāa sā cá tai n¿n lao đáng 

- Tổ chức đào t¿o nâng cao tay nghề và kiến thức về an toàn lao động. 

- Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu vào kho: yêu cầu công nhân phÁi 

sử dÿng thành th¿o các thiết bị nâng, chuyên chá phù hợp, không v°ợt quá tÁi trọng. 

- Phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân Nhà máy về các quy tắc an toàn trong 

sÁn xuÃt công nghiệp và khi tham gia giao thông. 

- Th°ßng xuyên kiểm tra và kiểm soát các yếu tá có nguy c¡ tiềm ẩn gây tai n¿n lao 

động để kịp thßi khắc phÿc và ngăn chặn sự cá có thể xÁy ra. 

- Tuân thā quy trình ho¿t động cāa các máy móc, thiết bị t¿i Nhà máy. 

- Trang bị tā thuác s¡ cÃp cứu sẵn sàng ứng phó nếu có sự cá xÁy ra; 

- Trang bị đầy đā bÁo hộ lao động nh° găng tay, khẩu trang, quần áo, giày bÁo hộ. 

- Hằng năm tổ chức khám sức khße cho cán bộ, công nhân. 

 Sā cá mÃt an ninh trÁt tā 

- Xây dựng t°ßng rào, cổng ngõ bao quanh và có ng°ßi bÁo vệ để tránh ng°ßi dân tự 

ý ra vào. 

- QuÁn lý công nhân chặt chẽ, cÃm các tệ n¿n xã hội trong quá trình làm việc. Nhắc 

nhá, giáo dÿc công nhân quan hệ tát, có thái độ hòa nhã với công nhân á các nhà máy lân 

cận và ng°ßi dân á địa ph°¡ng để không xÁy ra xung đột.  

- Kết hợp với chính quyền địa ph°¡ng làm tát công tác dân vận. 

- Duy trì lái sáng lành m¿nh, các tập tÿc văn hóa truyền tháng cāa c° dân địa ph°¡ng. 

- Th°ßng xuyên thu thập thông tin, tâm t° nguyện vọng cāa ng°ßi dân trong khu vực 

nếu bị Ánh h°áng bái quá trình ho¿t động, để khắc phÿc kịp thßi đÁm bÁo đßi sáng cho 

ng°ßi dân. 

 Sā cá mÃt an toàn nãi h¢i 

Để phòng ngừa, ứng phó và khắc phÿc sự cá nồi h¡i, Chā dự án sẽ thực hiện các giÁi 

pháp sau: 

- BÁo trì, bÁo d°ỡng định kỳ máy móc, thiết bị; 
- Nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành, các yêu cầu và thông sá kỹ thuật cāa thiết 

kế trong quá trình vận hành nồi h¡i; 
- Kiểm tra chế độ vận hành theo thiết kế và sửa chữa kịp thßi khi có sự cá. Đội ngũ 

nhân viên kỹ thuật và công nhân luôn sẵn sàng ứng phó khi có sự cá xÁy ra; 

- Công nhân vận hành sẽ đ°ợc tập huÃn các kiến thức, kỹ năng cần thiết để đÁm bÁo 
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vận hành tát, đÁm bÁo hiệu suÃt xử lý, giÁm thiểu các sự cá xÁy ra; 

- ChÃp hành những quy định về kỹ thuật an toàn theo tiêu chuẩn TCVN 6006-1995 

(yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dÿng, sửa chữa nồi h¡i), cÿ thể nh° sau: 
+ Ban hành các quy định trách nhiệm cho những ng°ßi liên quan đến việc sử dÿng nồi 

h¡i. 
+ Ng°ßi trực tiếp vận hành nồi h¡i phÁi qua đào t¿o theo quy định. 

+ Nồi h¡i có đầy đā các hồ s¡ kỹ thuật: lý lịch nồi h¡i, các bÁn vẽ cÃu t¿o các bộ phận 

cāa nồi h¡i, các chứng chỉ kiểm tra chÃt l°ợng và biên bÁn xuÃt x°áng. 

+ Tính hành sửa chữa lò h¡i theo đúng lịch và kiểm tra kỹ thuật lò h¡i theo đúng thßi 

h¿n quy định. 

+ Sau khi sửa chữa phÁi đ°ợc tiến hành kiểm nghiệm kỹ thuật tr°ớc khi đ°a vào sử 

dÿng.  

3.7. Công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ång khác 

- Bá trí khu vực thu gom rác hợp lý có nắp đậy. Khi có đ¡n vị chức năng đến vận 
chuyển đem xử lý thì phÁi đ°ợc thu gom toàn bộ và tập kết về đúng vị trí và thßi gian. 
Không l°u chứa rác thÁi (đặc biệt chÃt thÁi sinh ho¿t) thßi gian lâu làm phát sinh mùi. 

- Các thùng chứa chÃt thÁi rắn chß thu gom có trang bị nắp đậy kín và th°ßng xuyên 
đ°ợc vệ sinh s¿ch; 

- Th°ßng xuyên dọn dẹp các khu nhà vệ sinh s¿ch mỗi ngày, h¿n chế việc phát sinh 
mùi.  

- Thu gom toàn bộ chÃt thÁi rắn phát sinh trong quá trình ho¿t động cāa Dự án. 

- Trang bị các thùng chứa CTR có nắp đậy kín và th°ßng xuyên đ°ợc vệ sinh. Tránh 
tình tr¿ng CTR l°u chứa quá lâu gây phát sinh mùi. 

- Duy trì hợp đồng với đ¡n vị chức năng định kỳ đến thu gom CTR, vận chuyển, xử lý 
theo quy định. 

- Th°ßng xuyên n¿o vét các há ga, bể dập bÿi. 

- Trồng cây xanh đúng theo diện tích cây xanh trong Quy ho¿ch. 

+ Ph°¡ng án ứng phó sự cá rò rỉ hóa chÃt trên sàn: thÃm dung dịch hóa chÃt tràn đổ 

bằng các vật liệu phù hợp từng lo¿i hóa chÃt  thu gom vào các túi kín  chuyển chÃt 

thÁi về l°u chứa t¿i kho chứa CTNH. 

+ Sử dÿng các thùng chứa hóa chÃt đúng tiêu chuẩn. 

+ Sử dÿng nguồn nhân lực đã qua đào t¿o. 

+ Khi xÁy ra sự cá hóa chÃt, báo ngay cho đ¡n vị chức năng để kịp thßi có ph°¡ng án 
xử lý phù hợp. 
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+ Công ty tổ chức diễn tập ph°¡ng án ứng phó sự cá hóa chÃt nhằm nâng cao nhận thức 

cāa ng°ßi lao động trong việc sử dÿng hóa chÃt. 

4.3. Tổ chÿc thāc hián các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ång  

4.3.1. Danh māc công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ång căa dā án đÅu t° 

Các công trình BVMT cāa dự án khi đi vào vận hành đ°ợc thể hiện á bÁng sau: 

BÁng 4. 20. Tổng hÿp các công trình BVMT căa nhà máy 

STT Công trình/ Vá trí Sá l°ÿng Ghi chú 

I Các công trình xă lý n°ãc thÁi 

1 Bể tự ho¿i - 
Tiếp tÿc sử dÿng công trình 

hiện hữu 

1 Điểm đÃu nái n°ớc thÁi 1 
Tiếp tÿc sử dÿng công trình 

hiện hữu 

II Công trình xă lý khí thÁi 

3 
Hệ tháng xử lý bÿi s¡n, h¡i dung 
môi 

2 
Tiếp tÿc sử dÿng công trình 

hiện hữu 

4 Hệ tháng xử lý khí thÁi lò h¡i 1 
Tiếp tÿc sử dÿng công trình 

hiện hữu 

III Công trình l°u chÿa CTR và CTNH 

5 Kho chứa chÃt thÁi rắn sinh ho¿t 1 
Tiếp tÿc sử dÿng công trình 

hiện hữu 

6 Kho chứa chÃt thÁi nguy h¿i 1 
Tiếp tÿc sử dÿng công trình 

hiện hữu 

Nguồn: Công ty TNHH Thiên Nam 

- Các công trình, biện pháp bÁo vệ môi tr°ßng cāa nhà máy á giai đo¿n hiện t¿i vẫn 

đang sử dÿng và vận hành ổn định. Giai đo¿n nâng công suÃt sẽ tiếp tÿc sử dÿng các công 

trình BVMT này. 

4.3.2. K¿ ho¿ch tổ chÿc thāc hián và tóm tÃt dā toán kinh phí đái vãi công trình, 

bián pháp bÁo vá môi tr°ång 

Sau khi nâng công suÃt cāa nhà máy, nhà máy tiếp tÿc sử dÿng các công trình, biện 

pháp BVMT hiện t¿i. 
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4.3.3. Tổ chÿc, bá máy quÁn lý, vÁn hành các công trình bÁo vá môi tr°ång 

- Nhà máy sẽ có 2 cán bộ quÁn lý chuyên trách về tÃt cÁ các vÃn đề môi tr°ßng, an toàn 

lao động cāa nhà máy trong suát giai đo¿n vận hành, trình độ Đ¿i học là kỹ s° hoặc cử 

nhân chuyên về lĩnh vực môi tr°ßng. 

- Ngoài ra, có đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm việc, vận hành trực tiếp các công trình bÁo 

vệ môi tr°ßng và xử lý chÃt thÁi cāa nhà máy bao gồm: 

+ Vận hành, kiểm tra hệ tháng thu gom và xử lý khí thÁi nhà x°áng: 1 ng°ßi. 

+ Vận hành an toàn, kỹ thuật điện, cÃp thoát n°ớc, PCCC: 3 ng°ßi. 

4.4. NhÁn xét vÁ mÿc đá chi ti¿t, đá tin cÁy căa các k¿t quÁ đánh giá, dā báo 

4.4.1. Mÿc đá chi ti¿t căa các đánh giá, dā báo 

- Dựa vào các ph°¡ng pháp và thông tin sử dÿng để đánh giá, dự báo các tác động, có 

thể s¡ bộ nhận xét về mức độ chi tiết cāa các đánh giá, dự báo đề có thể tính toán đ°a ra 
các thông sá, yếu tá Ánh h°áng đến môi tr°ßng; sử dÿng ph°¡ng pháp so sánh, đái chiếu 

để đánh giá các kết quÁ tính toán, quan trắc với quy chuẩn hiện hành để đánh giá dự báo 

mức độ tác động. 

- Sử dÿng ph°¡ng pháp kế thừa đề xác định đ°ợc tính chÃt và đặc tr°ng cāa các nguồn 

n°ớc thÁi, khí thÁi trong giai đo¿n vận hành dựa vào các kết quÁ quan trắc định kỳ cāa nhà 

máy hiện hữu do chā dự án cung cÃp. 

- Đ¡n vị t° vÃn đã sử dÿng ph°¡ng pháp liệt kê để tháng kê sá l°ợng các nguồn gây 

tác động. 

- Sử dÿng ph°¡ng pháp điều tra, khÁo sát các thông tin cần thiết và ph°¡ng pháp kế 

thừa các tài liệu tham khÁo để dự báo mức độ, quy mô tác động và đái t°ợng bị tác động 

cāa từng lo¿i nguồn gây tác động khác nhau. 

4.4.2. Mÿc đá tin cÁy căa các đánh giá, dā báo 

- Báo cáo đã đánh giá chi tiết về các nguồn gây tác động có liên quan đến cho chÃt thÁi 

(không khí, n°ớc, chÃt thÁi rắn, tiếng ồn, độ rung) và các nguồn không liên quan đến chÃt 

thÁi (các sự cá rāi ro) và dựa trên c¡ sá các ph°¡ng pháp chính nh°: Ph°¡ng pháp tháng 

kê mô tÁ, ph°¡ng pháp nhận d¿ng, dự báo tác động, ph°¡ng pháp đánh giá nhanh, ph°¡ng 
pháp so sánh, ph°¡ng pháp liệt kê. 

- Dựa vào các ph°¡ng pháp đánh giá, báo cáo đã đánh giá đ°ợc các tác động và dựa 

trên c¡ sá các đánh giá, báo cáo đã đề ra đ°ợc các biện pháp giÁm thiểu các tác động xÃu, 

phòng ngừa và ứng phó sự cá môi tr°ßng một cách chi tiết và khÁ thi. 

- Công cÿ và các ph°¡ng pháp đ°ợc sử dÿng để đánh giá tác động môi tr°ßng trong 

báo cáo là các ph°¡ng pháp phổ biến, nhằm đánh giá đầy đā, chính xác, khoa học và khách 

quan về các tác động có thể xÁy ra trong từng giai đo¿n thực hiện dự án. 
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- TÃt cÁ các ph°¡ng pháp trên đ°ợc các tổ chức quác tế có uy tín khuyến nghị sử dÿng 

và đã đ°ợc áp dÿng rộng rãi trong các báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng t¿i Việt Nam 

và cho các kết quÁ dự báo tát đái với nhiều nghiên cứu tác động môi tr°ßng cho các lo¿i 

hình dự án khác nhau. Vì vậy, độ chính xác và tin cậy cāa các kết quÁ này là cao. Tuy 

nhiên, một sá đánh giá trong báo cáo này còn định tính hoặc bán định l°ợng do ch°a có đā 

thông tin, sá liệu chi tiết để đánh giá định l°ợng. 
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CH¯¡NG V 

PH¯¡NG ÁN CÀI T¾O, PHĀC HâI MÔI TR¯äNG, PH¯¡NG ÁN BâI HOÀN 

ĐA D¾NG SINH HâC 

Dự án đầu t° <Nhà máy sÁn xuÃt, chế biến lâm sÁn Thiên nam= đ°ợc thực hiện với 

mÿc tiêu SÁn xuÃt, lắp ráp các lo¿i gỗ để t¿o sÁn phẩm đồ gỗ nội và ngo¿i thÃt. Dự án nằm 

trong KCN Phú Tài nên không thực hiện việc chiếm dÿng đÃt và san lÃp mặt bằng vì đ°ợc 

thi công lắp đặt bổ sung thiết bị, máy móc trên nền dự án tr°ớc đó. Ngoài ra, đây không 
phÁi là dự án khai thác khoáng sÁn, chôn lÃp chÃt thÁi, dự án gây tổn thÃt, suy giÁm đa d¿ng 

sinh học nên dự án không cần đ°a ra ph°¡ng án cÁi t¿o, phÿc hồi môi tr°ßng, ph°¡ng án 
bồi hoàn đa d¿ng sinh học. 
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CH¯¡NG VI 

NàI DUNG ĐÀ NGHà CÂP GIÂY PHÉP MÔI TR¯äNG 

6.1. Nái dung đÁ nghá cÃp phép đái vãi n°ãc thÁi 

6.1.1. Nái dung cÃp phép xÁ n°ãc thÁi 

Dự án không thuộc đái t°ợng phÁi cÃp phép xÁ n°ớc thÁi theo quy định t¿i Điều 39 

Luật BÁo vệ môi tr°ßng. Toàn bộ n°ớc thÁi phát sinh t¿i dự án, bao gồm: n°ớc thÁi sinh 

ho¿t, n°ớc thÁi từ quá trình xử lý khí thÁi lò h¡i đ°ợc xử lý s¡ bộ và đÃu nái vào hệ tháng 

thu gom n°ớc thÁi cāa KCN Phú Tài dẫn về Nhà máy xử lý n°ớc thÁi tập trung KCN Phú 

Tài, không xÁ thÁi ra môi tr°ßng; n°ớc thÁi phát sinh từ hệ tháng xử lý bÿi s¡n, h¡i dung 
môi đ°ợc thu gom và chuyển giao cho đ¡n vị có chức năng xử lý nh° chÃt thÁi nguy h¿i. 

6.1.2. Yêu cÅu bÁo vá môi tr°ång đái vãi thu gom, xă lý n°ãc thÁi 

a. Công trình, bián pháp thu gom, xă lý n°ãc thÁi 

(1). M¿ng l°ãi thu gom n°ãc thÁi tā các nguãn phát sinh n°ãc thÁi để đ°a vÁ há 

tháng xă lý n°ãc thÁi. 

 - N°ớc thÁi sinh ho¿t: Toàn bộ l°ợng n°ớc thÁi sinh ho¿t từ các khu nhà vệ sinh đ°ợc 

thu gom và xử lý bằng bể tự ho¿i 03 ngăn cháng thÃm đặt ngầm d°ới nhà vệ sinh, sau đó 
theo đ°ßng áng nhựa PVC D200 đÃu nái vào hệ tháng thu gom n°ớc thÁi tập trung cāa 

KCN Phú Tài t¿i điểm T1 phía Đông mặt bằng dự án (Theo bản vẽ hạ tầng kỹ thuật đính 
kèm phụ lục) để đ°a về hệ tháng thu gom n°ớc thÁi chung cāa Khu công nghiệp. 

 - N°ớc thÁi sÁn xuÃt:  

 + N°ớc thÁi phát sinh từ hệ tháng xử lý khí thÁi lò h¡i đ°ợc l°u chứa trong bể dập 

bÿi, tuần hoàn tái sử dÿng. Định kỳ, 06 tháng nhà máy sẽ thay n°ớc, l°ợng n°ớc này đ°ợc 

đÃu nái vào hệ tháng thu gom n°ớc thÁi cāa Khu công nghiệp.  

 + N°ớc thÁi phát sinh từ hệ tháng xử lý bÿi s¡n, h¡i dung môi đ°ợc l°u chứa t¿i bể 

chứa n°ớc cāa tháp phun s¡n màng n°ớc, khi đến thßi gian xÁ bß sẽ liên hệ với Công ty 

TNHH Th°¡ng m¿i và môi tr°ßng Hậu Sanh để thu gom và xử lý. 

 - Tọa độ há ga đÃu nái n°ớc thÁi: X(m)=1.524.270, Y(m)=596.568 (Theo hệ tọa độ 

VN-2000, KKT 108015’; múi chiếu 30).  

 - ChÃt l°ợng n°ớc thÁi tr°ớc khi đÃu nái đÁm bÁo đ¿t cÃp độ 1,5C theo Quyết định 

sá 4522/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 cāa UBND tỉnh Bình Định.  

 (2). Công trình, thi¿t bá xă lý n°ãc thÁi 

 - Tóm tắt quy trình thu gom, xử lý:  



Báo cáo đề xuÃt cÃp giÃy phép môi tr°ßng cāa dự án <Nhà máy sÁn xuÃt, chế biến lâm sÁn Thiên Nam= 
(CÁi t¿o và nâng công suÃt từ 500m3 gỗ tinh chế/năm lên 1.200 m3 gỗ tinh chế/năm) cāa Công ty TNHH 
Thiên Nam. 
Địa điểm thực hiện: Lô B24, KCN Phú Tài, thành phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định. 

Đ¡n vị t° vÃn: Công ty TNHH Công nghệ Môi tr°ßng Tín Mỹ 
VPĐD: 22 Mai Hắc Đế, ph°ßng Ghềnh Ráng, thành phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định 
Điện tho¿i: 02563.749.590 Trang 75 

 + N°ớc thÁi sinh ho¿t từ khu vực nhà vệ sinh công nhân, nhà văn phòng  03 Bể tự 

ho¿i (Ngăn chứa  Ngăn lắng  Ngăn rút)  Há ga cāa Khu công nghiệp  ĐÃu nái 

vào hệ tháng thu gom n°ớc thÁi cāa Khu công nghiệp.  

 + N°ớc thÁi vệ sinh bể dập bÿi  ĐÃu nái vào hệ tháng thu gom n°ớc thÁi cāa Khu 

công nghiệp. 

 - Hóa chÃt, vật liệu sử dÿng: không. 

(3).  Bián pháp, công trình, thi¿t bá phòng ngāa, ÿng phó sā cá 

 - Thực hiện các biện pháp quÁn lý, giám sát, kiểm tra hệ tháng đ°ßng áng, m°¡ng 
dẫn n°ớc thÁi để đÁm bÁo hiệu quÁ thu gom và đÃu nái triệt để n°ớc thÁi. 

 - Định kỳ bÁo d°ỡng, vệ sinh m°¡ng dẫn n°ớc thÁi; hút bùn, cặn t¿i bể tự ho¿i, bể 

dập bÿi cāa hệ tháng xử lý khói thÁi lò h¡i, m°¡ng dẫn để đÁm bÁo dung tích l°u chứa 

n°ớc thÁi và nâng cao hiệu quÁ thu gom, xử lý n°ớc thÁi tr°ớc khi đÃu nái.  

 - Th°ßng xuyên theo dõi, giám sát công tác thu gom, l°u chứa n°ớc thÁi t¿i nhà máy 

đÁm bÁo đ°ßng áng dẫn và công trình l°u chứa n°ớc thÁi luôn luôn kín, không bị rò rỉ, 
không phát sinh mùi hôi Ánh h°áng đến môi tr°ßng xung quanh. 

 b. Các yêu cÅu vÁ bÁo vá môi tr°ång 

 -  Hệ tháng thu gom, xử lý s¡ bộ n°ớc thÁi đ°ợc tách riêng biệt với hệ tháng thu gom, 

thoát n°ớc m°a. 

 - Thực hiện việc thu gom, xử lý s¡ bộ và ký hợp đồng đÃu nái, xử lý toàn bộ l°ợng 

n°ớc thÁi phát sinh t¿i dự án với Công ty CP đầu t° & xây dựng Bình Định; thu gom, l°u 
giữ và chuyển giao n°ớc thÁi phát sinh từ hệ tháng xử lý bÿi s¡n, h¡i dung môi theo đúng 
quy định.  

 - Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xÁ n°ớc thÁi ra môi tr°ßng hoặc chuyển 

giao n°ớc thÁi không đúng quy định. 

6.2. Nái dung đÁ nghá cÃp phép đái vãi khí thÁi 

6.2.1. Nguãn phát sinh khí thÁi 

a. Nguãn phát sinh khí thÁi 

- Nguồn sá 01: Khí thÁi (bÿi, mùi) phát sinh từ công đo¿n phun s¡n. 

- Nguồn sá 02: Khí thÁi phát sinh từ ho¿t động lò h¡i công suÃt  2,5 tÃn/giß. 

- Nguồn sá 03: Khí thÁi (bÿi) phát sinh từ các công đo¿n chế biến gỗ 

b. Dòng khí thÁi, vá trí xÁ khí thÁi 

 (1). Vị trí xÁ khí thÁi: 
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 + Dòng sá 01: Miệng áng thoát h¡i cāa hệ tháng xử lý bÿi và h¡i dung môi phun s¡n 
sá 1, tọa độ: X = 1524214; Y = 596483. 

 + Dòng sá 02: Miệng áng thoát h¡i cāa hệ tháng xử lý bÿi và h¡i dung môi phun s¡n 
sá 2, tọa độ: X = 1524215; Y = 596485. 

 + Dòng sá 03: Miệng áng thoát h¡i cāa hệ tháng xử lý bÿi và h¡i dung môi phun s¡n 
sá 3, tọa độ: X = 1524215; Y = 596492. 

 + Dòng sá 04: Miệng áng thoát h¡i cāa hệ tháng xử lý bÿi và h¡i dung môi phun s¡n 
sá 4, tọa độ: X = 1524215; Y = 596494. 

 + Dòng sá 05: Miệng áng khói cāa hệ tháng xử lý khói thÁi nồi h¡i 2,5 tÃn/giß, tọa 

độ X = 1524210; Y = 596422. 

 + Dòng sá 06: Miệng áng thoát cāa cyclone hệ tháng xử lý bÿi dây chuyền tinh chế, 

tọa độ X= 1524182; Y=596429. 

 + Dòng sá 07: Miệng áng thoát cāa cyclone hệ tháng xử lý bÿi dây chuyền chà nhám, 

tọa độ X= 1524178; Y= 596432. 

 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 108o15’, múi chiếu 3o). 

(2). L°u l°ÿng xÁ khí thÁi lãn nhÃt: 102.600 m3/giå 

 Đái vãi dây chuyÁn phun s¢n căa nhà máy 

 + Dòng sá 01: L°u l°ợng là 2.400 m3/giß 

 + Dòng sá 02: L°u l°ợng là 2.400 m3/giß 

 + Dòng sá 03: L°u l°ợng là 2.400 m3/giß; 

 + Dòng sá 04: L°u l°ợng là 2.400 m3/giß; 

 Đái vãi khí thÁi lò h¢i 

 + Dòng sá 05: L°u l°ợng là 10.000 m3/giß; 

 Đái vãi x°ởng ch¿ bi¿n gß 

 + Dòng sá 06: L°u l°ợng là 41.500 m3/giß; 

 + Dòng sá 07: L°u l°ợng là 41.500 m3/giß. 

 (3). Ph°¢ng thÿc xÁ thÁi:  

 - Dòng sá 01 đến 04 và dòng 06 đến 07: xÁ gián đo¿n theo thßi gian ho¿t động sÁn 

xuÃt cāa c¡ sá là 08 giß/ngày. 

 - Dòng sá 05: xÁ liên tÿc 24 giß/ngày. 

 (4). ChÃt l°ÿng bāi, khí thÁi tr°ãc khi thÁi ra môi tr°ång: 

 - ChÃt l°ợng bÿi, khí thÁi tr°ớc khi xÁ vào môi tr°ßng không khí phÁi bÁo đÁm đáp 
ứng yêu cầu về bÁo vệ môi tr°ßng và đ¿t cột B theo QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn 
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kỹ thuật quác gia về khí thÁi công nghiệp đái với bÿi và các chÃt vô c¡, Kp=0,8; Kv=1 và 

QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về khí thÁi công nghiệp đái với 

một sá chÃt hữu c¡, cÿ thể nh° sau: 

TT Thông sá ô nhißm Đ¢n vá 
Giá trá giãi 

h¿n cho phép 

TÅn suÃt 

quan trÃc 

đánh kỳ 

Quan trÃc tā 

đáng, liên 

tāc 

I Dòng sá 01 đ¿n dòng sá 04  

01 Bÿi tổng mg/Nm3 160 06 tháng/lần 

Không thuộc 

đái t°ợng 

02 Benzen mg/Nm3 750 
01 năm/lần 

03 Xylen mg/Nm3 870 

II Dòng sá 05 

01 Bÿi tổng mg/Nm3 160 

06 tháng/lần 
02 SO2 mg/Nm3 400 

03 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 680 

04 CO mg/Nm3 800 

III Tā dòng sá 6, 7 

01 Bÿi tổng mg/Nm3 160 Không 

02 L°u l°ợng m3/giß - 

Ghi chú: 

 - QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ.  

 - QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất hữu cơ. 

 - Cột B: quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa 
cho phép trong khí thải công nghiệp. 

- Kp = 0,8, do tổng lưu lượng nguồn thải P=154.300 m3/h (  P >100.000 m3/h). 

- Kv = 1: Nhà máy nằm trong khu công nghiệp.  

6.2.2. Yêu cÅu bÁo vá môi tr°ång đái vãi thu gom, xă lý bāi, khí thÁi 

a. Công trình, bián pháp thu gom, xă lý khí thÁi 

 (1). M¿ng l°ới thu gom bÿi, khí thÁi từ các nguồn phát sinh để đ°a về hệ tháng xử lý 
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 - Khí thÁi phát sinh từ quá trình s¡n sÁn phẩm đ°ợc thu gom vào 02 hệ tháng xử lý 

khí thÁi bằng 04 qu¿t hút có công suÃt 3HP/qu¿t.  

 - Bÿi, khí thÁi phát sinh lò h¡i đ°ợc thu gom vào hệ tháng xử lý khí thÁi bằng đ°ßng 

áng inox D400mm, cao 16m thông qua qu¿t hút có công suÃt 10HP. 

 - Bÿi phát sinh từ dây chuyền sÁn xuÃt đ°ợc thu gom đ°a vào hệ tháng xử lý bÿi (hệ 

tháng thu gom là các đ°ßng áng nhánh bằng tôn tráng kẽm có đ°ßng kính Ø125- Ø195, 

kết nái với đ°ßng áng chính bằng tôn tráng kẽm có đ°ßng kính Ø260-630 thông qua 02 

qu¿t hút. 

 (2). Công trình, thiết bị xử lý bÿi, khí thÁi 

 - Công trình, thiết bị xử lý bÿi, khí thÁi nguồn sá 01: 

` + Tóm tắt quy trình công nghệ: Bÿi và h¡i dung môi phát sinh t¿i khu vực phun s¡n 
 02 hệ tháng hÃp thÿ s¡n bằng màng n°ớc  46 áng thoát khí s¿ch ra môi tr°ßng. 

 + Tổng công suÃt thiết kế: 9.600 m3/giß. 

 + Hóa chÃt sử dÿng: không 

 + Vật liệu sử dÿng: dùng n°ớc làm tác nhân hÃp thÿ. 

 - Công trình, thiết bị xử lý bÿi, khí thÁi nguồn sá 02: 

 + Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thÁi  Cyclone tách bÿi  Bể dập bÿi  àng 

khói thoát khí s¿ch ra môi tr°ßng. 

 + Công suÃt thiết kế: 10.000 m3/giß. 

 + Hóa chÃt sử dÿng: không 

 + Vật liệu sử dÿng: dùng n°ớc làm tác nhân hÃp thÿ. 

 - Công trình, thiết bị xử lý bÿi, khí thÁi nguồn sá 03: 

 + Tóm tắt quy trình công nghệ: Bÿi phát sinh t¿i các công đo¿n chế biến gỗ (tinh chế, 

chà nhám) → Miệng hút → Đ°ßng áng nhánh  → Đ°ßng áng chính → 04 Cyclone thu hồi 

bÿi kết hợp nhà chứa bÿi → Khí s¿ch thoát ra ngoài môi tr°ßng. 

 + Tổng công suÃt thiết kế: 83.000m3/giß. 

 + Hóa chÃt sử dÿng: không 

 c. Bián pháp, công trình, thi¿t bá phòng ngāa, ÿng phó sā cá 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cá môi tr°ßng liên quan đến bÿi, 

khí thÁi theo đúng quy định cāa pháp luật.  

- Th°ßng xuyên kiểm tra, giám sát hệ tháng qu¿t, đ°ßng áng thu gom và thiết bị xử 

lý bÿi, khí thÁi cāa dự án để kịp thßi bÁo trì, bÁo d°ỡng, sửa chữa hoặc thay thế, đÁm bÁo 
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an toàn và hiệu quÁ thu gom, xử lý các nguồn bÿi, khí thÁi đ¿t quy chuẩn môi tr°ßng hiện 

hành tr°ớc khi thoát ra ngoài môi tr°ßng.  

- Vận hành các hệ tháng xử lý bÿi, khí thÁi theo đúng quy trình kỹ thuật đã đ°ợc nhà 

cung cÃp chuyển giao.  

- Đào t¿o đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khÁ năng sửa chữa, 

khắc phÿc khi sự cá xÁy ra. 

 6.2.2. Các yêu cÅu vÁ bÁo vá môi tr°ång 

- Vận hành th°ßng xuyên, đúng quy trình công trình xử lý bÿi, khí thÁi đÁm bÁo không 

để bÿi, khí thÁi phát tán ra môi tr°ßng lÁm Ánh h°áng đến chÃt l°ợng môi tr°ßng không 

khí trong và ngoài ph¿m vị dự án. Th°ßng xuyên kiểm tra tình tr¿ng ho¿t động cāa các hệ 

tháng xử lý và kịp thßi có ph°¡ng án thay thế khi có dÃu hiệu h° hßng, xuáng cÃp. 

- ĐÁm bÁo bá trí đā nguồn lực, trang thiết bị để vận hành hiệu quÁ hệ tháng thu gom, 

xử lý bÿi, khí thÁi; ĐÁm bÁo áng khói cāa hệ tháng xử lý khí  thÁi phÁi có điểm (cửa) lÃy 

mẫu khí thÁi với đ°ßng kính hoặc độ rộng theo quy định, có nắp đậy để điều chỉnh độ má 

rộng, bá trí sàn thao tác đÁm bÁo an toàn, thuận lợi khi thực hiện việc lÃy mẫu (Vị trí điểm 

lÃy mẫu, đ°ßng kính hoặc độ rộng đÁm bÁo theo quy định t¿i Phÿ lÿc 5 ban hành kèm theo 

Thông t° sá 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021). 

- Thực hiện đầy đā nội dung quy định t¿i Điều 31 Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 cāa Chính phā khi triển khai thực hiện việc vận hành thử nghiệm hệ tháng xử 

lý bÿi, khí thÁi (nh°: thßi gian thông báo kế ho¿ch vận hành thử nghiệm, thßi gian lập báo 

cáo kết quÁ vận hành thử nghiệm gửi Ban quÁn lý khu kinh tế, sổ nhật ký vận hành thử 

nghiệm,…) 

- Trong quá trình ho¿t động dự án, khi có sự cá liên quan đến việc vận hành các thiết 

bị xử lý bÿi, khí thÁi, Công ty phÁi t¿m dừng ngày các ho¿t động sÁn xuÃt có phát sinh bÿi, 

khí thÁi để tập trung xác định nguyên nhân và sửa chữa, khắc phÿc kịp thßi. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiễm khi xÁ bÿi, khí thÁi không đÁm bÁo các yêu cầu. 

6.3. Nái dung đÁ nghá cÃp phép đái vãi ti¿ng ãn, đá rung 

6.3.1. Nái dung đÁ nghá cÃp phép 

 Nguãn phát sinh ti¿ng ãn, đá rung: 

- Nguồn sá 01: x°áng c°a CD; 
- Nguồn sá 02: khu vực x°áng sÁn xuÃt. 

- Nguồn sá 03: khu vực hệ tháng xử lý bÿi trung tâm. 

 Vá trí phát sinh ti¿ng ãn, đá rung: 

- Nguồn sá 01: x°áng c°a CD: X=1.524.232; Y= 596.445 
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- Nguồn sá 02: X= 1.524.169; Y= 596.509 

- Nguồn sá 03: X= 1524182; Y=596429. 

(Theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến 108o15’, múi chiếu 30). 

 Giá trá giãi h¿n đái vãi ti¿ng ãn, đá rung: 

- Tiếng ồn, độ rung phÁi đÁm bÁo đáp ứng yêu cầu về bÁo vệ môi tr°ßng và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn quác gia về độ rung, cÿ thể nh° sau: 

a) Ti¿ng ãn: 

BÁng 6.  1. Giá trá giãi h¿n đái vãi ti¿ng ãn 

STT 
Tā 6 giå đ¿n 21 giå 

(dBA) 

Tā 21 giå đ¿n 6 giå 

(dBA) 

TÅn suÃt quan 

trÃc đánh kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 
Không quy 

định 

Khu vực thông 

th°ßng 

b) Đá rung: 

BÁng 6.  2. Giá trá giãi h¿n đái vãi đá rung 

STT 

Thåi gian áp dāng trong ngày và mÿc 

gia tác rung cho phép (dB) TÅn suÃt quan 

trÃc đánh kỳ 
Ghi chú 

Tā 6 giå đ¿n 21 giå 
Tā 21 giå đ¿n 6 

giå 

1 70 60 
Không quy 

định 

Khu vực thông 

th°ßng 

6.3.2. Yêu cÅu bÁo vá môi tr°ång đái vãi ti¿ng ãn, đá rung 

 - Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung đ°ợc giÁm thiểu đÁm bÁo nằm trong giới h¿n 

cho phép quy định t¿i phần 4.3.1 này. 

 - Chā đầu t° chịu hoàn toàn trách nhiệm khi tiếng ồn, độ rung cāa nhà máy không 

đÁm bÁo đā các yêu cầu. 

6.4. Yêu cÅu quÁn lý chÃt thÁi 

6.4.1. QuÁn lý chÃt thÁi 

a. Khái l°ợng, chāng lo¿i chÃt thÁi phát sinh 

(1). Khái l°ÿng, chăng lo¿i chÃt thÁi nguy h¿i và chÃt thÁi công nghiáp phÁi kiểm 

soát phát sinh th°ång xuyên 
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BÁng 6.  3. Khái l°ÿng, chăng lo¿i chÃt thÁi nguy h¿i và chÃt thÁi công nghiáp phÁi 

kiểm soát trong Nhà máy 

STT Tên CTNH 
Tr¿ng thái 

tãn t¿i 

Khái l°ÿng phát 

sinh (kg/n�m) 
Mã CTNH 

I ChÃt thÁi nguy h¿i 

1 Bóng đèn huỳnh quang thÁi Rắn 10 16 01 06 

2 
Dầu động c¡, hộp sá và bôi 

tr¡n tổng hợp thÁi 
Lßng 05 17 02 03 

3 
Thiết bị, linh kiện điện tử thÁi 

bß 
Rắn 03 16 01 13 

II ChÃt thÁi công nghiáp phÁi kiểm soát 

4 
ChÃt hÃp thÿ, vật liệu lọc, giẻ 

lau thÁi bß 
Rắn 11 18 02 01 

5 

Thāy tinh, nhựa và gỗ thÁi có 

hoặc bị nhiễm các thành phần 

nguy h¿i 

Rắn 13 11 02 01 

6 Bao bì kim lo¿i Rắn 30 18 01 02 

7 

Cặn s¡n, s¡n và véc ni (lo¿i có 

dung môi hữu c¡ hoặc các 

thành phần nguy h¿i khác trong 

nguyên liệu sÁn xuÃt) thÁi             

Rắn 10 08 01 01 

Tổng 82  

(2). Khái l°ÿng, chăng lo¿i chÃt thÁi rÃn công nghiáp thông th°ång 

BÁng 6.  4. Khái l°ÿng, chăng lo¿i chÃt thÁi rÃn công nghiáp thông th°ång 

STT Các lo¿i chÃt thÁi 
Sá l°ÿng 

(kg/ngày) 

Mã chÃt 

thÁi 

Ký hiáu 

phân lo¿i 

1 Mùn c°a, đầu mẫu, gỗ thừa, bÿi gỗ,… 2.900 09 01 03 TT-R 

2 Tro lò sÃy 60 12 01 10 TT 

3 Bao bì carton, bao bì nhựa thÁi bß 3 
18 01 05 

18 01 06 
TT-R 
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STT Các lo¿i chÃt thÁi 
Sá l°ÿng 

(kg/ngày) 

Mã chÃt 

thÁi 

Ký hiáu 

phân lo¿i 

4 
Bùn từ bể dập bÿi cāa hệ tháng xử lý 

khói thÁi nồi h¡i 
1,0 12 01 12 TT 

 Tổng cáng 2.964   

(3). Khái l°ÿng, chăng lo¿i chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t phát sinh 

- Khái l°ợng chÃt thÁi phát sinh: 75kg/ngày. 

- Chāng lo¿i: Chā yếu là bao bì, vß đồ hộp, thức ăn thừa và các lo¿i chÃt thÁi rắn khác 

phát sinh từ quá trình sinh ho¿t cāa nhân viên, công nhân làm việc t¿i c¡ sá. 

b. Yêu cÅu bÁo vá môi tr°ång đái vãi viác l°u giÿ chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t, chÃt thÁi 

rÃn công nghiáp thông th°ång, chÃt thÁi nguy h¿i và chÃt thÁi công nghiáp phÁi kiểm 

soát 

 (1). Thi¿t bá, há tháng, công trình l°u giÿ chÃt thÁi nguy h¿i và chÃt thÁi công 

nghiáp phÁi kiểm soát: 

- Thiết bị, khu vực l°u chứa: 

+ Thiết bị l°u chứa: Bá trí 07 can, thùng nhựa PVC t¿i kho chứa CTNH để thu gom và 

l°u chứa chÃt thÁi nguy h¿i và chÃt thÁi công nghiệp phÁi kiểm soát phát sinh, có dán nhãn 

trên mỗi thùng để phân biệt từng lo¿i chÃt thÁi. 

+ Khu vực l°u chứa: kho chứa CTNH bá trí khu vực phía Đông Nhà máy có diện tích 

4m2. Thiết kế, cÃu t¿o cāa khu vực l°u chứa: nền bê tông cháng thÃm, đÁm bÁo kín khít, 

không thẩm thÃu; cos nên cao h¡n cos mặt bằng xung quanh, đÁm bÁo ngăn n°ớc m°a chÁy 

tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, m°a; cửa khóa, biển cánh báo; bên trong dán 

mã chÃt thÁi và bá trí thùng chứa để phân lo¿i, l°u chứa chÃt thÁi; trang bị thiết bị, dÿng cÿ 

PCCC theo quy định cāa pháp luật về PCCC; có vật liệu hÃp thÿ (nh° cát khô hoặc mùn 

c°a),… theo quy định. 

(2). Thi¿t bá, há tháng, công trình l°u giÿ chÃt thÁi công nghiáp thông th°ång 

- Thiết bị, khu vực l°u chứa: Trang bị bao bì, thùng chứa đặt t¿i khu vực sÁn xuÃt và 

khu vực l°u chứa. 

- Khu vực l°u chứa:  

+ Mùn c°a phát sinh khi c°a xẻ gỗ sẽ đ°ợc thu gom vào bao và l°u chứa trong khu vực 

x°áng c°a CD có mái che. 

+ Gỗ phế, gỗ vÿn đ°ợc Công ty thu gom tập kết t¿i khu vực chứa cāi nằm trong khu lò 

h¡i để tận dÿng làm nhiên liệu đát, khu tập kết có diện tích khoÁng 5m2 có mái che đÁm 
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bÁo l°u chứa khái l°ợng cāi tiêu thÿ tái đa trong ngày. 

+ Tro lò sÃy đ°ợc thu gom vào bao và l°u chứa t¿i khu vực lò sÃy có mái che. 

(3). Thi¿t bá, há tháng, công trình l°u giÿ chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t 

- Thiết bị, khu vực l°u chứa: Công ty đã trang bị các thùng đựng rác chuyên dÿng có 

nắp đậy đặt t¿i các vị trí dễ nhìn thÃy trong khu vực nhà máy, nhà ăn, khu vực sinh ho¿t 

cāa công nhân để thu gom chÃt thÁi sinh ho¿t cāa công nhân.  

- Khu vực để thiết bị l°u chứa: Toàn bộ l°ợng rác thÁi này đ°ợc thu gom tập kết t¿i kho 

chứa rác thÁi sinh ho¿t để đ¡n vị chức năng đến thu gom và đ°a đi xử lý theo quy định. 

6.4.2. Yêu cÅu vÁ phòng ngāa và ÿng phó sā cá môi tr°ång 

- Thực hiện đầy đā các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cá hóa chÃt, sự 

cá cháy nổ và các sự cá khác liên quan theo quy định pháp luật. 

- Trong quá trình ho¿t động nếu xÁy ra sự cá môi tr°ßng, phÁi chā động thực hiện 

mọi biện pháp xử lý, khắc phÿc và báo cáo kịp thßi đến Ban QuÁn lý Khu kinh tế tỉnh Bình 

Định và các c¡ quan có liên quan để h°ớng dẫn giÁi quyết. Tr°ßng hợp để xÁy ra sự cá gây 

Ánh h°áng kinh tế, môi tr°ßng, Chā dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc phÿc, đền bù 

thiệt h¿i. 

- Thực hiện quÁn lý các chÃt thÁi phát sinh trong quá trình ho¿t động đÁm bÁo các yêu 

cầu về an toàn, vệ sinh môi tr°ßng và theo đúng các quy định cāa pháp luật về bÁo vệ môi 

tr°ßng. Thực hiện phân định, phân lo¿i các chÃt thÁi rắn sinh ho¿t, chÃt thÁi rắn công nghiệp 

thông th°ßng, chÃt thÁi công nghiệp cần phÁi kiểm soát và chÃt thÁi nguy h¿i theo quy định 

cāa Luật BÁo vệ môi tr°ßng năm 2020, Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và 

Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Định kỳ chuyển giao chÃt thÁi cho 

đ¡n vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 
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CH¯¡NG VII 

K¾ HO¾CH VÀN HÀNH THĂ NGHIàM CÔNG TRÌNH XĂ LÝ CHÂT 

THÀI VÀ CH¯¡NG TRÌNH QUAN TRÂC MÔI TR¯äNG CĂA DĀ ÁN 

7.1. K¿ ho¿ch vÁn hành thă nghiám công trình xă lý chÃt thÁi căa dā án đÅu t° 

Kế ho¿ch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chÃt thÁi cāa dự án đ°ợc đề ra dựa 

trên c¡ sá tiến độ thực hiện dự án. Thßi gian vận hành thử nghiệm mà chúng tôi đ°a ra chỉ 
là dự kiến. Sau khi hoàn thành việc thi công, lắp đặt các h¿ng mÿc công trình, thiết bị chính 

và công trình xử lý chÃt thÁi, chúng tôi sẽ làm văn bÁn thông báo kế ho¿ch vận hành thử 

nghiệm chính thức các công trình xử lý chÃt thÁi cāa dự án gửi Sá Tài nguyên và Môi 

tr°ßng, Công ty TNHH Thiên Nam tr°ớc khi vận hành thử nghiệm, quan trắc chÃt thÁi các 

công trình, thiết bị xử lý chÃt thÁi theo đúng quy định hiện hành. 

 Thåi gian dā ki¿n vÁn hành thă nghiám: 

BÁng 7. 1. Thåi gian dā ki¿n thāc hián vÁn hành thă nghiám 

STT Công trình xă lý chÃt thÁi 
Thåi gian 

bÃt đÅu 

Thåi gian 

k¿t thúc 

Công suÃt dā ki¿n 

đ¿t đ°ÿc 

1 
02 Hệ tháng xử lý h¡i dung 
môi phun s¡n 

15/02/2025 15/05/2025 70-80% công suÃt 

2 
01 Hệ tháng xử lý khí thÁi lò 

h¡i 
15/02/2025 15/05/2025 70-80% công suÃt  

3 03 Hệ tháng xử lý bÿi gỗ 15/02/2025 15/05/2025 70-80% công suÃt  

 

7.2. K¿ ho¿ch quan trÃc chÃt thÁi, đánh giá hiáu quÁ xă lý căa các công trình, thi¿t 

bá xă lý chÃt thÁi 

BÁng 7. 2. Thông tin quá trình lÃy m¿u 

Giai 

đo¿n 

Vá trí lÃy m¿u và chß tiêu 

phân tích 

TÅn 

suÃt 

LÅn 

lÃy 

m¿u 

Thåi gian 

dā ki¿n lÃy 

m¿u 

Đ¢n vá lÃy 

m¿u 

Bāi, khí thÁi tā dây chuyÁn phun s¢n 

Giai 

đo¿n 

1 

ngày/lần 
Lần 1 15/03/2025 

Trung tâm 

QTMT tỉnh 
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Giai 

đo¿n 

Vá trí lÃy m¿u và chß tiêu 

phân tích 

TÅn 

suÃt 

LÅn 

lÃy 

m¿u 

Thåi gian 

dā ki¿n lÃy 

m¿u 

Đ¢n vá lÃy 

m¿u 

vận 

hành 

ổn 

định 

Đầu ra 4 áng thoát công 

trình xử lý h¡i dung môi 

phun s¡n. 

Tọa độ áng 1: X = 1524214; 

Y = 596483 hoặc áng 2, tọa 

X = 1524215; Y = 596485. 

Tọa độ áng 3: X = 1524215; 

Y = 596492 hoặc áng 4, tọa 

độ: X = 1524215; Y = 

596494. 

Chỉ tiêu phân tích: bÿi tổng, 

Benzen, Xylen 

(03 ngày 

liên tiếp) Lần 2 16/03/2025 

Bình Định 

hoặc đ¡n vị 
có đā điều 

kiện ho¿t 

động dịch 

vÿ quan 

trắc môi 

tr°ßng 
Lần 3 17/03/2025 

Bāi, khí thÁi tā áng khói căa há tháng xă lý khói thÁi nãi h¢i 

Giai 

đo¿n 

vận 

hành 

ổn 

định 

Đầu ra áng khói thÁi cāa hệ 

tháng xử lý khí thÁi nồi h¡i. 

Tọa độ X = 1524210; Y = 

596422. 

Chỉ tiêu phân tích: bÿi tổng, 

SO2, NOX, CO. 

 

1 

ngày/lần 

(03 ngày 

liên tiếp) 

Lần 1 15/03/2025 

Trung tâm 

QTMT tỉnh 

Bình Định 

hoặc đ¡n vị 
có đā điều 

kiện ho¿t 

động dịch 

vÿ quan 

trắc môi 

tr°ßng 

Lần 2 16/03/2025 

Lần 3 17/03/2025 

Bāi tā há tháng xă lý bāi trung tâm chuyÁn tinh ch¿ và chuyÁn chà nhám 

Giai 

đo¿n 

vận 

hành 

ổn 

định 

- 01 mẫu t¿i Miệng áng thoát 

cāa cyclone hệ tháng xử lý 

bÿi trung tâm chuyền tinh 

chế, tọa độ X= 1524182; 

Y=596429. 

1 

ngày/lần 

(03 ngày 

liên tiếp) 

Lần 1 15/03/2025 Trung tâm 

QTMT tỉnh 

Bình Định 

hoặc đ¡n vị 
có đā điều 

kiện ho¿t 

Lần 2 16/03/2025 

Lần 3 17/03/2025 
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Giai 

đo¿n 

Vá trí lÃy m¿u và chß tiêu 

phân tích 

TÅn 

suÃt 

LÅn 

lÃy 

m¿u 

Thåi gian 

dā ki¿n lÃy 

m¿u 

Đ¢n vá lÃy 

m¿u 

- 01 mẫu t¿i miệng áng thoát 

cāa cyclone hệ tháng xử lý 

bÿi trung tâm chà nhám, tọa 

độ: X= 1524178; Y= 

596432. 

động dịch 

vÿ quan 

trắc môi 

tr°ßng 

Ghi chú: Ph°¡ng thức lÃy mẫu gồm 03 mẫu đ¡n, trong 03 ngày liên tÿc và tiến hành 

gửi mẫu phân tích 

7.3. Ch°¢ng trình quan trÃc chÃt thÁi (tā đáng, liên tāc và đánh kỳ) theo quy đánh 

căa pháp luÁt 

 - 01 mẫu khí thÁi t¿i miệng áng thoát h¡i sá 1 cāa hệ tháng xử lý bÿi và h¡i dung môi 
phun s¡n sá 1, tọa độ: X = 1524214; Y = 596483. 

 - 01 mẫu khí thÁi t¿i miệng áng thoát h¡i sá 2 cāa hệ tháng xử lý bÿi và h¡i dung môi 
phun s¡n sá 1, tọa độ: X = 1524215; Y = 596485. 

 - 01 mẫu khí thÁi t¿i miệng áng thoát h¡i sá 1 cāa hệ tháng xử lý bÿi và h¡i dung môi 
phun s¡n sá 2, tọa độ: X = 1524215; Y = 596492. 

 - 01 mẫu khí thÁi t¿i miệng áng thoát h¡i sá 2 cāa hệ tháng xử lý bÿi và h¡i dung môi 
phun s¡n sá 2, tọa độ: X = 1524215; Y = 596494. 

 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 108o15’, múi chiếu 3o). 

+ Thông sá và tần suÃt quan trắc định kỳ: 

STT ChÃt ô nhißm TÅn suÃt quan trÃc đánh kỳ 

1 Bÿi tổng 06 tháng/lần 

2 Benzen  
01 năm/lần 

3 Xylen 

+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2019/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về khí 

thÁi công nghiệp đái với bÿi và các chÃt vô c¡; QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 

thuật quác gia về khí thÁi công nghiệp đái với bÿi và các chÃt hữu c¡.  
 Bāi, khí thÁi tā nãi h¢i 

 01 mẫu khí thÁi t¿i miệng áng khói cāa hệ tháng xử lý khí thÁi nồi h¡i, X = 1524182; 

Y = 596429 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 108o15’, múi chiếu 3o).   

+ Thông sá giám sát: Bÿi tổng, SO2, NOX, khí CO. 
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+ Tần suÃt giám sát: 06 tháng/lần 

7.4. Kinh phí thāc hián quan trÃc môi tr°ång hằng n�m 

Chā đầu t° dành một phần kinh phí cho công tác giám sát chÃt l°ợng môi tr°ßng cÿ 

thể nh° sau: 

BÁng 7. 3. Dā trù kinh phí quan trÃc và giám sát môi tr°ång 

STT Công viác Thành tiÁn 

1 Chi phí quan trắc chÃt l°ợng khí thÁi 24.000.000 

2 Báo cáo công tác bÁo vệ môi tr°ßng (1 lần/năm) 2.000.000 

Tổng cáng 26.000.000 

Ghi chú: Chi phí trên chỉ mang tính chÃt t°¡ng đái trong quá trình lập dự toán. 
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CH¯¡NG VIII 

CAM K¾T CĂA CHĂ DĀ ÁN ĐÄU T¯ 

Công ty TNHH Thiên Nam cam kết về các nội dung sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực cāa hồ s¡ đề nghị cÃp giÃy phép môi tr°ßng. 

 - Cam kết việc xử lý chÃt thÁi đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

tr°ßng và các yêu cầu về bÁo vệ môi tr°ßng khác có liên quan. 

 - Chā nhà máy sẽ áp dÿng các biện pháp kháng chế, phòng cháng sự cá và giÁm thiểu 

các tác động tiêu cực gây ô nhiễm môi tr°ßng trong suát quá trình ho¿t động cāa dự án đã 
nêu cÿ thể trong báo cáo, đồng thßi tăng c°ßng công tác đào t¿o cán bộ về quÁn lý môi 

tr°ßng nhằm nâng cao năng lực quÁn lý môi tr°ßng dự án, bÁo đÁm không phát sinh các 

vÃn đề gây ô nhiễm môi tr°ßng. 

 - Các biện pháp kháng chế ô nhiễm và h¿n chế các tác động có h¿i cāa dự án tới môi 

tr°ßng đã đ°ợc đ°a ra trong báo các là những biện pháp khÁ thi, bÁo đÁm đ¿t Tiêu chuẩn 

và Quy chuẩn môi tr°ßng Việt Nam. 

 - Cam kết bồi th°ßng và khắc phÿc các sự cá, rāi ro gây ô nhiễm môi tr°ßng xÁy ra 

do triển khai dự án. 

 - Cam kết giÁi quyết các khiếu kiện  cāa cộng đồng về những vÃn đề môi tr°ßng cāa 

nhà máy theo quy định cāa pháp luật.   

  



Báo cáo đề xuÃt cÃp giÃy phép môi tr°ßng cāa dự án <Nhà máy sÁn xuÃt, chế biến lâm sÁn Thiên Nam= 
(CÁi t¿o và nâng công suÃt từ 500m3 gỗ tinh chế/năm lên 1.200 m3 gỗ tinh chế/năm) cāa Công ty TNHH 
Thiên Nam. 
Địa điểm thực hiện: Lô B24, KCN Phú Tài, thành phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định. 

Đ¡n vị t° vÃn: Công ty TNHH Công nghệ Môi tr°ßng Tín Mỹ 
VPĐD: 22 Mai Hắc Đế, ph°ßng Ghềnh Ráng, thành phá Quy Nh¡n, tỉnh Bình Định 
Điện tho¿i: 02563.749.590 Trang 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHĀ LĀC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download
















-_j!-**-__

I

Miu PC1 Igo coNC AX coNG HOA xi IJAr nrrri N/frrt^ \/ffr rrr r.r BHtheoThAnntrrcA.n,,l/rnnrrrrnnr.,irru uuNti AN CONG HOA XA gof CHU NGHIA VIIIT N,\N,I BH theo Thong t,,,,0, oqlzoOlnr-sCn, j

;*ofltn:3.11tY.DINH m. rr, " rr a" - Ngay 31.3-2004 "^]

(}fAY CH(i'FiG ]VHAN
TltAr,I llularrl I' vfi pudr,i(; cHiy vA LrrrL',\ cr.{ ,(\,

- can crl Luar phbng chiiy vr chfia chi{y ngity 29 rh6ng 6.nam 2o0l:
- Can crl Nghi dinh so 35/2003ND-CP ngey 04 thdng 4 ndm 2003 cria chinh phir

Quy dinh chi tici thi hinh m6r sd didu cira l.uat phdng :nav v) chfr,a .r,av,
- 
:i:,ry ftu:*-*:6 0412004[rr-BCA ng]y :r trr4ng 3 nrm 2004 ciaB6 c6ng an;

-.X6t hd so vi v6n bin dd nghi thdm duy6t vd pCCC so... .. ...... ...ngay 02.t.....Ay.. .lOnB

Ngudi dai diOn lh 6ng / bi: , g,ryrrh 
Neqc fiiin........_.... ....Cl,i.c da,h: .Gi6m.D6c

CHI-TNG NHAN:
(2)... . .. . . . ,... NHA-tvtAy Cr_m BIENIAM SA,N XU.aI KHAU

Dia didm :. .....Lq.A. I 88 Khu. eons. Nehrgp. phf. fii,.fp_...quy Nhsn
Ch fi ddu ru / chri phuon g ticn :......C.On g. fy_.INLIH-.Thi0n. N.am
Don vi lap dq rrn I thiei ke:.............c0ng.fy-.r_N_r.{H-.ts..v_6n..thi6t.k6.N.am-.Truns.Ba

I

**- i

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I

I

I

*-s1
l'

I

I

l

I

j

I

ilm duydt"vd PCCC c6c n6i dung sau:
-. H..Q.th6.ng..shfr a. ph6.y v.6ch .nr.drig .

09
Noi nhin

. . :..9..1y;INH.H.Thi.6n Nam
...:.C?3..80. C.One. An

.,.....: Lttri..lC?.1 ..

0) Ten cd quan Cdnh sai, pCCC cdp gidy.

lZ,, 19: ̂1u^1i: :6!g- ti ! l, !5, g 
^,u 

c. i n o t ri n h h o e c p h uo n sfun s i;;GG;, i a ip) Tyach nhi€m cla chl ddu nr, cttt phiong tien phei tnrlchiqn t;dp.() Chuc danh ngudi k! gidy



cONc aN riNs niNu Dr-Nu{
ruroNc cANn sAr pccc vA cNCH

cQNG HoA xA sel cuu Ncnla. vrET NAM
DOc l6p - Trl do - Hanh phric

Binh Dinh, ngay,U thdng 4 ndm 2021sti: J4S-lxr-pccc
V/v nghiQm thu PCCC

Hrye mpc: HQ thi5ng PCCC -Nhe m6y chiS

bi6n l6m sin xudt khdu vi ti6u thu n6i ttia
(diAu chinh)

- Thlrc hiQn dung guy dinh, guy trin| vA vfn hanh sfr dpng, t6o
du0ng, sfta chfia, thay th6 c6c'hQ th6ng, thi6t bi PCCC vd cdc hQ th6ng
kh6c c6 li6n quan;

I

Kinh grii: C6ng ty TNHH Thi6n Nam.

Cdn c1r Nghi .di{ sA BA1Za20AID-CP ngny 24llll2}20 ctra Chinh phu quy
dinh cli ti6t rrrQt s6 di0u vd biQn ph6p thi hanh Luat Phong ch6y vd chfra ch6y stra
O6i, UO sung mQt sti di6u cria l.uaipfrin gchdyvdr chta chey.

Cen cf gi6y chirng nhen thAm duyQt thitit kti ve fhdng'*ray chta ch6y si5

115/TD-PCCC ngey Al0Ll2009 cria Phdng Canh s6t PCCC vd CNCH.
X6t' **i* sotv&w5ffi'&&*r d&, nghi,ki6m Ba,k6t, quS, ngh..}er@{,StW: !@rS**'*

15/412021cria Cdng ty TNHH Thi6n Nam.
Ngu<ri dAi diQn theo ph6p luat le 6ng Trucrng Edng Hi6u; Chrlc vu: Gi6m d5c
Cdn cri bi6n ban ki6m tra nghiQm thu vdj PCCC ngey L9 thdng4 n6m 2021'ct.r-

dai diQn Phong Canh s6t PCCC vd CNCH;

. Phdng qenh s6t PCCC vd CNCH chfn thupn ktit qu6 
-.,ehie* 

thu vd PCCC
dtii voi: HQ th6ng PCCC - Nhe m6y ch6 Ui6n tam s6n xu6t khdu vd ti6u thp ngi dia
(di6u chinh) v6i c6c nQi dung sau:

Dia di6m xdy dpg: L6 A18b, KCN Pht Tei, P.Trin Quang DiQu, Tp.Quy
Nhon, tinh Binh Dinh.

Chir dAu tu: C6ng ty TNHH Thi6n Nam.
Dcrn vi thi c6ng: C6ng ty TNHH Thucmg mpi vir Dlch vg Thanh Thanh Binh
NQi dung dugc nghiQm thu vii pCCC:

- HQ th6ng chting s61drffi meoe;
- HQ thdng diQn phuc vu PCCC;
- HQ thdng b5o chdy ts clQng;

- HQ th6ng chta ch6y v6ch tucrng;

- Phuonq tign chi6u s6ng sg c5, bi6, chi d6n 16i tho6t ryn;
- Trang bi phuong tiQn chfia chdy ban dau.

C6c y6u cAu kdm theo:

tri, b6o
ky thuat

\
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AN'riNH siNu DINH
ANn sAr pccc vA cNCH

nrtN eAN rruu rRA

xcnrpivr rHU * *rolc cnAY vA cntla cnAv

fiOi tO gio.00 phirt ngay 19 thang 04 n6m 2021.

T4i c6ng trinh: Nhd m6y ctr6 Ui6n 16rq'sin 
^.r6t 

khAu vd ti6u thy nOi dia

13t2020/ND-cP 
lffln?o, 

t ,,ruru

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
OO. np - fg a, - na"n

(dieu chinh)

H?ng mgc: HQ th6ng PCCC

Dia chi: LO A1Sb,KCN Phii Tei, P.TrAn Quang
Binh Dlnh.

Chring tdi g6m:

I. Dgi diQn Phitng Ctinh sdt PCCC vd CNCH

DiQu, Tp.Quy Nhcm,

4. Elc Thugirg uy LC Xudn Cutrng - C6n b0

II. Dqi diQn Chfi ttiu tw: L-6ng ty TNHH Thi6n Nam

l. Dlc Dqi uy I{u}nh Dfc Lf
2. Dlc Dai uy Truong Quang Tir

3. Dlc Dai iry Nguy6n Duc Hoa

1. Ong: Trucrng Edng Hi6iu

2. }ng:Nguy6n i\{inh Chdu

1. Be Le Thi Hdng

2. Ong Cao Vdn Brich

- D$i truong

- P.DQi tru&ng

- C5n b0

- Gi6m d6c

- Quin ly

- Gi6m d5c

- Ky thuQt thi c6ng

III. Dqi ctiQn tton v! thi cdng PCCC: C6ng ty TNHH Thuong mpi vir Dich vU

Thanh Thanh Binh

Dd tiAn hdnh *P*,.,tru nghiQm thu.vi PCCC dAt vA hgng,m4c: HQ thdng

PCCC - Nha m6y cht! bi6n ldm sin xu6t khAu vir ti6u thu nOi dia (cti6u chinh)

Tinh hinh vh kiit qui ki6rn tra nhr sau:

I. 86o c6o cfia chir tliu tu:

1. H4ng mpc: FIQ th6ng PCCC - Nhd m6y ch6 bi6n l6m sin xu6t khAu vi ti6u

thu n6i dla (diAu chinh), dia chi: KCN Phf Tai, Tp.Quy Nhon, tinh Binh Dinh do'
COng ty TNHH Thi6n Nam lim chu dAu tu.



z.HQ th6ng pccc cta c6ng trinh bao g6m c6c hQ th6ng chfnh sau:
- H0 th6ng brio ch6y ts dQng;

- HQ thtSng chfra ch6yv6ch tudrng

- HQ th6ng ch6ng s6t drinh thang; . ,,

- HQ th6ng ddn chi6u s6ng sg c5 vd chi dan l5i tho6t nan;
- Tiang bi binh chfia ch6y ban dAu.

D6n nay, h: *::*^pccc de thi c6ng x6y,d1mg hodn thiQn, d6m b6o theo thi6tke daph€ duy6t"6pCCb 
'

rr. Ki6m tra h6 so nghiQm thu vij pccc do chu dau tu chu6n b!
Ki6m o?.l0i.lTg.ho so nghiQm thu vd pccc do chu dAu tu rr,ua, bi theoquv dinh tai Ei6u 15 Nghi onrrlolr,6202oN; cp;;;')ii\no; ;;4,;phri: DAydu 

e i ----q' vv LJv'Lv'vILr

rrr' Ki6m tra thgc tti vir t6 chri'c thfr ho4t tlqng c6c hQ th6ng, thi6t biPCCC cria c6ng trinh:
1. Ki6m tra thr;c t6: Tai thcri di6m ki6m tra ch{ng t6i nhin th6y:
- H0 th6ng ch5ng s6t d6nh 

$ins, y durg 0.r kip thu s6t ph6t tia ti6n dao c6b6n kinh 101m b6o vQ cho todn cdng f,irn; ,o piitiu ktit qua oo die, fto tidp d6t cirahQ thiing do c6ng ty TNHFI Thlmrg mai vd o,i.r, vu rhanh Thanh Binh thuc hi6nngdy 19t0U202t. K6t qu6: R < tO OIOai yC" .A".
H6 th6ng bao chay tr,r dQng: HQ th6ng brio.ch6y tu dogg rEp dgttai c6ng trinhg6m 01 tri trung tdm brio chiry 08 kenh aat t"ai nhd be;;e, iip'i|,rrud6u b6o chitynhi6t, t 6 dau b6o chriy kh6i; l s bo ;il;;^rh6, Beam tai L6c'hang muc; 20 nut

:liin ba2 clax. ; 20 b6.r,"org, g".i #; "";;r";;' 
"6c 

bp phan li6n k6t khric cria h6th6ng tai c'c khu vuc, c6 phiSu k6t qu6 ao aio, #it6 ffiffiu ;#;ffi l;TNHH Thucrng 
Tui te 

Pich vu Thanh Thanh Binh thsc hi6n ngdy rg/01t202t . Ktitqu6: R < 4 Q: dat y6u cAu.

- HQ th6ng c6,p nu6c chfra ch6y:
+ HQ thting 

:h,": "\!tv 
vaclr tucrng g6m: b6 nu6c chfra ch6y,hQ th6ng duong

9ne, '.r,inrr ya o"e=rlll;.pgi11 try Jrr[a iniingodi nhitzhsns D65; rap dat 0ltru ti€p nu6c t" 1:-*1u chiv 2 ngit; l}tri chra cnal .vacn*dr;;6 m5i trt cd trangbi: 01 van g6c DN50, 01 cu{n voioNsox,,mvd 01 ling phun.
+-Tai c6ng tfnh daldp d6t 03 mrly bcrrn chfra chitytgi khu vuc tram bcnn, c6th6ng s6 k! thu4t nhu sau:

01 mrly bom chfra chdy d0ng co di6n, c6: e : 40-66,6 m3/h;H: gl,7_g3 mcn

H: 8rl] rffi;ro* chta ch6v dOng co Diesel, c6: a : 40-66,6 m3[h;

01 mriy bom di6n bir 6p c6 H : l3-92mcn; e :0,9_9m3/h

2



- Trang bi phuong tiQn chfra ch6y ban dAu gdm 31 binh chfra chity bing b6t loai
t{tr24 vd 03 binh chira chdy bing khi COz loai MT3. Ngoii ra t4i c6ng trinh de lep
clpt c6c b0 nQi quy vir ti6u 16nh chira ch6y tqi cdc khu vgc.

- He th6ng ddn chi6u sring sg 
".o "d 

chi d6n l6i thoat nan: G6m 16 ddn Exit vd
16 ddn chi6u s6ng sg c6 lep dpt tpi 16i tho5t npn cria c5c hang muc

2.TA chrirc thfr ho4t tlQng cic hQ th5ng, ttriiit bi PCCC:

a. H0 th6ng b6o ch6y tu dQng: Thri sg hopt dQng ctra hQ th6ng nhu sau: Cho
kh6i, nhiet t6c d6ng truc ti6p vdo c6c dAu b6o chdy kh6i, beam, nhiQt theo x5c su6t
lAn luqt tqi citc h?ng muc. Ktit quA cpp dAu b6o chdy,,nut.6n, chu6ng b6o dQng, trung
tdm b6o chiry dd hoat dQng theo dirng chirc nang thi6t k6, dqm b6o y6u c6u k! thuQt.
C6c b0 pn-Qn 1i6n ktSt kh6c cria trung tdm co chric.ndng b6o 15i, sg c5 cua hQ th6ng,
chirc n[ng b6o ch6y (tih hi€u 6m thanh, 6nh s6ng), ki6m tra ngu6n i. qry dr,r phong

t' 
^ 

),
oam Dao Yeu cau.

J

b. Tht ho4t dQng cira h6 th6ng chira chity v5ch tuhng: thu 6p lgc rn6y bcrm bing
cdchcho td hqp 03 m6y bcrm hopt dQng chay c6 t6i, thir 6p lqc t4i hqng chcr xa nfrat.
Nhfln thdy 6p luc nu6c tpi d0u 15ng phun c6 tia nu6c dat 8m - dat y6u cdu chira
ch6y. C5c bQ phQn 1i6n k6t cria hQ th6ng niy hopt dQng t6t, lip ddt theo dring ttri6t te

Lan tai hans *ui,t *.
b?"e c6ch ngit.hqthonjAien fuOi todn b0 khu vgc rfri" tnay.a. Aer.fri6" sin; il{i}$
c6 vd chi ddn l6i tho6t nan tu dQng hopt dQng binh thucrng thlo dung chfc ndng tt iOt i,fjiJ]
k5, dam bio y6u cAu phr,rc v1r chi6u s6ng khi c6 su c6 xAy ra. ' \ 

.:i//ill
d. Ki6m tra hoat dQng cua 5 binh chfra chiry bdng bQt MFZ4, nhAn thdy Sptuorlit"

phun ch6t chfra chdy clpt y6u cAu.

IV. K6t lugn vir ki6n nghi:
* Kiit lugn:

VA co ban, he th6ng PCCC dd dugc thi c6ng lep dat hoirn thiQn; ki6m tra xac
su6t hoat dQng cria hQ th6ng PCCC d6m b6o y6u cdu.

* Ki6n ngh!:

YCu cAu Chri clAu tu ph6i hqp v6i c6c dcrn vi li6n quan t6 chfc thuc hi6n c6c nQi
dung sau:

1. BO sung h6 scv theo c16i, quin ly hoat dQng PCCC tpi co sd theo theo quy dinh
t4i Kho6n.1,5i6u 4 Th6ng trsb rugl2o2o[T-BcA ngey 3lll2l2o20 c[ra liqCong
an; LQp h6 so quin ly, theo d6i hoat dQng cr?u nan, cftu hQ cira co sd theo qily dlnh
tai Khoin 1, Didu 9, Th6ng tu 0812018/TT-BCA ngdy O5lWDAl8 cria 86 COng an.

2. Don vi thi cdng, lip dat hQ th6ng PCCC phii t6 chirc bdn giao c6ng ngh6 vd
hu6ng dan $o lgc luqng tai chd c6ch thao t6c, su dUng, v4n hdnh vd b6o qu6n, bio
du&nghQth6ng,thi€tbiPCCChiqnitadugc16pdpttpic6ngtrinh.
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3. Duy tri li6n filc khi ndng hoat dQng binh thuong cua c6c h0 thting pCCC nhu
tgi thoi diiSm.nghi€m thu.

,. r, .
Bien b-* Iap long hoi 17 gio 30 phut cirng ngdy, g6m 04 trang duqc lgp'thdnh

03 ban, m5i ben gifr 0l pan. oa dqc iai. cho m-pi ig""i ctng 
"gh", 

c6ng nhQn theo
nQi dung bi6n ban vi nh6t trl ky t6n duoi d6y./. 
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DAI DIEN
PHONG CAXrr 3Ar PCCC VA CNCH
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Miu PC1
g0 CONC nN CONG I{oA xA uOI cuu NGHIA vIET NAM BH theoThonstus6:04/200411r-BCA

c.oNc..A.N.rii!.H.Bixtt..p,tx.H D6c rap - Tu do - Hanh phric Ngav 31-3'2004-ln 2007

sa' ..36. nD-PCCC ( .... )

GI,{Y CHUNG NHAi{
"ru{,iM DUy0T v0 pHoN(; crIAY- v,,i cHurn c}lAY

- Can crl LuAt Phdng ch6y vi chfia ch;iy ngdy 29 thdng 6 nf,rn 2001; I

- Can cri Nghi clinh so 35/2003ND - CP nghy 04 thdng 4 nim 2003 cua Chinh phu

Quy dinh chi tidt thi hlnh mdt s6'didu cria Ludt phdng chdy, vi chfta chdy;
- Cin cri Thtirrg trl sfi 04/2004fff"BCA ngly 31 th{ng 3 nlm 2004 ctra BQ C0ng an;
- X6t ho so va-van bAn dd nghi thdm duyQ-t uO pCCC J0.... ........ :... ngey.1.?.....'.1.1.......i.?:.0..!..\. .

Ngudi dai dien ti 6ng/ ua: ...H.u!nh..Ngp.g.TiQn.....r.....,........... Chric danh,gil-.ggg
rrffHgNG- *CANH SAT BQ-c..c*INcH

CHUNG NH{N:.

rzr Nha may s.hs br6n I+.n,.'.*n.x*6.t.hb6ll"e.fip.*. thg.nQifln.(Dii.y..gF-i*, me 101s)'-';i;;il, 
- K1.- ;ops rGhiep ihti ttl tp, quli,mr;n; iilti'Pjnh Prrh . . .:....:....,..........,... .....

Chuddutu/chirphuongtien:...'.S0$...ry..T.N.|.'}tI.t{9lN,ul.......,......'..'=...a....':,...........,
Donvi14p.du6n/thi6t-kd,.......,,'...Q0ng..ry-.TNffiI.T.y,.y.*.+.Fj9}..l*9..+'*'T...'...........'..

ONG PHONG PC66

Thrtgng tdrPlldM Dil\{I{ TRIINC

Nai nhdn:

-.Gdn g. ty..TNHH.Thi€n Nam :

,".C66.8.0.CdngAu..,
,..Luu.PC66

(1) Tdn ca quan Cdnh sat PCCC cdp gidy; (2) Ten dq an, c6ng tinh, hang muc cdng trinh hoec phodtlg tiqn giao th1ng co gioi
(3) Trach nhi6m crta chl ddu ttr, chtt phuong tiCn phAi thtlc hiQn tidp; @) Chuc danh ngudi k! gidy (k!, tdn, d6ng ddu).
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DANH MUC rAr l$U, sAN VE DA DUqC rnArvr DUYET V0 pCCC
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